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Toi không còn hai-mirot tudi. 

Dau-don thay ngày tháng thoi dua! 

Năm nọ, tết nguyên-đán, ngồi giữa biền trời, 
trong bon vach da xanh, sa nước mat mà tự 
than: 

Xưa, bốn mươi, thầy Không hết ngờ. 

Gio ta tuổi ấy rõ đời vờ. 

Gia-dinh ngoảnh lai, lần < lưng túc» (1) 

Aa-hội chường ra, thẹn mặt bơ. 

Lam-tiém sương dám doi mai tóc 

Lanh-ling tuyết quyển môt lòng tơ 

Mong nào sự-nghiệp công-danh muộn, 

Tran đến, già như nước vỡ bò ! 

Tói tự nguyén giấu cai mặt bơ ấu di. Song le 
chủ-nhàn nha Tan Việt loi ra cho ky được. 
Sau may thang chot-tir, tôi phải có lắp nay. Là 
vi ban, chẳng pi mình, cảng chẳng vi đời. 

Không. Vi đời phái một céng-irink khác 
hơn, làm vöi một con tim nồng-lhẳm, vöi mal 
khối óc thanh-liém. 


_ (1) ) Tiếng trong làng dö-bác, chỉ rừng nơi lưng tiền 
đã sạch-sanh-sanh. 
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Toi dou con những của bau ay nữa. 

Tri-thive thenh-liém (probité intelleciuelle ) 
cam hoc-gid doi minh, dot đời, bang tri-thive 
mign vay not ke khác. 

Doi cho được có tri-thive ddy-du vë Phat- 
giáo, tot không birt bao giờ, loi khong có mong 
nao. Tôi khong con hai-muroi thôi, Tỏi het 
những mong-lwong lon-lao rôi. Ninh điền nha 
Phat tói có «thấu > mol phan ở kho sách của 
vién Báo - tang Guimel bên Paris. Nhiều gua. 
Thể nhưng chwa du. Da hết những tèn kinh 
điền nha Phat, da tim thấu ra, trong các nước 
có phal-hanh hoặc tàng-trứữ loại ay, vào khoảng 
1930, gop lại tị hon mol ngàn nưỡi trương 
sách nưic-lục. Muc-luc nay, ong lầu Tùng 
Vien De (1) có dwa tỏi vem cho choáng mắt. 

Tó: muon sao được nhw pi Hỏa - thường 
kia ở Trung Viel, Ngai sung-sướng đề lén vach 
chùa bon edu tuyel dièu: 

a Ninh điền lưu truyền tam van tir. 

« Hoc-hanh khong thiếu, cùng khong dr, 

e Nam nay tinh lại: chừng... quên het. 

« Chi nhớ trên đu một chữ e NHU ». 

Có học, có hiéu, rồi có quên di hel, moi thái 
la nhập dieu. Moi khong cau-né nơi sách, Moi 
thoát được lén trên mot hoc-thuyét, ma diéu- 
khién những van-dé thuộc vê nó, không dé bi 
diéu-khién boi hoc-thuyel hay bởi van-dé, Jules 
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(1) Hitu Tang Vién Bë ( tiéng nhat-ban la F. Tomo- 
matsu / giáo-sư tiếng phan ở trường Đại-học Kyoto có 
vič: bằng tiếng pháp mst quyền Le Louddbisme, nha 
F. Alcan ở Paris xuât-bản, 
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Lachelier cham ở của Emile Boutrour ở 
trường Normale Paris, luận në mol điềm nọ 
trong học-HuujÈt Spinoza, có để một can sáu» 
säe: « Ponur comprendre un sysieme, ia premiè- 
re condilion est @y entrer, mais la seconde est 
d'en sortir. »—{ C10 dang hiều môi hoev-thryet, 
dieu-kién thứ nhất lè phải vao trong dó, ma. 
diéu-kién thứ hai là phái ré khói nó di.) 

Học thay nh thể, ma lôi chứa làm theo được, 
bat ky là đốt vot họ thuy! náo, Về phal-gido 
càng khuuet ham. Rang kính điền nhà Phat 
nền qua chẳng ? Phát, ma không, Cân chỉ phai 
đọc cho hči những sách đã chỉ trong quyén muc- 
luc nói trén day. 

Hai ong André Lalande va Abel Reyo Sorbon- 
ne thường nh tôi: «Chi nén đọc những E 
pirn do tay đâu-Hẻn — oeuvres de premièr 
main», Tói chang bao giờ dám quên lời thầy. 

Nhưng vè phal-gido, tac-phtim do fay ddu- 
tiên đều viel bang chit phan (sanscrit). Toi 
do ` mai quyền meo tiếng phan mà chưa thuộc. 
Thời sách viét bằng liëng phan sao chịu hé man 
bi mát cho tỏi tó-móo xem. Hoặc hồi: côn những 
kinh điền adi 'h ra chữ tau? léi chẳng nề < dich 
ia phan x, niurng lôi không có đủ, va, cái có 
thì chưa đọc hét, cái đọc hết chưa hieu cùng : 
bởi chữ tàu tôi lại chỉ biết nhấp-nhem mà thôi. 


Vay, cho ra quyền sách này là sự cực-chàng- 
dd. Chuối non git ép, tự mình chè mà ai thêm. 
(hủ-nhân nhà Tán Việt mà có được chút 
lòng thương-vót tỏi, dau lạt nò dwa bằn-thảo 
đền nhà in. 
PHAN VĂN HÙM 


LỆ NGÔN 


Trong tập này, môi khi gặp tiếng phan mà người 
Tau không dịch nghĩa ra, chỉ địch âm mà thôi, thời, nếu 
tìm thấy dược tiếng phan, tấc-giả giữ nguyên âm tiếng 
phan, viết ra chữ romain, chớ không viết theo chữ dịch 
am của người Tau. 

Ay bởi ngại vé chó dọc ra giọng Việt-nam lắm khi 
sai xa với giọng tau quá, tức là càng sai xa với giọng 
tiếng phan hơn nữa. Như chữ dharani, nếu viết theo 
tiếng dịch âm của người Tau, ta phải viết ra quỏc-ngữ 
là da-la-ni. Tàu không có van r, phải lấy vần 1 thay 
vào. Ta có van r, néu muốn Am theo quỗc-ngữ, ta có 
thê viết du-ra-ni. Nhung, viết như thể, ai muốn tìm tra 
trong từ điền chữ tàu, không biết sao mà tra cho ra. 

Mật lẽ nữa là tác-giả ngại vẻ mỗi chữ quốc-ngữ có 
nhiều đồng am (homonyme) lại dồng tự (homographe). 
Lay một thí-dụ, như chữ fu. Chir này ta dùng âm 
giọng nhiều chữ tàu khác nhau. 

Ta hãy do xem trong bộ Han Việt Tir Điền yất có 
giá-tr, của ëng Vệ Thạch Đào duy Anh nơi chữ iz: 
có chữ ta là bó nem ; có chữ tu là nên ; có chữ tu là 
sửa-trị ; có chữ fu là râu ; có chữ tu là xấu-hà ; có 


chữ lu là đồ da ngon. Khi dịch âm van su trong tiếng 
phan, người Tau dùng chữ fu, mà không nhất định là 
chữ tu nào. Như sugata, thời âm lu-gid-da, dùng chữ fa 
nghĩa là sửa-trị ; con sumuti, choi ầm fu-ma-dé, ding 
chữ fu nghĩa là nên. Như thể, nếu ta cứ theo chữ dich 
âm của Tau mà viết ra quốc-ngữ theo giọng ta, thời 
người doc, khi muốn tra nơi từ dén chữ tàu, cũng đến 
lắm khi phải bối-rỗi. 

Khi âm nguyên tiếng phan, bang chữ romain, the: 
tac-gia viet theo tự đền tiếng phan, ho không viết 
theo giọng tiếng pháp (fF anciser). Như thé dé cho 
người nào muốn tra tự điền tiếng phan khỏi bị bē- 
ngỡ. Thi-du chữ frsud, viết theo giọng tiếng pháp 
thời là - trichnd ; cakra, viết theo giọng tiếng pháp 
thời là : chakra. | 

Viết theo tự diễn tiếng phan, phải gap một chút 
uo-ngai, Ia những dau, mà nhà in ở đây lhông có. 
Nhung dấu ấy có kh yết di, cũng còn có thé nhận 
ra một khi dở đến tự diễn, hơn là viết theo giọng 
tiếng pháp. 


PHAN THỨ NHẬT 
LICH-SÜ PILAT-TRIEN 
CUA PHẬT- GIÁO 


NGUON TƯ-TƯỞNG Ở ẤN-ĐỘ 
TRƯỚC THỜI PHẬT-GIÁO RA ĐỜI 


Thời-đại thai-cé, bất luận ở xử nào, xã- 
hội loài người cũng sùng-bải Thiên-nhiên, 
Ngoài cáïatư-triều tôn-giảo ra, chưa từng có 
ý-thức gì về triết-học hoặc về luân-ly, 

Còn ngu-muội, không cắẳt-nghĩa được những 
hiện-tượng quanh mình. Còn hèn-yếu, mà 
không chước gì chống lại được sức thiên- 
nhiên lăm-le hại minh. Như thế đối với bầu 
trời man-mác, hãi-hùng lo-sợ; người ta chỉ 
biết có một điều là kiền thành kinh lễ, sùng- 
bải nhất thiết những lực gì có thề hại mình 
hoặc có thể giúp mình. Hại mà sợ, giúp mà 
ơn, đều là được phụng-thờ. 

Điều ghê-sợ nhất của người thời thai-cd là 
những dém tối-tïm. Bởi phần thời lạnh-lùng, 
phần thời không thấy đường dë tránh ác thú. 
Cho nên được có anh-sang, là lấy làm hanh- 
phúc. Nhật, nguyệt, tỉnh, thần, chiếu-diệu ở 
không trung, hi đó mà được thờ, được coi là 
thần-linh. k 


13, 


Thờ như thế, rõ-ràng là bởi cải lòng muốn 
trừ tai, cầu phúc, đề giữ-gìn lấy sự sống còn. 

Lòng muốn ấy lần lần hiện ra bề ngoài bằng 
những nghỉ-thức cúng-tế, van-vải, ca-tung. 

Nghi-thire đã sinh, thời lại sinh có những 
hang người chim-nom, gin-gid nó. Hang người 
ay bao giờ cũng được đân-gian kinh-tr ‘ong. Ay 
Ja hang Lắng-lử. 

Ở Ấn-độ, thời thai-cd, hang ting-lit nảy 
gọi là phái brahman. | 

Trước còn sùng-bái anh-sang thiên-nhiên, 
lần lần về sau, gió, mưa, nước, lửa, đều cũng 
được coi là thần-linh. Đó là tr dộc-thằn-giáo 
(monothéisme ) đã bước qua thời-kỳ da-thần- 
giáo (polythéisme ). 

3ước môt bước nữa, thi nhất thiết vat gi 
cũng dược coi là có thần-cách. Ấy là thời-kỲ 
phiếm-thän-giáo ( panthéisme ). 

Về sau, tư-lướng phat-dat, mới nay ra mot 
cải nghi-vấn, Người ta tự hỏi : cin-ban của vũ- 
trụ là đâu? 

Trả lời câu hỏi nầy, ở Ấn - độ thời thái- 
cô, có phái veda bào rằng: Brahma (phạn- 
thiên ) là căn-bn của vũĩ-trụ. Nhất thiết sự vật 
đều là hinh-thai của brahma. Vạn hữu đều ở 
brahma mà sinh ra. Lúc fru thời ở tại brahma. 
Lúc diệt trở về brahma. Brahma như thế. No 
vô thi vô chung, 

Con-người cũng là một hình-thái của brah- 
ma. Sống đây là sống gởi. Chết sẽ trở ve 
brahma đời đời khoái-lạc. 

Chảt-vật với sự sống khổ, người ta đều hy- 
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vọng cải khoải-lạc đời đời ấy. Mim yếm-thể 
ở đó, Kiếp sống nầy không ra gì. Thôi thời mong 
đề một khi chết yên-vui ở kiếp sau. Mới sinh 
ra tư-iưỡng luân-lý, khắc-kỷ, cấm duc, đề tự 
giải-thoát. 

Tóm lại mà xem : dau-tién, người ta lấy 
khách-quan nhận có thần-cách, sau rồi, kët- 
cuộc, người ta cũng tự cho mình là môt hình- 
thai cua brahma, tức là cũng tự cho mình có 
thăn-cách. Bởi tự cho mình có thần-cách cho. 
nên mong được trong-sạch đẻ trở về brahma, 
mà ra có tư-tưởng khắc-kỷ, cấm dục, đề cầu 
giải-thoát, | 

Từ đây, moi từ thần-giáo bước sang ludn- 
lý, triết-học. u 


TƯ-TƯỞNG TRIET-HOC NHÓM LÊN 


Théi-cd thời- đại ở Ấn-độ gọi là thời-đại 
veda. Bấy giờ lưu truyền có bốn cuốn kinh 
gọi là kinh Veda. Bốn kinh ấy phải brahmane 
thờ lam sách thần. 

Veda nghĩa là gì ? Chữ nầy có nhiều chỗ dịch 
nghĩa khác nhau, Nghĩa thông-hành hơn hết, 
là : tổ-rõ, sáng-suối. Nghĩa là kinh nầy làm 
cho sáng-suốt tô-rồ sự thật — ( Dich theo tiếng 
Pháp thời là : la Science ) 

Nhờ bộ kinh rất xưa ấy mà ngày nay người 
ta lược biết trình-độ văn-minh cùng trạng-thải 
tư-tưởng của xã-hội Ấn-độ thời thái-cô. 

Cuối thời-đại veda, đân-Lộc An-d6 lần lần đời 
xuống phía nam. Nhân phong-thé đồi khác, 
tư-lưởng cũng chuyển-biến. Phía nam nóng- 
bức, con người uë-oài, thành ra ưa ngồi trầm 
tư minh tưởng.Do đó mà triết-học được xương- 
thanh. Triét-hoc càng xương-thạnh, than-thoai 
càng phải lai dan. Người ta không theo thần- 
thoai mà hiểu vü-tru nữa. Người ta lấy triết-học 
mà khao-sat vũ-trụ, 
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Bay giờ lãn-lượi xuất hiện nhiều phái triết- 
học. _ | 

Trong những phái ấy, có phái cũng còn tin 
theo kinh Veda, nhưng lại sign phát kinh nầy, 
làm cho nó có hệ-thống. Phái này gọi là phái 
Upanishad. 

Con thì có nhiều phái thoát-ly hẳn kinh Veda 
mà lấy khách-quan khảo-sát hiện-tượng, tự 
øgầy-dựng lấy nền triét-hoc riêng. Tức như phải 
cho rằng đất là gốc của vạn hữu, phải cho rằng 
nước là gốe, phái cho rằng lửa là gốc, phái cho 
rằng gió là gốc, v. v... Triết-học về thiên-nhiên 
lap thuyết như thé, mường-Ltượng triết-học by- 
lap ở thời Anaxagore và Anaximène (thế-kỷ 
thứ V trước chúa Jésus ra doi.) 

Tấn-bộ một nic nữa, người ta bỏ vật-chất 
( đất, nước, lửa, gió, v. v...) mà vượt lên chỗ 
trừu-tượng. Tức có những phái nồi lên xướng 
ra thời-gian-luận, phương-hướng-luận, khóng- 
gian-luận, v. v... 

Bay giờ trong giới tri€t-hoc người ta tự-do 
khao-ctru. Các phải hoặc xung-đột nhau, hoặc 
dung-hiệp nhau, mà khách-quan, chủ-quan, 
trừu-tượng, cu-thé, nhất nguyên, đa nguyên, 
chủ tịnh, chủ dộng, bao nhiên những nguồn 
tư-tưởng tuôn ra, làm thành một thời-đại rất 
đỗi là hỗn-độn cho xứ Ấn-độ. 

Trong các phải ở thời näy có phái Upanishad 
là trọng-yếu hơn hết, Phái nầy bảo rằng brah- 
ma là nguồn-gốc của vạn hữu, gây-dựng ra 
vạn hữu. 

Lại có phái bào rằng brahma không phải là 
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môt vật, mà brahma là lực, là tinh-thần. Thế- 
giới do brahma mà sai-biet. Sai-biệt như thế là 
các». BO cho được sai-biệt, mà trở về nơi cỗi- 
- nưuồn bình-đẳng, tức là nơi brahma, là «thiện». 
Đó là thuyết giai-thoat. Chủ-trương thuyết nầy 
là phái Vedania. | 

Lại có phải cùng giai-thich kinh Veda, mà có 
tư-tưởng tôn-trọng giáo-quyền, cố thuyết-minh 
và bảo-tồn nghi- thức, chủ - trương thuyết 
«thanh-thường-trụ >. Ấy là phái Mimansa. 

Phản lại thuyết «tbanh-thương-trụ > có phái 
Nyaya, chủ-Urương thuyết < nhân-minh ». 

Mấy phái trên đó đều theo chủ-nghTa quan- 
niệm và khuynh-hướng về hữu thần tron gkhi 
cắt-nghĩa bàn-thë của vü-tru. 

Phẳn-động lại các phái quan-niệm-luận ấy, 
có phái theo thiên-nhiên triết-học, theo kinh- 
nghiệm-luận, tức là theo duy-vat-luan. Ay là 
phái Vaisesika ( phải thing-luan ). 

Đứng ra giữa hai cải tư-iriều quan-niệm- 
luận và duy-vat-luan, mà dung-hoa tồng-hiệp 
hai dang, thì có phái chủ-trương «vat tam nhị- 
nguyên-luận >. Ấy là phái Samkhya ( phải số- 
luận ). | | 

Đại - ước, trước hồi Phật - giáo ra đòi ở 

Ấn-độ có sáu nguồn tư -tưởng chính kë ra 
trên đó : upanishad, vedanta, mimansa, nyaya, 
vaisesika va samkhya. 


CAKYA MUNI RA ĐỜI 


Trong thời-đại triết-học nồi lên, xã-hội Ản- 
độ chia ra bin giai-cấp. Bön giai-cấp. ấy theo 
chức-nghiệp mà phan-biét nhau. Mot là giai- 
cấp brahman, tức là giai-cấp tăng-lữ. Hai 
là giai-cấp ksatriya, tức là giai-cấp vua-chúa. 
Ba là giai-cấp vaicya, tức là giai-cấp nông-dân. 
Bốn là giai-cip cudra, tức là giai-cấp của 
những kë khong co giai-cấắp. 

Ở ngoài bốn giai-cấp ấy còn có những hạng 
người paria, là hạng người không có quyền 
tôn-giáo, chinh-tri gì ca trong xä-hội, ma 
người ta khinh-thị là bọn «do-ban», ai ai 
cũng xa-lanh, khong cho dụng-chạm dën, 

Trải qua mấy lần tranh-đấu, phái brahman 
thắng giai-cip ksatriya, rồi: mà chiếm dia-vi 
cao trọng, được trong x&-hdi tôn-sùng như 
thần-thánh. Bay giờ phái ấy mới chế ra bộ 
I:háp- điền Manu, đặt quyền chinh-tri và 
quyền ton-gido hiệp làm mot; còn về tôn-giáo 
thi giữ lấy nén-tang triết-học của phái vedanta. 

Cốt là đề bảo-tồn cái chế-độ chia ra bốn 


19 


giai-cấp, phái brahman dùng triết-học mà cẮt- 
nghĩa vii-tru, lại lấy thần-thoại mà to-diém 
thêm, làm thế nào cho xã-hội phải tôn-trọng 
giáo-quyền của họ. 

Dưới cải chë-dô ấy, con-người không còn 
sinh-khi, khong biết gi là hứng-thú sống con, 
mà chủ nghĩa chán đời một thời phong-thạnh. 
Mé-tin cũng hôi mà nay ra. Kiép sống nầy 
buồn-thẳm, thôi thời mong kiếp sau khoái-lạc 
đền-bù. Thuyết luân-hồi mới được người ta 
đón rước tin theo, 

Như thế, bẻ ngoài con-người như thấy yên- 
tịnh. Kỳ thật, bë trong, lòng người phiền-muộn 
chẳng yên, mà bắt sinh ra hoài-nghi : hoài- 
nghỉ tôn-giáo, hoai-nghi đạo-d ức, 

Mối hoai-nghi fy ngấm-ngầm mầm-mống ra 
chi-nghia vật-chãt, chủ-nghĩa khoái-lạc, cho 
đến khiến xã-hội dam vào chủ-nghĩa khoái- 
lạc về xác-thịt một cách cực đoan. 

Tinh-té xã-hội như thé, làm cho có những 
nhà tôn-giáo, hoặc nhà triết-học, không nỡ 
lòng nào ngồi nhìn thời-thế ngày một quấy, 
ngày một lạ-lùng, bèn lánh mình ra ngoài vòng 
cương-(ỏa, đi sống cuộc đời tự-do thanh-tinh. 
— Ứng với yéu-cdu của thời-thế, bấy gid có 
Câkya Muni ra đời. 

Người họ là Gotama, tên là Sidđhârtha, về 
sau gọi là Muni, nghĩa là người tich-mich, 

Siddhartha ở về giai-cấp ksatriya, con của 
vua Cuddhodana, thuộc giòng Cakya. 

Khu-vực của giòng Cakya gồm những châu 
Gorakhpur, Binayapur, Bansi và phân nửa 
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châu Haveli bay giờ. Khu-vực ấy ở về mé bac 
song Gange, vào khoảng giữa hai thành Béna- 
res và Patna, phía tây nam của xứ Népal va 
phia dòng của con sông Rapti. Kinh-do của vua 
(uddhodana là Kapilavastu (Kapila, nghĩa là 
màu vàng; vastu, nghĩa là đô thành. Có người 
bao rằng tai màu đất chỗ kinh-thành ấy vàng, 
cho nên gọi kinh-thành ấy là Kapilavastu. Lại 
có người bảo rang đời thượng-cồ có mot vì 
tiên lên là Hoàng Đầu — dầu vàng — tu ở đấy, 
cho nên dó-thành lấy tên như thé ),- 

Tương truyền mẹ của Thái-tử Siddhártha là 
bà Màyà, một hôm dạo vườn Lumbini, ở cạnh 
do-thanh Kapilavastu, sinh người ở dó. Sinh 
người ra dược bay ngày, thời bà Maya mất, đề 
người lại, nhờ em bà là Mahâprajâpati cho bú- 
mom chăm-nom. 

Thái-tử Siddhartha sinh vào năm nào, thì 
khong có sử-sách gì ghi-chép dich-xac, Người 
Tàu cho ring người sinh nhằm đời Châu linh- 
vương bên Tàu, vào năm 557 trước chúa Jésus 
ra đời, tức là lớn hơn Không-tử sau tuôi. 

Năm Thai-tu mười-bảy tuôi, lấy vợ là công- 
nương Yacodhara, cũng gọi là Gopa. Người 
nước Xiêm truyền rằng công-nương'là em cô 
cậu với Thái-tử, con của bà Amita và của 
vương-tước Suprabuddha, 

“Thái-tứ Siddhartha, mặc đầu là con của một 
ông vua nước nhỏ, cũng là đường đường một 
vị Thái-tử giàu có, tôn-vinh. Nhưng Thải-tử ở 
trong giai-cip ksatriya. Giai-cấp nầy, trên kia 
đã nói, phải nằm dưới ach ap-ché của giai-cấp 
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brahman. Lại nữa, thói đời đã quay về chủ- 
nghĩa vật-chất, người người dua nhan tìm 
khoái-lạc xác-thịt. NOi-chanh hu-bai. Xa-hoa đu 
siém thịnh hành. Thái-tử sống trong hoan-canh 
đó, sinh ra buồn-nắn, lo-âu. Cho nên, tuy tuổi 
còn nhỏ mà chí xuất gia đã mạnh-mẽ, chẳng 
cam nào giam mình trong không khi àm độc đề 
hưởng thú vinh-hoa. 

Việc Thái-tử bốn lượt dạo choira bốn cửa 
thành, là việc có hay là không, thời nào có bằng- 
cứ gì đích-xác. Nhưng tục truyền có việc đạo 
chơi như thế, nhắc lại cũng có cái lợi là làm 
cho thấy rõ tư-tưởng xuất gia của Thải-tử Sidd- 
hârtha. 

Thấy con som có tư-tưởng chan doi, khong 
muốn cho con trông thấy canh-tuong kh6n-kho 
của nhân-dân, vua Cuddhodana giữ mai Thai- 
tử trong cung-điện, ngày ngày cho vào ra trong 
những đám vườn mènh-mông bao bọc quanh 
đó. Nhưng mà cảnh vườn dầu có đẹp cũng 
khong làm khuây được ưu-lự, ở mãi trong dó 
cũng chán cho nên Thái-tů lên ra dao chơi. 

Lần đầu dạo chơi ra cửa thành phia đông, 
Thải-tử trong thấy một cụ gia, rau tóc bạc pho, 
chỉ còn da nhăn-nheo bọc lấy xương, ho lặn- 
khoăn, đi lum-cum. Thấy người ma ngẫm dën 
ta: trai-trẻ rồi sau cũng có lúc già-nua như thể, 
Thái-tử bùi-ngùi trở về cung, trầm-ngâm nghi- 
ngợi mãi. " 

-Lần khác dạo chơi ra cửa thành phía nam, 
Thái-tử gặp một người bệnh nằm rên la thåm- 
thiết, Thái-tử cũng lại bùi-ngùi trở về cung, 
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nghĩ-ngợi đến cái khô tat-bénh ở đời gid-bui. 

Lăn thứ ba dao chơi ra cửa thành phia tây, 
gặp mot dam tang, tang-gia theo khóc-kề não- 
nuột, Thái-tử cũng lai lui vào cung, chuyến 
nầy cảm-xúc vô hạn, ăn ngủ không yên. 

Lần thứ tư dao chơi ra cửa thành phía, bắc, 
Thải-tứ gặp mot người mac ảo vàng, đầu troc, 
khoan thai bước di, ra chiều vo tư-lự. Ấy là 
một nhà tu-hành. Thái-tử nhân dó mà ngụ y: 
xuất gia tầm đạo, chắc là thoát được những 
khó não : già, bệnh, chết, 

Về sau đắc đạo rồi, Càkya Muni thuật lại 
cho dé-tir rõ cách nào người giác-ngộ. 

Các déi ơi! Ta thuở bé giàu - sang như 
thé. la sống trong cảnh huu-hoàng nhu thé. 
Ma tu-tưởng la lại nay ra như thể nâu: người 
thường-tục ngu-mudi, mặc dầu biềt phải có 
lúc gia-nua, va không thoat được khỏi năững-lực 
ena sự gid-nua, lại ghét, lại gởm-nhờm chán- 

` ngán, khi trông thay một kë khác già-nua. Rồi 

lòng ghét üu quay trở vë mình. Con ta, ta cũng 
phải già, không thoái được già. Vậu, đã mà 
cũng phái già, khong thoat được già, ta có nën 
ghét, nën góm, nên chan, khi ta tròng thay 
một người khác già hay không? Không có lề 
ta như thể. Rồi trong khi ta ngẫm-nghĩ như 
thế riêng cho ta, thời, các đệ-tử ơi! bao nhiêu 
những cái vui của tuôi thanh-niên, không lia 
(uồi thanh-nién, bao nhiêu những cài vui GU 
lại tiéu-ian hét ở nơi ta, 

Một người thường-lục, ngu-muội, mặc dầu 
biết mình phải có lúc chịu bệnh, lại gom-nhom 
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chan-ngdn, khi trông thấu một kẻ khác bị tát- 
bệnh giàg-bó. Hồi lòng ghét ấy quay trở vë 
mình. Còn ta, ta cũng phải có lúc chịu bệnh va 
không thoát khỏi năng-lực của tdt-bérh. Vay, 
đã mà phải có lúc chịu tdal-bénh, không thoái 
được khỏi năn(-lực của tậi-bệnh, ta có nên ghét, 
nén góm, nén chan, khi ta iróng thay môl 
người khác bi tậi-bệnh giảy-oo hay không ? 
Khong có lề ta như thé. Hồi trong khi ta ngẫm- 
nghi như thể riêng cho ta, thời, các đệ-tử ơi ! 
bao nhiêu những cái vui của sự marh-khoe, 
không rời sự manh-khée, bao nhiêu những cái 
vui ấu lại tiêu-tan hết ở nơi ta. 

Mot người thường-lục, ngu-muội, mặc dầu 
biết mình phải có lúc chết va không thoát được 
khỏi năng-lực của sự chết, lại ghét, lại gém- 
nhóm chan-ngan, khi tróng thấu một kë khác 
bi lam våt hy-sinh cho sự chết. Rồi lòng ghét 
ây quay trở vë minh. Còn ta, ta cùng phải 
có luc chết, không thoái được khói năng-lực 
của sự chét. Vay, đã mà phải có lúc chết, 
không thoái được khói nắng-lực của sự chết, 
ta có nên ghét, nên gớm, nên chan, khi ta 
tróng thấu một người khác bị làm bát hụ-sinh 
cho sự chết hay không ? Không có lë ta như 
thé. Rồi. trong khi ta ngẫm-nghĩ như thể, thời, 
các dé-tir ơi! bao nhiên những cdi vui của đời 
sống, không lia đời sống, bao nhiêu những 
cái vui ấu lại tiêu-lan hết ở nơi ta (1).» 


EH 


(1) Rut trong Sulrapitaka, phần thử tu: Angutla- 
ranikágo, do Oldenherg dẫn ra, và Foucher dịch ra 
chữ pháp, trang 105. 
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Khô vi hoàn-cảnh xã-hội, như trên kia đã 
noi, lại nghi-ngoi như thể ấy, Thái-tử Siddhar- 
tha quyết xuất gia, tìm đường giải thoát cho 
mình. 

Truyền rang sau khi dạo chơi lần thứ tư, gặp 
nhà tu-hành, Thái-tử trở về cung thì quan hầu 
bao tin bà Yacodhara mới sinh một đứa con 
trai. Thai-t không mừng, lại chép miệng than: 
là một giày xích cho ta dó! Bèn đặt tên con là 
Rahula : có người bảo rằng tên ấy thủ nghĩa 
ở chữ râhu, nghĩa là choan-doat, cầm-bắt, troi- 
buộc 

Rồi đương đêm, Thái-tử ruồi con ngựa Kan- 
thaka mà thoát ra cửa thành phia bắc (1) theo 
sau có chàng Chandaka,von là kẻ hầu giữ ngựa. 

Đi suốt một đêm Ay, rồi Thải-tử bảo ‘Chan- 
daka phải trở về, dé cho Thái-tử một mình 
yên-tịnh. 

Bay giò Thái-tử mười-chín tudi. Có thuyết 
lai nói bấy giờ Thai-itr hai-mươi chin tudi. 

Từ đó, những bảy năm trời khô-hạnh, tìm 
thầy, tìm đạo, vơ-vần, lang-thang, hết rừng nọ 
đến rừng kia, nhưng vẫn cử lẫn quất theo lưu 
vực sông Gange mà thôi. 

Nghe tin ở Vecâli có hai vị Arada và Kamala 
dic đạo, Thái-tử tìm đến, không thấy có gido- 
lý gì mầu-nhiệm, thời lại bo đi sang Rajagriha, 
kinh-thành nước Magadha. Vua Bimbisảra, 


(1) Nhắc lại, lan đạo chơi thứ tư, Siddhartha ra 
cửa bắc, gặp nhà tu-hành. Giờ xưất gia, cũng ra theo 
cửa ấy. . 
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trị-vì nước nầy lấy làm hảm-mộ dạo-hạnh của 
Thái-tử mới cho người theo hầu, Đến núi 
Pândava Thái-tử dừng lại đó, Nghe co ông 
Rudraka học đạo cao-huyén, Thái-tử tìm đến, 
cũng chẳng thấy có gì đáng bọc, bèn bỏ đi 
sang thành Uruvela. Khi ấy có năm người dè- 
tử cua Rudraka, bo thay, di theo Thái-tử. 
Trong bọn năm người có Kaundinya là trú- 
danh, 

Nơi thành Uruvelå có con song Nairanjana, 
cảnh-trí hữu tình. Thái-tử ở lại đó tu sáu nắm 
trời, trường trai khó hạnh. Kinh Lalifavastara 
thuật ring: Thái-1ử ép xác cho đến doi gay- 
guóc qua lë, Sau có nàng Sujata là con gai 
của Nandika, chưởng-binh thành Uruvela, thấy 
Thái-tử sức đã kiệt rồi, thời khuấy sữa với mật 
ong cho uống. Thái-tử khoe lại, và tir đó än- 
uống đầy-đủ, roi lần lần da thit no-nang re 


Năm người dé-tu cua Rudraka đã bỏ thầy 
theo Thái-tử Siddhartha, bấy giờ thấy Thai-tir 
«nga man» nhu thể, lay lam bất bình, bèn bo 
đi sang thành Bénarés, ain trong rừng Ì Mriga- 
vana (Tan dichla Lộc-uyên: Mriga: lộc; nai ; 
vana: uyén, vườn, hoặc rừng.) 

Khi đã lấy sức lại, Thái-tử Siddhartha dën 
gốc một cây pippala, ngồi định thiền 6 đó, rồi 
ngộ đạo. Bởi thế cho nên cây pippala ấy về 
sau người ta gọi là Bodhidruma, nghĩa la: cây 
giác ngộ (Bodhi, ta doc là bö-đề, nghĩa là 
giác-ngộ ; Druma, nghĩa là cây), Con chỗ đất 
ấy gọi là Bôdhimanda, nghĩa là : trường giác: 
ngộ. 
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Nănr 632, sau chúa Jésus giáng sinh, thầy 
Wuyén Trang qua An-d6 có tả cảnh cay Bodhi- 
druma ity như vầy ` < Cây bồ-đề nãy ở gần con 
song Nairanjana. Đứng trong thành Rajagriha 
trong thấy nó ó mười. lim däm ngoài xa. Cài 
cây trắng mốc, lá xanh mà ngời ». 

Trong khoảng tiền bản thế-kỷ thứ XIX một 
người 'Ăng-lê tên là Cunningham có đến xem. 
cây bồ-đề ấy, bảo rằng : « Cây bodhi trir danh 
ấy hiện nay vẫn còn, mà nó xo-xac rất mus: 
mot cội to còn xanh-tươi, có ba cảnh quay về 
hướng tây, còn mấy cành kia đã tróc sạch vo và 
mục rồi, Cây ấy có lẽ đã thường đồi-thay, trồng 
đi trồng lại nhiều lần, bởi vì cây pippala biện 
nay đứng trên mội cải đàn cao it nữa là ba- 
mươi pieds trên cuộc đất chung-quanh >. 

Ong Oldenberg, người Đức, tác-giả một 
quyên lịch-sử của Phat, bảo rằng năm 1876 cây 
Iodhidruma Se bị bão, trốc gốc mất. 


PHẬT CHUYEN PHÁP LUAN 


Ngộ đạo rồi, Phật (1) Cakya Muni đi qua 
thành Vârânasi, tức là thành Bénarès ngày nay, 
vào rừng Mrigavana ( Lộc-uyễn) tìm năm người 
đệ-tử của Rudraka, dã từng theo Phật, cùng 
nhau khô-hạnh tìm đạo trong mấy năm trời ở 
ven sông Nairanjana, và dà bất binh vì Phật 
< ngã mặn > mà bó sang đây. 

Năm người đệ-tử nầy vật nài xin Phật thuyết 
pháp cho. Thấy đệ-tử có lòng thành như vậy, 
canh năm Phật goi năm người họ mà dạy rằng : 
Các ngươi nên lánh hai cái cực đoan : không 
nên hoang dam, cũng không nên ép xác. Con 
đường giải thoát phải cách xa hai cái cực đoan 
ấy. Con đường giải thoát có tắm nga (marga, 
Tàu gọi là bát chảnh): một là chánh kiến, 
hai là chánh tư-duy, ba là chánh ngữ, bốn là 
chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sảu là 
chánh tinh-tấn, bẩy là chánh niệm, và tám là 
chánh dịnh. | 

(1) Từ đây ta gọi là Phật hay Çàkya Musi, chớ 
không gọi là Thái-tử Siddhârtha nữa,” 
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Sau khi đã chỉ đường bát chánh, Phật thuyết 
pháp lần đầu, hay là «chuyền pháp luân», 
nghĩa là quây cái bánh xe phép. Banh xe phép 
ấy chữ phan gọi là dharmacakra nó có ba vòng 
và mười hai đoạn. f 

Chuyên pháp luàn lần thứ nhất nầy, ở nơi 
rừng Mrigavana, Phat thuyết minh «tử diệu 
dé» (ảrvasatvâni), nghĩa là bốn cái chan-ly. 
Đế thứ nhất là «khô». Đế thứ hai là « tap», 
nghĩa là nguồn-gốc của nỗi khó. Đế thứ ba là 
« điệt > nghĩa là làm cho tiêu-diệt nỗi khó. Đế 
thứ tư là «dao», nghĩa là đường dẫn đến chỗ 
điệt khô. 

Khô (duhkha) là gì? Là những nỗi khồ vì 
sinh, lão, bệnh, tử, khó vì chia-lia với điều 
thích, khó vì kết-hiệp với điều không ưa. Điều 
ta ước-vọng, điều ta tha-thiết tim-toi mà 
không đoạt được, ấy cũng là khổ. Tóm lại, cải 
mà ngữ-quan ta cảm-giác là khó, thé-gian gọi 
nó là khô. | . 

Nguồn-gốc của khó là đâu ? Ấy là «tap», 
tức là cái tước - vọng không bao giờ nguôi 
( trisna ) vẫn nối got dục-tình khoải-lạc. 

Diệt khó ( moksa) là làm thế nào cho nguồn- 
gốc của khô phải hoàn toàn tiêu-tán, ` 
„ Con đường nào dẫn đến chỗ diệt được khd? 
Ay là đạo, tức là con đường bát chánh (mâr- 
ga), đã nói trên kia. 

Lần đầu Phật chuyền pháp luân, thuyết tử 
diệu đế ( khô, tập, diệt, đạo ), dai-khai như thể, 

Trong thời-kỳ hoạt-động, sau khi ngộ đạo, 
Phật thường thuyết pháp trong hai cảnh vườn 
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rộng là Jetavana, ở thành Savathi (nay là 
thành Sahet Mahet) và vườn Veluvana, ở thành 
Rajagriha (nay là thành Rajghir ), Hai vườn fy 
cách nhau có sáu trăm cây số. 

Duong như là Phật ở vườn Jeta thường hơn, 
cho nên trong nhiều quyền kinh thường thấy 
mở đầu bằng câu: « Ta nghe như vay: bấy giờ 
Phật ở tại Savathi, trong vườn Cip-c6-doc..» 

Vườn Cñp-co-đọc là cai vườn cấp dưỡng kẻ 
cô-độc của một nhà thương-hào tên là Ana- 
thapindika mua của Thái-tử Jeta dë dàng cho 
Phật đến thuyết pháp. ` 

Vào khoảng năm 480 trước chúa Jésus giảng 
sinh, bấy giờ Phật gia tam mươi tudi, ngài ha 
thành Rajagriha, di lên phía bic, vượt qua 
sông Gange, gần lối thành Paina ngày nay, ô 
phía tây. thành Bénarés. Năm ấy dương ở 

_Beluva, ngài nhuốm bệnh, ngài bèn sang thành 
Kusinârâ mà chết ở giữa hai cây çala. | 

(Bồn Thảo Cương Muc nói là cây bong vai: 
mộc miên), trong một đám rừng ở mé sông 
Hiranyavati. 

Người nước Xiêm truyền rằng Phật diét năm 
543 trước chúa Jésus ra đời, và, cho nên, họ 
lấy năm ấy làm kỷ-nguyên. 

Ít tháng sau khi Phật nhập d'et, năm trắm dè- 
tử hội nhau lại tại thành Rájagriha, hiệp tung 
qui-luật của Phật đã thuyết pháp lúc còn tại thế. 
Các giáo-đoàn ở các địa phương suy-ton những 
vị trưởng lão, mời lên ngồi ở t .ượng-tọa 
(sthavira ) tức là ngôi chu-lich, như ta gọi theo 
danh-tir mới. 

Một trăm năm sau, nhân-trí có tấn-bộ,tập-tục 
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có doi-doi, lại các đệ-tữ gần Phật dà qua 
đời hết röi, phép Phật truyền lại bởi mà sai-lạc, 
mỗi giáo-đoàn mỗi giải-thích khác nhau. Cho 
đến dëi về giới-luật cüng phan ra khoan và 
nghiêm, hai phái. Các vị trưởng lão muốn cỗi sự 
di-nghi fy, bèn triện-tập bảy-trăm tăng-lữ, hội 
tại thành Vesali đề thảo luận đưởi quyền chủ- 
tịch của Yaca. Kết cuộc quyết nghị rằng : lấy 
khoan-dung mà giải-thích giới luật của Phat 
là vi bội Phat-phap. Song mà phin đông tăng- 
lữ không chịu nghe theo như vậy, mỏi khai hội- 
nghị riêng, chủ-trương khoan đại. Từ đó Phat- 
giảo bị chia ra Thượng-tòa và Đại-chúng hai 
phải, tức là phải chánh thống (orthodoxe) và 
phái không chánh thống (hérétique). Phái sau 
tự-do, phai trước bảo-thủ vậy. 

Thuở Cakya Muni còn tại thë, ở Ấn -độ 
những nước lớn nước nhỏ chiara thật nhiều. 
Đến khivua Ajàtacatru nước Magadha lên ngôi, 
người có tài hùng-vŸ nim được trung-ương ba 
quyền, gồm thâu Savathi ở bắc, Magadha ở 
nam. Nhưng nim 327 trước chúa Jésus ra đời 
Alexandre le Grand xâm-nhập xứ Ẩn- độ. Tư- 
tưởng hy-lap từ đó truyền sang, đã làm cho xã 
hội Ẩn-độ doi-thay, lai trong nước ban loan 
thừa thời nói day, xã-hội Ẩn-độ trải qua một 
cơn đại biến. 

Vào lõi năm 315 trước chua Jésus ra đời, 
nhà Maurya thống-nhất được toàn xứ Ẩn-độ. 
Đến năm 260 trước chúa Jésus ra đời có vua 
Acoka nhà Maurya, là kẻ rấtsùng đạo Phật làm 
cho nỏ được hưng-vượng lên lạ thường. Quan- 
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niệm vếm-thế mới tiêu lần, mà lòng người 
khuynh-hướng về hiện-thật. Năm Acoka thứ 
XVIII vua hội Thượng-tòa trưởng lão hơn ngàn 
người, phí hết chín tháng trời dë chỉnh lý ghi- 
chép bảy bộ kinh điền. Từ day phat-gido mới 
có kinh điện thành văn, không còn lối hiệp 
tụng khẩu truyền như trước kia. Vua Acoka 
lại sai người đi truyền đạo các nơi. Phat-gido 
khi ấy được một thời long-thanh. 

Đến sau, vào khoảng cuối thé-ky thứ nhất 
sau chúa Jésus giáng sinh, có vua Kanishka 
cũng sùng tu Phật-đạo. Vua sai trắm vị arhat 
(la han ) triệu-tập một hội-nghị: lớn. 

Cuộc hội-nghị nầy là chót, về sau trong 
sangha (tăng-già ) không còn có cuộc hội-nghị 
nào nữa, 


PHAT-GIAO PHAN PHAI 


Trong giảo-đoàn nào cũng vậy, đương khi 
giáo-chủ còn tại thế, chưa ắt môn-đệ đã theo 
hết về một tư-tưởng huống chỉ khi gido-chi 
đã mất rồi. Tăng-già của phật giáo, két-tap 
lần thứ bai ở Vesali, một trim năm sau khi 
Phật nhập diệt, đã chia rẻ ra làm hai phải : 
thượng-tÒa và đại-chúng. Điều ấy, trên đây đã 
co nói qua. Nếu không gap được vua Acoka, là 
người có tài-đức lon, thi tăng-già chắc đã không 
được đoàn-kết chặc lại một thời, mà đã phải 
phân phái ra manh-mún từ cuộc kết-tập lần thứ 
hai. Nhưng, lẽ đời, hai cái khuynh-hưởng bao- 
thủ với tự-do có bao giờ cùng làm bạn lâu đài 
được. Trong tăng-già, bảo-thủ là phái thượng- 
tòa tự cho mình là chánh thống ; tự-do là phái 
đại-chúng. Phải sau nầy ta gọi nó là tự-do, vì 
nó chủ-trương khoan đại trong khi giải-thích 
giới-luật. Và ta gọi nó là phái đại-chúng, vì bởi 
nó dung-nạp bất câu là phần-tử nào trong xã- 
hội muốn qui y. Nó không như phải thượng- 
tòa chỉ nhận cho vào tăng-già những vị bhiksu 
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mà thôi. Bhiksu (tỳ-khưu) là nhà tu-hành đi 
xin ăn, 

Vào khoảng trước sau thời Acoka, hai phái 
thượng-tòa với đại-chúng tranh-luận nhau náo 
nhiệt. Mỗi phái mỗi phát- biu tư-lưởng kiến- 
giải của mình, mỗi biên-thuật thành sách-vở 
rất nhiều. Cho đến khi có cuộc « Đại thiên v àn 
động » thì hai phái toàn nhiên phân biệt, chẳng 
dung nhau được nữa, Bó rồi mà mãi cho đến 
bốn trăm năm sau khi Phật nhập diệt, tăng-già 
phân phái ra có đến hai mươi bộ : thượng-tòa 
mười một bộ, đại-chúng chín bo. 

Mặc dầu có phân phái xa nhiều đến hai mưoi 
bộ như thế, cũng không ngoài hai xu-hưởng 
bảo-thủ và tấn-thủ. Hai phái khác nhau, dai 
l như vầy: 

Về phương-diện hình-nhi-thượng, phái bảo- 
thủ chủ-trương < hữu luận >, phái tấn-thủ chủ 
trương < không luận >. 

Về phương-diện thực-hành giới-luật, phải 
bảo-thủ chủ-trương giữ giáo-quyền một cách 
nghiêm-khắc, phái tấn-thủ chủ-trương tự-do 
khoan dung, - 

Phái bảo-thủ cho rằng Câkya Muni chỉ là 
một người có hạn, mà phải tấn-thủ thì cho 
rang Cakya Muni kết hiệp với vii-tru, tức là 
họ khuynh về chỗ thằn-hóa Câkya Muni 

= Phải bảo-thủ mỗi khi giải-thích điều gì mỗi 
bo bo- giữ lấy giáo-điều, phái tấn-thủ lại thích 
đứng về phương-diện triét-hoc, tự-do thao cứn. 

Giữa hai nguồn tư-tưởng hữu luận và không 
luận, lại còn có nguồn tư-tưởng chủ-trương 
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chẳng «hữu» chẳng < không ». Ấy là nguồn 
-tr-Hrởng «irung luận >. | 

Nguồn tư-tưởng hữu luận có thống-nhất là 
nhờ bộ Mahdvibhdsd thao ra trong kỳ kết-tập 
thứ tư, Nguồn tư-tưởng nầy trọng-yếu hơn cả 
trong thời-kỳ gọi là « liều-thừa phat-gido >, 
tức là thoi-ky chạy dài lối năm-trăm năm sau 
khi Phật nhập diệt. 

Vào khoảng năm-trăm năm sau khi Phật 
nhập diệt có Mă Minh bồ-tát ra đời, đặt ra bộ 
Dai Thừa Khoi Tin Luận. Bat đầu từ đây 
trong Phật-giáo phân ra đại-thừa và tiêu-thừa. 
Một trăm năm sau nữa, có Long Thọ bồ-tảt ra 
đời, đặt ra bộ Trung Quan Luận. Ba trăm 
năm sau nữa, tức là sáu-trăm năm sau khi 
Phật nhập dict, có hai anh em Vo Trưởc và 
Thế Thân ra dời. Vo Trước đặt ra bộ Xhiếp 
Dat Thừa Luận. Về sau đại-thừa phat-gido 
hưng-thạnh lên mà phản phái ra nhiều tông, 
nhưng cũng lấy däre làm nguồn-cội. 

Đại-thừa và tiêu-thừa đã phan liệt ra rồi, thì 
chi-trich bài-xich nhau kịch-liệt. Cho đến dëi 
phái tiều-thừa cho rằng phái đại-thừa là quên 
mất lời Phật thuyết pháp, còn phái dai-thira thi 
lại cho rằng phải tiều-thừa là theo về ngoại 
đạo. 

Nay hãy kë ra những tông-phái Phật-giáo. 

Phật-giáo phân ra mười mấy tông. Phần 
nhiều lấy nguồn-gốc ở mấy vị bồ-tát Mã Minh, 
Long [ho và VO Trước Thế Thân. ` 

Mà Minh tạo bộ Đại Thừa Khởi Tin Luận 
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Sau có Kiên Tuệ tạo Pháp Giới Vô Sai Biệt Luan 
thuật lại đại chỉ của học-thuyết Ma Minh. Gốc 
ở những bộ luận nay là NHƯ LAI TANG DUYEN 
KHOI TONG. | 

Long Thọ truyền tụng kinh Hoa Nghiêm. Lấy 
kinah nầy làm gốc, là HOA NGHIÊM TONG. 

Long Thọ tự tạo ra Trung Luận, Thap Nhị 
Môn Luân và Thập Trụ Luận truyền cho hai 
người cao-đệ là Đề Bà và Long Tri. — Đề Bà 
tạo ra Bách Luận, sau Cwu Ma La Thập (Ku- 
mârajiva) dich ra chữ tau truyền nhập nước 
Tau. Theo ba bộ Trung Luận, Tháp Nhi Mon 
Luận và Bach Luận, là TAM LUẬN TONG. Cũng 
tông nầy mà lấy các kinh Bal Nhã làm gốc, thì 
gọi là BÁT NHÃ TÔNG và khi dối với Tướng 
tông người ta cũng gọi nó là TÁNH TÔNG, hoặc 
KHÔNG TÔNG. 

Tam Luận tong (hay là Bát nhã tông, hay là 
Tánh tông, hay là Không tổng) thờ tô là Văn 
Thù bö-tát (Manjucri boddhisattva). 

Cũng thì Long [ho mà truyền cho Long Trí 
thì truyền Mật tông. Long Trí truyền lại cho 
Kim cương Tri, lập thành tông gọi là CHÂN 
NGON TONG, hoặc MAT TONG | 

Rồi cũng Long Tri, theo dëi Long Thọ, lại 
truyền Không tông cho Thanh Biện (một ngàn 
một trăm năm sau khi Phật nhập diệt). Thanh 
Biện tạo ra Đại Thira Chưởng Trân Luận đề 
đáp lại Hộ Pháp (xem xuống dưới ), Kế Thanh 
Biện có Trí Quang, 

Vo Trước truyền tụng Du Giả Sư Địa Luận 
(Yogacârya bhumi câstra ) và tự tạo ra Nhiếp 
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Đại Thừa Luận cùng Kim Cương Bat Nhã 
Luận. Theo Du Gia Su Địa Luag la DU GIA TONG. 
Tông nầy cũng gọi là DUY THUC TONG, và khi 
đổi với Tanh tong thì gọi là TƯỞNG TONG. Vốn 
khởi tự Vo Trước mà qua đến thoi Thế than, 
là em V6 Trước, mới thật hưng-vượng. 

Theo 7Triểp Dai Thừa Ludn của Vô Trước 
là TRIẾP LUẬN TÔNG. Bộ luận nầy nhờ có Trần 
chân Đề tam-tạng dịch ra chữ tàu truyền 
nhập nước Tàu. 

Thế Thân là em Vô Trước, tạo ra Duy 
Thức Luận và Kim Cương Bái Nhã Kinh Luận. 
Ho Pháp theo học của Thể Than mà tạo ra 
Day Thức Thich Luận đề bác Không tông. Hộ 
Pháp truyền học cho Giới Hiền. lhnở Huyền 
Trang qua Ẩn-độ thì Giới Hiền và Tri Quang 
(Xem lên trên) cùng đều được hoan-nghênh 
trong nước, mỗi người có đến những ngàn dẹ- 
tử. tai ong Trí Quang và Giới Hiền đều 
muốn truyền học cho Huyền Trang. Nhưng 
Huyền Trang chỉ theo học với Giới Hiền, sau 
dem Tướng tông về truyền ở nước Tàu. 

Thời Bic-Té, ở nước Tàu có Tuệ Văn thiền- 
sư tâm đắc nơi bộ Trung Luận của Long Thọ. 
Tuệ Văn truyền học lần xuống toi Trí Giả đại- 
su, thì đạo được hiền to. Đại-sư 6 núi Thién- 
thai (tỉnh Chiết-giang) cho nên tông của đại- 
sư gọi là THIÊN THAI TÔNG. Tông nầy chuyên 
tập thiền định, và bởi tụng kinh Pháp Hoa 
cho nên cũng gọi là PHÁP HOA TÔNG. 

Theo kinh Đại Niéi Bàn là NIẾT BAN TONG, 
theo Luật Tạng là LUAT TONG. 
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TINH THO TONG tụng các kinh Vó Lượng 
Thọ, Quan Vô Lượng Thọ và A Di Da. Các vi 
bö-tát Mã Minh, Long ‘Iho, ‘thé Than đều có 
khuyên tu tinh tho. Tình thô là cõi các vi Phat 
bồ-tát ở. Gọi là «tinh» vi lấy cái nghĩa trang- 
nghiêm, trong-sach, khong co phiền-não. 

Tông này chuyên tàm niệm Phật, cầu cho 
được vãng sinh noi tinh-tho. 

Còn có một tong, chủ-trương khong lập vän- 

r, gọi là THIEN TONG. Thiền là gọi tắt tiếng 
thién-na (đhyâna), nghĩa là chú tam ở một chỗ 
một, minh tưởng lấy diệu ly của nó. Truyền 
đăng Lục chép rằng : một khi hội trên núi Linh- 
thứu, Phật Cakya Muni câm một cành hoa 
nhìn ctr-toa, ai ai cũng mặc nhiên, duy có Ma- 
hakagyapa (Ma-ha Ca Diệp) trong thay chim 
chim cười. Phật ben phú cho «chánh pháp 
nhãn tang» và truyền y-bát cho — Y-bat nầy, 
sau truyền sang nước Tàu. Nhân thời Lương 
Võ Đế, vua có rude Bôdhidharma dai-su (Dat 
Ma đại-sư) về Tau. 

- Đại-sư: đến Kim-lăng vào năm 520 sau chúa 
Jésus giáng sinh, cùng vua nói chuyện phat-ly, 
không được hài lòng, bo sang nước Nguy, vào 
chùa Thiếu-lâm, ở núi Tung-sơn, chin nin 
trời day mặt vào vách, rồi tịch vào nam 529. 
Dai-su là đệ-nhất tô của Thién lông bên Tau 
vay. Đại-sư truyền ÿ-bát ở đây sau đời : một 
là đại-sư, hai Tuệ Khả, ba Tăng Xan, bốn Đạo 
Tin, năm Hoằng Nhẫn, sáu Tuệ Năng. Ông sau 
nầy cho rằng tin-căn của đệ-iử mình đã thuần- 
thục rồi, không cần phải truyền y-bát nữa, Tu 
đấy y-bát thất truyền. 


PHAN THU HAI 


TRIET-HOC CUA NGUYEN- 
THÍ PHAT-GIAO 


NGUYÊN-THỈ PHẬT-GIÁO TRIET-HOC 


Lịch-sử phat-trién của Phat-giao đã lược- 
thuật rồi, bây giò ta hãy xét qua triết-học nhà 
Phật bui đầu của nò. 

Từ xưa đến nay, tư-tưởng của nhân-loại hê 
khai-phát ra là tim đường cat-nghia hiện-tượng 
quanh mình trước hết, rồi sau tất bước tới một 
bước nữa mà khảo-sát thật-tại (le réel). Bao 
giò cho thay được mối quan-hệ giữa hiện-tượng 
và thật-tại thì mới bằng long. Cat-nghia chỉ, có 
dược khong ? Con người vẫn suy-nghi về cho 
ấy luon, thành ra trong triết-học lại thêm mot 
vấn-đề quan-trong nữa, là vin-dé nhận-thức 
cùng giớởi-hạn của nhàận-thức. Triét-hoc chi 
quanh-quan. theo mấy vấn-đề trên dó, ma 
_ không biết bao giờ nó cáo thành. 

Phật-giáo, về phương-diện triét-hoc, cũng 
thảo-cứu các vấn-đề ấy, Nhưng trong budi đầu 
nó chỉ đứng về phuong-diénliéu cucma thuyét- 
minh hiện-tượng. Nói cho dung, thời-kỳ ay, 
Phat-giao còn chuyên về mặc đạo-đức, cốt tìm 
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dường giải thoát nỗi khô ở đời, cho chưa ra 
về một nền triết-học. Chỉ về sau, nhân trải qua 
thời-gian dài đặc, nhân vi thời-thế dỏi-thay, 
tri-thức của con người có phát đạt, phải Phat- 
giáo mới lấy làm bất mãn về những chỗ kém- 
cỏi các gido-phai khác trons khi nghị-luận. Bởi 
đó nó không thé khong dừng về phương-diện 
tích cực mà khảo-sát that-tai. Còn như đối với 
giáo-quyën bó-buộc thì làm sao ? Lë tự-nhiên 
là luật tấn-hóa dẫn tư-tướng đến chỗ thoát ly 
giáo-quyền để tự-do thảo-cứu ! Tất như phải 
đại-chúng trong thời tiéu-thira Phat-gido. Bao 
nhiêu những tư-Lưởng moi, ngĩm-ngầm trong 
phái đại-chúng, sau nhờ thời-thế đồi-thay rồi 
sẽ bùng ra do tay Ma Minh bö-tát, Vi bö-tát nay 
thật là một vi-nhan đã đưa Phat-gido từ tiéu- 
thừa qua đại-thùa. Nhưng ‘néu bảo rằng Ma 
Minh bó-tàt là kẻ sáng-lập ra dai-thiva phat- 
giáo, thì han có sat-lầm. Nguyên lai, dai-thtra 
phat-giao đã nhóm lên từ trong phái dại-chúng. 
Mã Minh bồ-tát chỉ là dai-biéu cho tu-tuong 
đại-thừa mà thói: hoan-canh tao nên người, 
há dễ người tạo nên hoan-canh. 

Mã Minh dược vua Kanishka đón về làm 
thầy. Vua là người rất sing Phat-gido. Nhung 
trong nước phải thượng-(öa có thế-lực rất 
mạnh, Mã Minh thoi lại là sinh- trưởng trong 
xứ theo phải đại-chúng, nhiễm Lư-tưởng của 
phái nầy. Như thế sao cho khỏi bị phải thượng- 
-tòa phan đối. Song mà thuở Ma Minh về đất 
thượng-tòa thì gặp phong-trào phản-dối bộ 
luận Mahdvibhdsa, Người bèn thừa cơ gom- 
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gop hết các tu-tuong và bổ-túc thêm, lắp thành 
nền tư-lưởng riêng, mà lý-tưởng hóa Cakya 
Muni, f 

Bay giò cách thời Cakya Muni đã năm-trăm 
năm rot. Nhân-cách của Phật cũng dé mà lần 
vào trong ly-tuong, vào trong than-bi, vào 
trong thần-cách, Mã Minh bồ-tát chẳng những 
là một đạo-sư rất nhiệt-thành của Phat-gido 
mà lại còn là một thi-nhan rất hùng-bồn. Bồ- 
tát lấy tài minh mà thi-hóa Càkya Muni, làm 
cho con người lịch-sử ấy lại bị trùm vào trong 
thần-cách. 

Như muốn xem Mã Minh bð-tát là ty-t6 của 
đại-thừa phat-gido, ta chỉ nën xem về phương- 
điện thi-hoa Cakya Muni, cho còn về phương- 
diện triét-hoc của đại-thừa phật-giáo, thật là 
không phải bồ-tát xứng danh ty-t6 

Trên cối bắc xứ Ẩn-độ, lan phải thượng-tòa 
mà vượt lên, làm cho tư-tưởng phải dai-chung 
hưng-khởi, ấy là Mã Minh bồ-tát. Đồng thời 
tại cõi nam xứ An-d6 tư-tưởng phái đại-chúng 
cũng phát lên cao. Vào khoảng sau-tram năm 
sau khi Phát nhập điệt, tức vào khoảng thế-kỷ 
thứ H của tây-nguyên, ở cõi nam Ẩn-độ có 
Long Thọ bö-tát ra đòi. 

Long Thọ (Nagarjuna) thật là xứng. huy- 
hiệu tÔ-sư của đại-thừa phật-giáo. Bồ-tát lam 
cho những nguồn tư-tưởng trải ngược nhau, 
không tương-dung nhau, như hữu luận, không 
luận, hiền giáo, mat giáo, lại nghe theo bồ- 
tat. Được như thế là cũng nhân thoi-thé xui 
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nên. Số là trong khoảng trước sau thời Long 
Thọ ra doi đại-thừa-giáo đương mỗ-mang. 
Đại-khái trạng-huống của đại-thừa-giảo bay 
giờ nó như thế này : 

Trong thời Càkya Muni còn tại thể, lòng 
người yếu-ớt, trước những cảnh xd-hoi bất 
bình khô não, người ta chi đứng về phương- 
diện tiéu cực mà tìm đường giài-thoát, Nhung 
mà một thẻ tiêu cực bao giờ làm được người 
thỏa mãn. Cho nên lần lần rồi người ta cũng 
đi đến chỗ tích cực, đến chỗ hành-động. 

Kip dën khi nhan-tri mở-mang thêm, tu- 
tưởng càng ngày càng phức tạp,— khi ấy 
những luận tiêu cực tich cực cùng đi đòi, mà 
ngụy-biện lưu hành : nao là lấy thuyết tièu- 
cực phê-bình tích-cực luận, nào là lấy tích-cực 
thuyết phê-binh tiêu-cực luận. Rối-ren ching- 
chịt mội thời, 

Lại như nhị-nguyên-luận (dualisme) của 
phải số-luận (samkhya), nguyên-tử-luận (ato- 
misme ) của phải Thắng-luận (vaisesika ) cùng 
ngũ-uần pháp của Phật-giáo, đều lần lượt bi 
người ta chỉ-trích, mà nhất-nguyên-luận của 
phái Veda được phat đạt. Nhãt-nguyên-luận rồi 
sẽ đi đến vạn hữu thần-luận. 

Long Thọ ra đòi, thuyết không-luận là luận 
về gigi-han của nhận-thức, và thuyết hữu-luận 
là dé thuyết-minh cái thề động của that-tai, 
Hữu không gồm bai. Một phuong-dién làm cho 
hoàn thành vạn hữu thán-luàn (là cái triết-học 
gốc cội của Ẩn-độ). Mot phwong-dién làm cho 
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trùng hưng nghịluận về phương-thức giai- 
thoát của những phái thiển-tông, tịnh- thồ-tông, 
mal-tong. 

Long Tho thâu hết vào một mối những 
khuynh-hướng khác nhau như thế, thời dai- 
thừa phat-gido thoi fy cũng chưa phan phải 
ra. l 

Từ Long Thọ cho chi thời-đại của Vô Trước 
Thể Thân hai nguồn luận hữu không, chẳng 
qua là một cách thuyét-minh thật-tưởng (le 
réel) mà thôi, cũng còn chưa có chia ra giao- 
phái giao-hệ gi. Mãi cho đến thdi-dai Hộ 
Pháp (dé-tt của Thế Thân), lối một ngàn 
một trăm năm sau khi Phật nhập d'et, nghĩa 
là vào lối thế-kỷ thứ V hay thứ VI, các 
tông mới phan ra, chuyên khải phát mỗi tông 
môi phương-diện: riêng. Đại-thừa phat-gido 
bấy giờ đã phân phái ra thời cùng nhau tranh- 
luận không ngừng. 

Long thọ gồm thâu về một mối thời phat- 
giáo được mot thoi manh-mé. Sau rồi cũng 
lần lần yếu đi. Qua đến thế-kỷ thứ IV, tức là 
tám-trăm năm sau khi Phật nhập diét có hai 
anh em Vỏ Trước và Thế Thân ra đời, làm 
cho đại-thừa phat-gido lại sang tổ lèn. 

Thế Thân bồ- at trước học theo hữu bộ 
trong tiều-thừa, viết ra bộ Cau Xá Luận. Đồng 
thời với Thế Thân, mà ở về không bộ trong 
ligu-thira, có Ha Lê Bat Ma, viết ra bộ Thành 
Thật Luận, Hai bộ Cau Xá Luận và Thanh 
Thật Luận: giãi-bày hai thuyết hữu và không, 
người ta gọi nó là « tiều-thừa song bích x. Bên 
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dai-thira thời không-luận có Dá! Nhã, hữu-luận 
có Hoa Nghiêm. 

Thế Thân rồi sau lại ngã theo thuyết của Vô 
Trước (Asangha) mỏi cải nhập đại-thừa. Hai 
anh em nhân thật-tai-luận và duyên-khỏi-luận 
trong dại-thừa phat-giao thuở trước mình, mà 
đi tới môt bước nữa, nghiên-cứu nhận-thức- 
luận, tìm chỗ quan-hệ của chủ-quan với khách- 
quan trong nhận-thức, Sau rồi khuynh về chủ- 
quan-luận, là cài tu-lưởng căn-bẳn của xứ 
Ấn-độ. Về phương-diện tôn-giáo hai anh em 
xưởng đạo phép du-già (Yoga) tức là phép 
minh tưởng đề cầu được thần-lực bí-mật, mà 
tim cách giai-thoat. 

Chủ-quan-luận nầy về các đời sau, đến thời 
Hộ Pháp và Giới Hiền, thành ra duy-tâầm-luận, 
mà-nhận-thức-luận trở nên phién-toai qua lề, 
Môn-đồ của Ho Pháp khuynh-hưởng về đa 
nguyên duy-thức (pluralisme) và đối với chù- 
quan-luận họ chủ-trương cực-đoan duy-tam- 
lưận (idéalisme absolu ), mà khai sáng ra tuyệt- 
đối thật-tại-luận (réalisme). Bề trong vẫn còn 
nhi-nguyén-luan, tức là dung-nap phiểm-thần- 
luận. 

Lại còn có môn-đồ của Long Tho, về phải 
Dë Bà cực doan chủ-trương rằng nhất thiết 
điều gì cũng không thé nhận-thức được. Nối 
dät theo thuyết nầy có Thanh Biện và Tri 
Quang chủ-trương không-luận. Phái nầy tức 
là phái đối trĩ với phái hữu bộ của hai ông 
Hộ Pháp và Giới Hiền. Đại-thừa phật-giáo, với 
bat phái nầy, hiển-nhiên phan ra hai giáo-hệ 
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hữu với không, cùng nhau chống-chọi. (Trên 
kia đã nói lộ Pháp tạo ra Duy Thức Thich 
Luận đề bác Không tông, và Thanh Biện tạo 
ra Đại Thừa Chưởng Trân Luận đề dap lại Hộ 
Pháp.) 

Thời fy lại có môn-đệ của Thế Than là Trần 
Na (Jina) cải chánh Nhân Mink Luận. Còn 
môn-đệ của Long Thọ có phải của Long Tri 
rất gần-gũi với Ản-độ-giáo (hindouisme), tó 
thành mat-gido khuynh vë thần-bí (mysticis- 
me ésotérique). I 

Một phia khác, nhân vì từ xưa xứ An-d6 
theo tư-tưởng của kinh Veda, tin rằng khi 
chết sẽ trở về Brahma hưởng khoái-lạc, cho 
nên xích qua một chút là phật-giáo đi toi 
chỗ thién-dinh, và tỏi chỗ niệm Phật cầu 
vãng sinh nơi tinh thô. 

Trước khi nghiên-cứu về triết-học trong 
phật-giảo, đã nhắc lại cuộc chuyền -biến 
trong tu-tưởng-giới như thế nào. Nay hãy dé 
lại những van-dé triết-học ma Phật-giáo có dà 
động đến. , | l 

Vấn~đề tâm và vat.— Phật-giáo vốn phản 
thừa chia phải ra nhiều như trên đã thuật, thời 
về bất kỳ vãn-đề triết-học nào tất cũng có 
nhiều kiếngiải. Hằng có, rằng không, phia 
nào trong Phat-gido cũng đều có chủ-trương 
cả. Nguyén-thi Phật-giáo voi Phat-gido mày 
thé-ky sau khi Phật nhập diệt. có khác nhau 
xa. Đến như Phật-giáo ở Ấn-độ với Phật-giáo 
các nước khác, như nước Tàu, nước Nhật, 
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chẳng hạn, cũng chẳng hë đồng nhan. Nhân 
thời-gian xa cách, nhân không-gian trở dương, 
nhân tap-tuc xã-hội mỗi nơi mỗi khác ma 
Phat-gido vào mỗi cảnh mỗi có đôi sắc-thể. 

Về vấn-đề tâm và vat, nguyén-thi Phat-giao 
chủ-trương như së thuật sau đây : 

Vấn-đề tâm và vật, cũng gọi là van-dé linh- 
hồn va thẻ-phách. Đối với Phạt-giáo, linh-hồn 
và thé-phach là bai nguồn hiện- -tuong, hai 
cảm-giác, hai nguồn biến-chuyên tương thừa, 
tương tiếp nhau vô cùng, làm ra sinh thành 
bấttận. Nhện-thức là cái môi-giới giữa tâm vå 
vật. Nhận-thức ấy cüng lưu động biến-chuyên, 
Đặc sắc của Phàt-giào triết-học là có những 
cài cam-gidc có khách (đối-tượng) ma không 
có chủ, Xem như truyện sau nay : 

Vào khoảng thế-kỷ thứ I trước chúa Jésus 
giáng sinh, có một ông vua người Hy-lạp, tên 
là Milinda, đến viếng vị la-hản Nagasena. Sau 
khi vai chào vị la-hản Nagasena rồi, vua ngồi 
một bên la-hán ! La hán đáp lễ lại. Xong rồi lễ- 
nghĩa hai bên, ông vua Milinda mới hỏi vị la- 
hán Nagasena: « Bạch ngài, ngài danh hiệu là 
gì 9 — Tau bệ-hạ, bạn đồng đạo tôi gọi tôi là 
Nagasena. Nhung đó chỉ là một cái dấu hiệu, 
một tiếng gọi. Nagasena chỉ là một cái tiếng 
mà thôi. Cho ở đây không có người Nagasena, > 
Vua Milinda ngạc nhiên, hỏi kẻ tùy tùng cỏ 
thể nào nhận được việc quái lạ như thế không ? 
Rồi vua lại hỏi : nếu không có người Nâgase- 
na thì tóc kia phải của Nagasena khống ? Tra 
lời: không — Long kia phải của Nâgasena 
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không ? Cũng trả lời: không. Da, thịt, xương, 
gan, gan, ruột, kia có phải là Nagasena không ? 
Cũng một mực trả lời rằng không. Vua Milinda 
hỏi phăn tới : hình-sắc kia có phải Nàgasena 
không ? — Tàu vua không — Cảm-giác kia có 
phải Nagasena không ? — Tau vua không. — 
Nhận-thức kia có phải Nàgasena khong? — 

âu vua cũng khong. — 1ri-tuệ kia có phải 
Nagasena không ? — Tàu vua không.— 1hế 
thì không có cái chỉ là Nagasena cả, vậy Na- 
gasena là gi? — Tau vua, là không gì cả. — 
Thế thì Nâgasena chỉ là một cái tiếng không 
không vậy thôi sao ? Tôi e ngài nói đối, khi 
ngài noi không có Nagasena, không có gi là 
Nagasena cả. 

Nhưng Nâgasena hỏi lại vua Milinda : « Tàu 
vua, vua đến đây đi bộ hay di xe ? — Vua đáp 
đi xe.— Vua bảo rằng vua đi xe mà đến, Vậy 
xin hỏi vua : xe là gi? Phải cây gong là xe 
không ?— Không.— Phải cây vi là xe không? 
— Không. — Phải bánh xe là xe không ? — 
Không. — Phải cây ách là xe không ?— Không. 
— Phải cai thùng xe là xe không ?— Không.— 
Phải dây cương là xe không ?— Không. > — 
Hỏi mãi như thế cũng không có chỉ mà vua 
Milinda chỉ được là xe. Nâgasena bèn nói : 
« Tâu vua, tôi cạn lời hỏi, mà vua không đáp 
được cải gì là xe. Vậy thì tiếng «xe» của vua 
chẳng là một cái tiếng không khong vậy thôi 
sao ? Tôi e vua nói đối khi vua nói ED có 
gì là xe cà. 


Dës giờ vua Milinda biều rang chỉ có cái 
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tiếng không không; chở không có chủ (il n'ya 
pas de sujet). Bao nhiêu những bộ-phận của 
not cài xe, hiệp lại gọi là xe. Nhu thé, theo 
thường tục, hé có nguyên-tố là có vật, Nghia 
là có sắc-tướng là có bản-thê, Nhưng siic-tuéng 
ấy không phải là ban-ihé. 

Chủ-trương như thế, là chủ-trương cực để 
duy-tâm. Xem như bảy chỗ hỏi «tâm » trong 
kinh Lăng Nghiém, thời dù rõ cai duy-tam ay nó 
như thế nào. Tam không phải ở trong ta, cũng 
không phải ở ngoài ta, nó không ở đâu ca. 

NGU-UAN. — Ngii-udn là năm cái thuộc-tánh 
của vat có tri-tưức. Nó là sắc (rupa), tức la 
sắc-tướng (la forme); thọ (vêdana), tức là tri- 
giác (la perception ); tưởng (sanjna), tức là y- 
thức (la conscience), hành (karma, hay sams- 
karas), tức là hành-động (l'action ) và thức 
(vijnâna ), tức là nhận-thức (la connaissance). 

Vat nào co trỉ-thức là có năm thuộc-tánh 
trên đó, Như con người, Một khi đã chết roi, 
thời năm thuộc-tánh ấy tiêu-tan đi. Nhưng vì 
bởi cái nghiệp đã tạo khi còn sống, cho nên 
khi chết rồi ngü-uán kết hiệp lại cách khảc, 
vãng sinh ở thé-gidi khác. Bay giờ tuy ngii-uan 
có khác, tuy sắc-tưởng có khác, kỷ thật người 
đã chết rồi với người mới chỉ là một mà thôi, 
vì cái nghiệp có một. Nghiệp như là sợi kinh 
giữ vật có tri-thức còn đồng nhất mãi trong 
khi nó bién-chuyén luôn ở kiếp luân-hồi. Vi 
thế cho nën, mặc dầu, nơi vật có tri-thức, ngü- 
uần tiêu-tan đi, khi vật đã chết, nhưng không 
phải có chỗ nào gián-đoạn trong kiếp luân- 
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hồi của nó. Chỉ thoát được luân-hồi là khi nào 
tu-hành được đến bậc la-hán (arhat), diệt 
dược nghiệp. Một vị la-hán, khi đã chết rồi, 
chẳng những ngii-uin tiêu-tan, mà cai đời 
cũng dirt hẳn (Người thường thời còn phải 
luân-höồi mãi). 

Ngũ-uần như thế, nó không ó mai nơi một 
vật có tri-thức, mà vật có tri-thức đâu chết rồi 
cũng không khác mình kiếp vừa qua, xì bởi 
ngũ-uần tuy hiệp lại cách khác, nhưng cái 
nghiệp còn nối theo. 

Thuyết luân-hồi ấy làm cho ta thêm rë vì 
sao ở đoạn trước Nagasena bảo rằng không 
có gì là Nâgasena ca! Bởi cài ngũ-uần của 
Nagasena là giả hiệp mà thôi. 

TU-DIEU pÉ. — Tư-tưởng căn-đề của An- 
độ là tư-tưởng luân-hồi. Đoạn trên ta đã thấy 
luân-hồi như thế nào. Tiéu-thira phật-giáo 
nhận có tứ-sinh và lục-đạo luân-hồi. 

Tý-sinh (catur Yoni) là : thai sinh, tức là 
ở tử cung sinh ra, như loài thủ có vú ; noãn 
sinh, tức là sinh ra bằng trứng như loài chim; 
thấp sinh, tức là sinh ra nhờ ầm-thấp như loài 
mốc (moisissure ) ; hoa sinh, tức la sinh bằng 
cách côi lőt đồi bình như loài bưởm, bởi sâu 
mà thành. D 

Luc-dao luân-hồi (gati) là : thiên (déva) tức 
là thánh-thần ; nhân (người) ; ; a-tu-la (asura) 
tức là một loài qui, nga qui (préta); súc sinh 
và địa ngục. | 

Chưa diệt được nghiệp thì p hải kiếp r nầy qua 
kiếp khác luân-chuyền trong tử-sinh lục-đạo. 
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MA như thế là khô ! Khd bởi kiếp Sống phải 
gặp những nỗi khô luôn. Trên đã có nói khô 
đà gì? Vì đâu mà khô? Phải dièt khô, và đạo là 
đường dẫn đến chỗ diệt khô. 

Có tu mới có giai-thoat được, Mói khỏi luân- 
hồi. Moi không sinh trở lại (punarjau). Bồi vì, 
theo nhà Phat sinh là khó. 

THAP-NHI NHAN-DUYEN.— Không có sinh thời 
không có giả chết (jàranmarana), thoi không có 
khó. Vậy thời nhân-đuyên của già chết là sinh 
(jati). Sinh day tire là trién-chuyén. trong luån- 
hồi. Nhân: duyên của sinh là hữu (bhava), tức 
là cái ý-thức vë sự có của ta. Nhân-luyên của 
hữu là ¿hú (upàdàna), tức là cải tính tự-tồn, 
muốn làm hết phương thé dë kéo dai doi mình 
ra. Nhân-duyên của thủ là đi (trisna), tức là 
cài duc-tinh làm cho ta mê thiết nỗi nọ điều kia. 
Nhân-đuyên của ái là /ho (védana) tức là cam- 
giác. Nhân-duyên của thọ là xúc (sparca) tức 
là xúc-giác do các giác-quan truyền báo cho ta. 
Nhân-duyên của xúc là luc-nhdp (sadayatana): 
nhãn nhập sắc, nhĩ nhập thanh, tỷ nhập hương, 
thiệt nhập vị, thân nhập xúc và ý nhập pháp. 
Nhân-duyên của lục-nhập là đanh-sfc (nama- 
rupa), tức là cái tiếng gọi và cái sắc-Lướng (le 
nom et la forme), hoặc hiểu một cách khác là : 
tinh-thần và vật-chất. Nhân-duyên của danh- 
sắc là (hức (vijnana) tức là ý-thức về bằn- 
ngã. Nhân-duyên của thức là hành (sanska- 
ra) tức là những khái-niệm làm cho ta vọng 
hành. Nhân-duyên của hành là vd-minh ( avi- 
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dyả), nghĩa là khong sảng suốt, không phan 
biệt được gia chân, 

Ngược trở lại dọc nhan-duyén ấy, thời là vò- 
mình sinh hành, hành sinh thức, thức sinh 
danh-sắc, danh-sắc sinh lục-nhập, lục-nhập 
sinh xúc, xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh 
hữu, hữu sinh ra sinh, và bôi có sinh mới 
có lão, tử. 

Cả triét-hoc phật-giáo gom lại chỉ quanh 
quan giải thuyết thap-nhi nhân-duyên và tú- 
điệu dë. Thap-nhi nhan-duyén giải thuyết 
hai diệu dë khó va tập. Còn hai diệu để dei 
và đạo thời giải-thoảt-luận chuyên giải thuyết 
đến. | | 

NGIHỆP.— Vë phưửơng-diện giải-thoát, tức 
là về phương-diện ludn-ly, nhà Phật chù- 
trương phải diệt nghiệp. Trong khi nỏi về 
ngũ-uän, trén kia đã có nói qua nghiệp như 
thế nào rồi. Day hãy nói rõ hơn nữa. Vì nếu 
cả nền siéu-hinh-hoc của Phật-giáo là ở noi 
luận về thap-nhi nhân-duyên, thời cả nền luân- 
ly của Phật-giáo là ở nơi luàn về nghiệp 
(karma), 

Nghiệp của Phật-giáo, cũng như nghiệp của 

bà-la-môn giáo (brahinanisme ) là công-việc 
của mình làm, khiến cho mình luân- hồi mãi. 
Đến giảithoát được là khi nào diét được 
nghiệp. ì Nhưng giải-thoát trong bà-la-môn giáo 
ja ban-nga trở về với brahma, hiệp nhất vời 
brahma. Còn giải-thoát trong Phat-gido là đến 
cõi niết-bàn (nirvana). 

Niết bàn là gi? Trong Phật-giáo, kiến giải 
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về niết-bàn không có döng nhất, Có chỗ nỏi 
là cõi «ly sinh dict», có chỗ nói là cõi 
«xuất ly phiền-não >, có chỗ nói là cõi « viên 
mãn thanh tịnh», cũng có chó nói là côi 
« điệt tận nhất thiết tập khí» nghĩa là diệt 
tan những cái thú-tính trong người. 

Co nơi nói rằng niét-ban là cái thé thoát- 
ly vòng luan-hdi, thoát-ly vat-chat, thoát-ly 
tinh-cam nghĩa là đến cái thê khong säu-khỏ, 
không han-hoan gi ca. 

Lai có chỗ nói rằng niét-ban là cải mực 
tu-do vo thượng, là cõi khodi-lac tỉnh-thần, 
đến dó thời tuyét-dich bất diệt. Niét-ban co 
thé dat dược ở cõi đời, là về phương-diện 
tỉinh-thân. Nhưng muốn dạt được niét-ban 
mot cách hoàn-toàn thời phải diệt tàn ngt- 
uàn, nghĩa là phải chết, phải không còn tu- 
tưởng, khong con bành-dộng. 

Tư-tưởng niết-bàn bao-hảm tu-tuéng cỏ 
nghi-lue tỉnh-thần. Nit¢t-ban la chỉ thiện. 

Khong dén được niết-bàn thoi cái nghiệp 
còn trién-mién luân-chuyên mãi, «dầu cho 
ở thượng tiêu, dầu cho ở day biên, dầu 
cho ở đâu trong thé-gidi, cũng không chỗ 
nào người ta thoát khói nghiệp bảo.» Nguoi 
ta thường vi nghiệp luân-hồi với sự läm- 
lon nhộng hóa bướm. Tắm ăn dâu mà phải 
kéo tơ, rồi lại tự quấn mình vào to mà 
thành nhộng, nhong lại hoa bướm cần lấy 
kén mà ra. Na rồi, bướm lại cấp doi, dé 
trứng, sinh ra tam. 

Nghiệp có ba (trividhadvára). La than- 
nghiệp, tức là nghiệp do sự hành-động của 
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thàn-thë mà ra, khẩu-nghiệp, tức là nghiệp 
do lời nói ma ra: loi ác, lời đối, làm ra 
nghiệp xấu: v-nghiệp, tức là nghiệp do y- 
niệm, tư-lưởng mà ra, Cái y mặc đầu chưa 
ra ngoài, cũng có thé tao nën nghiệp, là vì 
có y št có dan dën hành. Boi thế cho nên 
nhà Phật nói: «nhất niệm khởi, thiện ác 
di phân >. 

THIÊN-NA.— Thién-na (dhyana) là phép 
minh-tuéng của phat-gido bày ra, đề đi tìm 
chanh-kién, ding chủ các giác- quan, cho 
dën chó dat hạnh-phúc. Nhà tu-hanh đi vio 
ring, tìm mot gốc cây, hoặc một khoảnh 
dat trống, ngồi xếp bằng, minh thẳng lên, 
rồi khởi sự tu-niém, trong khi ấy chăm- 
chỉ hit vô thật dai, chăm chỉ thé ra thật 
dài. Tho hit như vậy đều nhận kỹ, đều tim 
khoai-lac trong đó, 


PHAN THỨ BA 
TRIET-HOC CUA 
PHAT-GIAO SAU KHI 
PHAT NHAP DIET 


i. — VŨ-TRỤ LUẬN 


Khảo vë Phat-gido là mot việc làm khong 
phải dé-dang, không phải mau-chong được. Vi 
Phat-giao không như các giáo khác, mà nó 
chia ra đến mười may tong, nó có những tám 
ngàn ngoài bộ kinh và luận. Phat-gido trải qua 
thời-gian những hai ngàn năm-trăm năm, trải 
_ qua khong-gian những mấy nước, tràn gần 
khắp cõi A-dong rong lon. Ẩn-độ theo Phat- 
giáo thoi đã đành, ngoài ra còn những nước 
Thái ( Niêm), Mién-dién, Tây-tạng, Trung-hoa, 
Triéu-tién, Nhal-ban, Đông-đương, 

Tuy-nhiên, vệ phương-diện tông-giáo_ Phat- 
giáo có phân phái nhiều như thé, về phuong- 
điện triết-học, nó cũng như các nền triết-học 
khác, cũng xây quanh bao quần có mấy ` vấn- 
đề mà thôi. | 

Nay ta xét Phảt-giáo vë ba phương - diện. 
Một là phương-diện vũ-trụ luận, hai là phương-. 
điện giai-thoat luận, ba là phwong-dién luân-]ý. 


59 


Vũ-trụ bởi đâu mà có ? 

Từ thuở nào đến giờ, trí con người vừa hiều 
biết, là vừa phát ra cau hỏi đó. Tông-giáo nào, 
triết-học nào, cũng phải baa-khodn với can 
hỏi đó. 

Trong vũ-trụ có những hiện-tượng. Mà co 
hiện-tượng tất có thal-thé, Vậy triết- học đi tim 
khảo-sát hai phương-diện ấy của vũ-trụ. Chẳng 
những khảo-sát riêng hiện-tượng và tự thân 
thật-thê, triết-học còn khao- sát thêm môt tang 
nửa cho biết hiện-tượng với tự than của that- 
thê quan-hệ nhau làm sao. Một khi đã thấy, 
hoặc tưởng là đã thấy chỗ quan-hệ ấy rồi triết- 
học còn khảo-sát xem hiện-tượng sinh ra cách 
nào. Xong, mới qui-kët vũ-trụ luận. 

Giáo-hệ nào chủ-trương hữu thần, thời cho 
rằng vũ-trụ là do một tạo-vật-chủ dựng nên. 
Như thế là vü-tru có thi (commencement). Va 
có khi cũng có chung (fin), như Thiên-chủa 
giảo-chủ-trương. 

Phat-gido rành rành là vô thần giáo, nó 
không chủ-trương có tạo-vật-chủ, nó dựa nơi 
phiểm-thần luận, Đối với Phật- “giao thời van- 
hữu sinh ra, khong nhờ phép nao ở ngoài no 
cả, ma chi tu (ky nhân quả nối tiếp nhau ma 
thôi. Cái quả ở bây giờ là do cải nhàn 6 trước, 
cái nhân ó trước là do cải quả ở trước nữa, 
cứ như thế đi ngược trở lên mãi, nhân nầy do 
qua nọ, qua ấy do nhàn trước, khong bao giờ 
cùng. Tức là đối với Phật-giảo, vü-tru vô thị, 
Và nó cũng vô chung, Vì, theo luận-điệu trên 
dó, quả ở bây giờ là nhân cho cái quả sau nảy, 
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rồi quả sau này làm nhân cho edi quả £ nữa. 
Cứ như thé mai. 

Nuân quả nổi tiếp xây vần không bao giờ 
đứt. Đó là cái dao-ly của phiếm-thần luận. 

Trong cuộc nhân-quả tương tiếp tương thừa 
ay, nếu lấy riêng một vật, thời vật nầy thấy 
như có thi có chung, tức là có sinh có hoại. 
Nhung mà hoại lại là cài nhân cho tái-sinh. 
Mất rồi lai có. Có rồi lại mất. Đảo đi dào lai 
vô cùng tận, Như thể cho nên nhân của cải 
nhân, thời vo thi, Mà đã có nhân thời có quả. 
Quả của cái qua thời vô chung, 

Trong hiện-tượng giới, ta thấy có sinh có 
déi. cé thi có chung, ta cho là vô thường, 
Nhưng nếu xét toàn thê vũ-trụ, đứng về thật- 
tại giới, thoi chẳng còn sinh diệt, mà vạn-hữu 
là thường trụ. 

Khào về hiện -tượng giới, phật-giáo có 
e đuyên-khởi luận >. Khao về thật-tại giới, 
phat-gido có < thật-tướng luận >, Nhưng phân 
ra hai luận như thế dê xét về hai phương- 
điện, kỳ thật kết cuộc lại chỉ cốt đến chỗ rö 
« nhất như >. 


A) DUYÊN-KHỞI LUẬN 

Duyén-khéi luận trong phật-giáo có nhiều 
thuyết. 

4.Nghiép-cam 'đuyên-khổi,—Nghiệp- cảm 
duyên-khởi luận å © trong nguyên thi phật-giáo 
phát- đoan ở tứ-diệu đế và thàp-nhi nhân- 
duyên thuyết. Tử-diệu đế, trên đã thuật; là 
khổ, tập, diệt, đạo. Hai dế diệt đạo thưộc .về 
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giải-thoát luận, Hai để khó tập, thiyét-minh 
duyên-khổi của nhản-sinh. Hai đế khô tập 
diễn rong ra, tức là thap-nhi nhân-duyên. 
Thap-nhi nhàn-duyên, nhắc lại la: vô- minh, 
hành, thức, danh sắe, xúc, thọ, ái, thủ, hữu 
sinh, và lão, tử. Gom lại mà nói thập-nh| 
nhân-duyên dé cắt-nghĩa cái nghiệp-lực của 
tự ta làm ra, và c: ‘it-nghia cuộc nhan-qua tuần 
hoàn. Cái nghiệp-lực của ta, từ vo thi mà dẫn 
đến, sinh tử luan-chuyén vô cùng. Chí như 
vạn-hữu cũng chẳng qua là nghiệp-lực của ta 
cảm ứng mà có. Ay gọi là tu-nghiép, tự-đắc. 
Ta ở hiện-tại có hình-hài như thế näy, là 
do ở đời trước tạo nghiệp mà ra. Tâm thân 
của ta là do ở một cuộc tập-hiệp mà có. Tam 
thân tap-hiép nầy lại lầm tạo nghiệp, dë së 
làm nguyên-nhân cho cuộc tập-hiệp vë sau. 


Ấy gọi là dẫn-n hiệp. 

Su hành-vi của ta hing ngày sinh ra tam 
nghiệp (thân-nghiệp, khau-nghiép, ý-nghiệp)— 
Tam nghiệp cứ lớp trước tan, lớp sau nối, liên 
liên như những khoen dày xích. Thân tam ta 
bdi đó mà tiếp-dẫn với chủ-quan giới và khách- 
quan giỏi. Ấy g gọi là nghiệp-cảm duyên-khởi. 

Phật-giáo chủ- -truong như thế, không có ý 
gi uỏi đến sự luân-hồi của linh-hồn, mà chỉ về 
cải tác nghiệp vô hình là cái khiến cho ngii- 
van tập khởi. Cũng như hoa tàn thì quả kết, 
không phải hoa biến thành quả, nghiệp- -lwc 
khong phải biến thanh ngii-uan, mà ngii-uan 
nếu khong có nghiệp-lực cũng là thành không. 

Qua không phải đồng thời sinh với hoa, Có 
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hoa rồi mëi có quà. Hoa là nhân của.quả vay. 
Hoa chưa tan quả chẳng kết được. Hoa voi 
quả tuy là hai vật khác nhau, mà thật cùng 
nhau có quan-hệ như thể. 

Qua rồi sẽ sinh ra cây. Cây rồi sẽ khai hoa. 
Hoa rồi sẽ kết qua. Cứ như thể tuần hoàn vô 
cùng. ' | | 
Vạn-bữu cũng thé, ta ở trong vạn-hữu cũng 
thế, cñng như hoa quả kia, có sinh, tru, di, điệt, 
một lớp vinh một lớp khô, vinhkbô tiêu-trưởng, 
luân-hồi trién-chuyén, từ vô thỉ cho đến vô 
chung. 

2. A-lai-da duyên-khởi. — Nghiép-cam 
duyên-khởi luận là chủ-trương của liều-thừa 
phật-giáo. Trong nghiép-cana duyên-khổi luận 
có sinh khởi gián-đoạn, có sihh điệt vô thường, 
Như thế cho rằng ta cũng như thần lâu hải thị, 
hối nhiên tập khỏi, rồi cùng như mộng, huyén, 
bào, ảnh, tu du ly tán. Thời nghiệp dầu còn, 
ma lay gì giit-gin cái nghiép-qua, khiến cho nó 
trién-chuyén trong thời-gian dai đặc mà không 
dứt. 

Cái nghiệp-lực ấy quá trừu-trợng, mà nó lại 
tập hiệp ngũ-uần, ngĩ-uần ấy lại làm cho ta cảm 
sinh vạn-hữu. Thuyết như thế, chẳng phải 
thường thức hiều nồi được. | 

Đại-thừa phật-giáo, bô khuyết vào chỗ ấy, 
chủ-trương a-lai-da duyên-khởi, 

Nguyên trong tiêu-thừa phật-giáo chỉ nói có 
lục-thức (sáu đường nhận-thức) là : nhần, nhf, 
tÿ, thiệt, thân, ý. Nhãn nhập sắc, nif nhập 
thanh, tỷ nhập hương, thiệt nhập yi, thân nhập 
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xúc, ý nhập pháp. Dai-thira phat-atdo thêm vào 
đó bai thức nữa, lá bảt-thức. Hai thức thêm 
vào là mat-na va a-lai-da. Mat-na (mana) nghĩa 
là cầm-bắt lấy chỗ thấy biết. tức có lë cũng như 
trong tâm-lý-học gọi là aperception, hay cons- 
cience de soi-même. A-lai-da (alava) (1) nghĩa 
là bao-tàng (gém-chira), tức là gồm-chứa lấy 
pháp. l | 

Đại Thừa Khéi Tín Luận nói rằng a-lai-da 
thức là chỗ hòa-hiệp mà không thành môt cũng 
không khác nhau của sự bất sinh bất diệt, A- 
lại-da-thứre có hai nghĩa : một là triếp-nhất 
thiết-pháp, hai là sinh-nhất thiét-phap. A-lại- 
da-thire, cũng gọi là vo cấu thức (vo cấu, ama- 
la, là không bụi nhơ.) 

Thức thử tám nầy không phải vô thường 
như ngĩ-uẫn, mà nó hằng khởi thường-tại. Nó 
bao-hàm hết thay những chũng-tử của chư 
pháp (2). Như thế tức nó phát-hiện được hết 
- năng-lực vo han của vạn-tượng. Cho nên can 
thân của ta vừa phát sinh là nó bao-hàm khách- 
quan-giới (tức là vạn vật). Khách-quan-giới 
thiên sai vạn biệt là do trong chủ-quan gidi có 
ý-thức tác-dụng mà ra. Nếu ta không có tri- 
giác, thì vạn-tượng cũng khong co. 

Xem đó thi vü-tru duyén-khoi-luan của Phat- 
giáo thật ra chỉ là nhận-thức duyên-khổởi-luận. 
Bo nhận-thức, khong còn vũ-trụ. 


(1) Mai Himalaya lấy tên ấy vi nó cao qua nôn có 
tuyết luôn : tiếng phan hima nghĩa là tuyết, alaya là 
chúa, 

(2) Sanh với théorie de I‘emboitement trong triết- 
học Au-chrau, 
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Nhưng mà nói thé không phải nói rằng van- 
vật mà ta cảm- giác dược không có bằn-chất. 
Van vật của ta cam-siac vẫn có thật-tại, vẫn 
có khach-quan. Mà cải ban-chat của thật-tại 
ấy không ngoài những cái chững-t ử của a-lai- 
da thức. Bảy cải thức kia phân-biệt khách- 
quan hiện-tượng mà tập thành chfing-tt, đề 
chứa vào a-lai-da-thirc. 

Một khi chững-tử đã gieo vào a-lai-da-thire 
rồi, nó sẽ triền-chuyền vô cùng. 

Bao những nỗi động-tác của ta hữu-tâm làm 
ra, bao những sự tác-dụng của chủ-quanm đều 
là bóng vang của khách-quan. Bóng vang ấy 
rồi lại dẫn khởi bao nhiêu thứ động-tắc khác, 
làm thành sinh-tử luân-hồi, chẳng bao giờ 
ngữ ng. 

Ay tức là « hữu lậu chững-tử », cùng hai dé 
khô tập trong tiều-thừa Phật-giáo co chỗ đồng. 

Đối với hữu lậu chững-tử, là «vô lau chting- 
tử». Chũng-tử nầy đối với ngoại-giới biết có 
hư-vọng, cho nên không đề cho tâm vọng 
động. Ấy là nguyên-nhân của giải-thoát-luận, 
cùng với hai dé diét đạo trong tiều-thừa Phật- 
giảo có chỗ đồng. 

Tóm lại, a-lai-da-thtre là cái căn-bản của 
hiện-tượng-giới. Từ vô thi a-lai-da-thire đã 
bao tàng chiing-ttr. Hiện-tượng-giới do ching: 
tử nầy mà phat hiện. Hiện-tượng đã phat-hién 
thời lại kich-thich, tự thức, khiến cho phát sinh 
duyên mới, dẫn đến chỗ tác-dụng — Như thế, 
chững-tử cùng hiện-tượng nhân quànhau mài, 
mà làm cho hiền-hiện vạn-hữu, 
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3. Chân-như duyên-khỏổi,— Chán-như 
duyên-khởi luận là một thứ tuyệt đối duy-tâm 
luận. Thuyết nầy cho rằng nhất thiết đều do 
tâm tạo. Toàn thể thế-giới cũng lấy tâm làm 
tự thân. 

Tam đây la gi? Nó là toàn thé thé- giới. Ve 
phương-diện động no là cai của của sinh- dict. 
Về phương-diện lnh, nỏ là cải cửa của chân- 
như (1), Chân-như là ban-thé của thg- “Sidi, 
thé-gidi nầy tuyệt-dối, thé-gioi näy bình-đing. 
Sinh- diét là fiện-tượng, là thế-giới tương-dối, 
là thế-giới sai-biệt. 

Nhưng sao lại cùng một tâm mà có hai mit 
đối nnau, gồm chánh và phan như thé? Ay 
bởi mặc đầu cái Lan-thé của tam là thường 
trụ bất động, mà bên ngoài bị vo-minh làm 
duyên, khiến cho nó vọng động, làm ra vạn 
biệt thiên sai. 

Vô-minh, ở trên đã nói qua, noi thap-nhi 
nhân-duyên luận. Boi tại vô-minh, nên đáng 
tịnh lại làm động, đáng bình-đẳng lại lam sai- 
biệt. Vô-minh thật ra không phải là vật có 
that: nó dựa nơi tam-thé mà có. Tâm-thể là 
chan, lại sinh.vó-minh là vong. Cho nên nói 
rằng «hốt nhiên niệm khói gọi là vo-minh. » 

Vo-minh sinh ra vọng niệm. Vọng niệm Co 
chủ-quan, co khach-quan, có tự ngã, có phi 


(1) Chản-như là cải chân-lý thật-thê, thật tanh, 
đời đời kiếp kiếp không bién-ddi. Chán ngl:Ta là chân 
thật, rõ-ràng không là hư vọng. Như nghĩa là như 
thường, chỉ về sự không biến-đöi. Tiếng pháp gọi 
lEtre. 
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nga, nó phát triên vạn-hữu. Nhung va n-hữu 
không phải ngoài tâm ma ton-tai được. 

Vậy chỉ tàm-thë, gọi rằng chân-như, Chan- 
như nầy bị vo-minh kith-thich ma điêu-động 
thời gọi là cửa sinh-diệt, hoặc là a-lai-da thức. 
A-lai- SC thức mở nguồn cho nhất thiết hiện- 
tượng. Mà ñv cũng chiing qua là bồi tam-thé 
chan-nhwu động-diệu ma ra. 

Chân-như tuy bivo-minh kich-thich ma diéu- 
dong, nhưng trong động có tinh, tinh lai 
không rời động. Chân-như van ë trong sinh- 
diệt, mà nó cũng ở ngoài sinh-diệt. 


Động, hay là có sinh-diệt, tinh hay là không 
sinh-diét, chan-nhu gồm hai. Bong hay là có 
sinh-diét tức là ăn với hai dé khô tap của 
nguyén-thi Phật-giáo. Tịnh hay là không sinb- 
diét là ăn với hai để dict đạo. Phương-diện 
trước là nói về nguyên-nhân phát-triền của 
hiện-tượng. Phương diện sau là nói vë nguyên- 
nhân của giải-thoát. 

Tóm lại, thé-gidi ấy là tâm (học-thuyết của 
Schopenhauer khác nào ?) 

Một cái tâm Sy hoặc nói rằng không, hoặc 
nói rằng có, hoặc nói rằng động, hoặc nói rằng 
hữua-tưởng, hoặc nói rằng vo-tuong, đều là 
không nhằm cả, Tâm nầy không thê gọi lên 
là gì được. Chỉ nën khảo -sát nó về hai 
phương-diện động với tịnh mà thôi. Tâm-thề 
là tịnh. Bày hiện-tưởng là động. Vạn-tượng 
của thế-giới đều do tim-thé hoat-dong ma 
hién-hién. Tam-thé cùng vạn-tượng không lia 
nhau, mà không cùng nhau là một. Hai ấy vốn 
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quan-hệ nhau như nước với sống. Sóng không 
là nước, nước không là sóng. Hai vật nầy 
chẳng rời nhan, mà chẳng cùng nhau là 
mot. 

Noi chương a-lai-da duyên-khổi luận, ta 
thấy a-lai-da như con hat trên sin - khau 
chân-như. Ở đây thì chân-như tự thân làm 
con hat. l 

Trước bảo rằng cé a lại-da thức moi phat 
khởi hiện-tượng. Bay thời tự than chàn-như 
hoạt-động mà hiện-Ltượng phát khỏi: | 

4. Pháp-giới duyên- khởi. — Chân-như 
duyén-khidi-luan bảo rằng có vo minh là căn- 
bản của hiện-tượng. 

Pháp-giới duyén-khGi-luan cho rằng vũ-trụ 
là một cuộc dại hoạt-động của hiện-tượng tự 
thân. Hoat-dong từ vò thi đến vo chung, nối 
tiếp mãi như những dot sóng. Nhân có hoat- 
động mới cỏ sinh-diệt chuyén-bién. Nếu không 
hoai- động thoi khong chuyén-bién, fire là khong 
co vạn-iượng, khong có vü-Iru. ` 

Phap-gioi duyên-khởi-luận có Ië sánh với 
triết-học Au-chau giống với thuyết chủ-trương 
rang nguyén-thi có hoat- động (au commence- 
ment c'était l‘action ) (1) 

Biết thuận theo cái lẽ hoạt-động là thành. 
Kë phàm phu không rë cái lẽ 4 ay, nên ghét sinh: 
diét, ép vật vô-thường làm vật hữn-thường. 

5. Lục- “dai duyén-khoi. — Lục-đại (ma- 


(1) Thién-chiia -giáo, là phái. hữn-thần luận, bảo 
rằng : au commencement c“était le Verbe, 


68 


habhutas, les six éléments) la: địa, thủy, hỏa, 
phong, khong, thức. 0 day lấy địa, thủy, hỏa 
phong, tử-đại, mà thêm vào khong (tức là 
khong-gian) và thức (tức là ý-thúc, tức là tam). 

Thân ta do tu-dai mà có, không, thức do tâm 
của ta mà có. Vü-1Iru ban-thé cüng không ngoài 
Ine-dai. Đại, là tiếng của người Tàu dich tất: 
chu mahabhuta trong tiếng phan : maha là đại 
(grand), bhuta là vật (être, créature ). 

Địa, thủy, hoa, phong, tử-đại, là vật, Không, 
thức tức là lâm, Thuyết lục-đại duyén-khoi 
hién-nhién là thuyết vật tâm nhi-nguyén-luan. 

Vật tâm nhi-nguyén là tại trï-giác của ta phân- 
biệt ra như thể, Chở bản- thé của thật-tại van 

co mot, vấn tuyệt đối. 

Vật là hình-tưởng, tâm có lực hoạt-động. 
Lwc khong lia được hình. Lia hình thời lực 
chẳng tôn-tại được. Còn hinh nến không nhờ 
lực thời không phát-hiện được. Bởi cho nên hai 
cái vật và tâm là hai phương-điện của bản-thê. 
Vật, hay là hinh-twong, chỉ về hiện-tượng. 
Tàm, hay là lực hoạt-động, chỉ về thàt-tại. 

Theo thuyết näy that-tai là hoạt-động-lực 
mà hoat-dong-luc là ban-thé cha tam. Cuối 
cùng » thuyết Tục-đại duyên- khói cò khuynh- 
hướng về duy-tâm-luận. 

Nhung mà vật đối với tâm, như song đối 
với nước. Sóng nước khong lia nhau. Song 
tức cũng là nước. Vật tam cũng không Da 
nhau. Vật cũng là một phương-điện của thật- 
tại, như tâm là mot phương-diện của that-tai, 
Hai cai vật và tam cũng là biêu-hiệu that-tai, 
nén goi chung la nhất-như. 
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Tóm lại mà nói: ta đây là do lục-đại kết- 
hiệp ma co. Lục-đại ly-tan thời ta khong còn, 
Con, mất, chẳng qua là mot cuộc ddi-thay của 
lục-đại ma hoi | 

 Luc-dai két-hiép lai cùng tån-ly ra làm thành 
vü-Iru hoat-dong. Lia lục-đại khong có vü-tru, 
tức là khong có hoat-dong. Chân: như là cai ty- 
than (chose es soi) của lục-dại, mà lý-tánh 
của ta triru-luwong ra. 

Ngoài su-vat mới tìm được chin-nhu, ngoai 
Dicen. tượng mới tìm được that-the. Nhung lia 
vat khong co ly được, lia hién-tuong khong co 
that-thé dược 

Thanh, “ona khac nhau, thién, ac khac 
nhau ở nơi biết hay là khong biết phan-biet 
chân-như với hiện-tượng: 

Xem thé thời luc-dai duyên-khởi-luận với 
pháp-giời duyên-khới-luận chang khác gì về 
nỏi-dung, chỉ khác nhau ở nơi luàn-phàp mà 
thôi, Phap-gioi duyên-kbhới-luận lấy lý-tanh mà 
suy-dién ch sss như. Luc-dai duyén-khoi-luan 
do kinh-nghiéiu ma qui-na p chan-nhu. 

Hết-~luận về duyén-khoi-luan.— Nghiệp-. 
cảm duyén-kh6i, la ba cái nghiệp-lực: thân, 
khẩu, ý, ngày ngày động-tác mà làm ra nguyen- 
nhan của hiện-tượng. Nghiệp boi mè-hoğc ma 
có. Cho nên muốn giãi-thoặt thời phải dừng mè- 
hoặc tao nghiệp. 

A-lai-da duyên- -khoi bao tang tất ca những 
chũng-tử hitu-lau và vô-làu. Do hiru-laa chững- 
tử mà sinh khối biện-tượng giới. Do cái lực 
của vô lậu chững-tử mà giúc-ngộ chân-lý. Giác- 
ngộ được thời là giai-thoal dược. 
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Chân-như đuyên-khổi là đo vô-minh mà co. 
Ban-thé của chan-nhw diéu-d6ong sinh ra bien: 
tượng. Biết được phương-đ)ện tinh của chân- 
như mà theo dë phá that-twong thời được 
giai-thoat. 

Pha p-gi0i duyén-kh ởi với luc-dai duyén- 

khói, hai thuyết ấy mường-tượng như nhau, 
đều chỉ ra hai phuong-dién hién-tuong và thật- 
thé của nhất-như, và bảo rằng bởi bất tri bất 
giác nên cứ sinh-diệt, Bất tri bất giác là cái 
nguvén-nhan của hiện-tượng. Tri -giác được 
thời giai-thoat được. 

Bao nhiêu những thuyết ay dều có một chỗ 
đồng nhau : thuyết nào cũng cho rằng më-vong 
là cái nguyén-nhan phat khổi hiện-Ltượng, và 
muốn giải-thoát thời phải trừ cho được mè- 
voug. 


B) THAT-TUONG LUAN 

Thảt-tưởng- luận giai-bay cho biết thật-thề 
- của vũ-trụ như thể nào Tức là nó đi tìm thật- 
tại (le réel). Tôn-giáo nào, triét-hoc nào cũng 
không thé không luận đến vấn-đề that- tại. 
Nhưng that-tai chỉ có lấy trực-quan mà xem 
nó, chớ khong có ngôn-ngữ văn-tự gi dién-ta 
nó được. Cho nên các nën triết-học phải dùng 
dën phương-phập ti-du loại tg (méthode ana- 
logigue) mà dien-ta that-tai. 

Phàt-giáo, về that-tai-luan dùng ba phép tiêu- 
cực, (ích-cực và lý-tưởng. 

1. Tiéu-ewe that-tai-luan.— Thuyết nầy 
cho rằng ngén-ngit van-lu có di¢n-ta được 
chăng là dién-ta "hiện- -tượng-g giới, chở “còn về 
that-tai quyết là không thé nào diễn-tả được. 
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Nó lạicũng cho rằng : noi that-tai với hiên- 
tượng là döng hoặc là khác hoặc là một hoặc 
là hai, đều cũng khong dung; noi thật-tại là 
có là không, là cũng có cũng không, là không 
có không không, đều cũng không đúng chân- 
tướng của that-tai. 

Thật-tại vốn là khong tịch. 

2. Tich-ewe that-tai-luan. — That-tai chỉ 
co trurc-quan ma biết. Điều ấy dã dành. Nhung 
biết rồi cũng phải làm sao mó-tà nó cho được, 
Lòng người bao giờ cũng nghĩ dën chỗ nay. Do 
đó phat sinh ra tich-cuc that-tai-luan, 

Tich-circ that-tai-luan của Phat-giao có hai 
lối. Một lối trừu-tượng cho rằng hiện-tượng 
giới là mé-vong, röi do đó mà có cái quan-niém 
phẳn- -động lai, ru -tuong nghĩ ra that-tai, va 
diễn-tả that-tai bằng những tiếng chân-như, 
chân tâm, viên giác, thắng nghĩa — Một lối cụ- 
thé, tả that-tai bằng Những tiếng pháp-thân 
(dharmakaya), hú lai (tathâgata ), hoặc là 
lục-đại (mahâbhuta ). 

Lại xét về chỗ quan-hệ giữa thật-tại và hiện- 
tượng, thời tả thật-tại bang những tiếng nhất- 
như, như-như, hoặc là phap-gidi. 

Những tiếng : trung-đạo, chan-thién, chân- 
dë, cũng chỉ vë thật-tại, khi xét đến phương- 
diện hoạt-động của nó. Còn khi xét về cá-thể 
của nó thời có những tiếng đề tả tưởng nó, như 
la : phat-tanh, giác-tánh, phap-tanh. 

Tom lại, dầu cho dùng tiếng nào dé ta thật- 
tại, cũng cùng có mòt ý, là nói rằng that-tai là 
thiện, là hay động. 
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3. Lý- tưởng thật-tại-luận.— Thuyết nầy 
đứng vẻ phương-diện giả định mà đặt ra. Nói 
rằng thật-tại là chung-cuộc của sự giải-thoát. 

Gọi no bằng ly-twong that-tai-luan là thủ cải 
nghĩa con người ở trong cdi hiện-tượng, lấy 
lý-tưởng mà nghĩ ra nó, 

Ly-tuong that-tai-luan phan ra hai thuyết. 
Mot thuyết liéu-cuc, một thuyết tich-cure. 

Thuyết tiều-cực là chủ-trương của tiều-thừa 
giáo. Gido-phai nầy bảo rang: «chư hành vô 
thường » Nghĩa là vạn-hữu có sinh có điệt, 
chuyén-bién, chở khong phải thường-trụ.Thoát 
cho được cải cảnh-giỏi sinh-điệt chuyén-bién 
vỏ thường mà đến cảnh-giỏi thường-tịch, 
không chuyén-bién sinh-diệt, là đến niết-bàn, 
Thuyết như thế là hinh-dung cái trạng-thải của 
tâm được nhất tri với thật-tại. Nhưng mà hình- 
dung một cách tiêu-cực. 

Tiêu-thÈa giáo lại bao rằng : «chu pháp vo 
nga.» Nghĩa là bảo ring: tâm thân của ta 
chuyên động không định, già chết chẳng lường, 
Lìa cho dược chỗ chấp-trước của cái bất định 
đó ma diét than diệt trí thoi đến được cảnh- 
giới vo vi. Canh-gidi nầy gọi là Arhat (a-la- 
han, hay là la-hán, nghĩa là vo học; bôi đến 
dó thời là vò pháp khả học), Thuyết nhu thể 
cũng lại là một thuyết tiêu-cực. Thuyết trên 
hinh-dung cai trang-thai của fam được cùng 
voi that-tai nhat trí. Thuyết dưới hình-dung 
cải trang-thai của than được cùng với thật-tại 
nhất tri. | | 

Hai thuyết cũng đều là phü-dinh cài hiện- 
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tượng-giời, mà ra ngoài hién-twong-gioi, đề, 
một dang tìm that-tai 6 nơi cảnh-giới khong 
tich, môt dang tìm thật-tại ở nơi canh-gidi vỏ 
vi. | 

Đối lại hai thuyëttiëu-cuce trên day của tiéu- 
thừa phật-giáo, có thuyết tích-cực bão rằng 
ngoài hiện-tượng-giới có vién-man thật- tại 
giới. Thàt-tai-giỏi näy khác với that-tai-gioi O 
trong hiện-tượng giói. Ay goila Phat, hay Tinh- 
tho. 

Két-luar về that-tuéng luan.— Nguyên- 
thi Pha!-gido, mot mặt vi thời thể xui nên, 
một mặt vi nhan-tri, trinh-do, toàn nhiên phủ 
định hiện-tượng giới, dùng phương-pháp ticu- 
cực mà mo-fà thal-tai, rồi lại vì tư-tướng tôn- 
giao mà xưởng ra ly-tuéng that-tai-luan. 

Duyén-khoi-luan cùng that-twong-luan, hai 
thuyết íy deo-ding với nhau ma khai-trién, 
biéu-ly nhau mà giãi-bày mot vật là that-tai. 


C) QUAN-HỆ GIŬA HIEN, 
TƯỢNG VA THAT-TAI. 

Ở trên đây đã nhiều noi noi đi nói lại chó 
quan-hệ giữa hiện-tượng và that-tai. Tướng 
không cần phải có một chương riêng dé lặp 
lại làm gì. Nhưng xin nhón it lời đề cho dễ rõ 
hơn. | 8 i 
Tiéu-thiva thuyél. — Cù kề ra thời tiều-thưa 
giáo không đặt rõ vấn-đề thật-tại. Chỉ lúc giáo- 
phái näy toàn thanh la có phản ra hai phương- 
điện hiện-Ltượng và that-tai, va bao rang that- 
tailathuong tru, còn biện-tượng la vô thường 
that-tai với lhbiện-tượng quan-hệ nhau như 
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nguyên-tử với vật đã hóa thành. (atome et 
corps). . a 

Pháp-tướng thuyết, — Pháp-tưởng-lông bảo 
rằng that-tai là cái lý thé vo vi, hién-twong là 
hữu vi. Hai cải quan-hệ nhau là do nơi thật- 
tại hoạt-động mà sinh ra hiện- ưởng. 

Nhất tam nhị-món thuyết. — Đại Thừa Khởi 
Tin Luận bào rằng tam là toàn thé vü-Iru. 

Mot tam ấy co Ge mat cùng bieu ly nhau, là 
liện-tượngz và that-tai. Giữa hai giới hiện- 
tượng và thạt-tại co vô=minh làm moi-gioi, Vô- 
minh là gi, thời ở nơi tiết «chan-nhu duyéa- 
khối » đã nói rõ 

The lượng dung-hitp ihuyét.— Thuyết nay, 
nhw Thién-thai-tong, bao rằng that-tai là 
hiện-tượng, hiện-tượng là thật-tại Hai cái 
khong lia nhau, như sóng với nước (Tâm tức 
pháp, pháp tức tâm). 

Kët-Iuan. — Nguyên-thỉ Phat-gido về chỗ 
quan-hệ giữa thạt-tai và hiện-tượng chù- 
trương rằng pháp-thẻ là hằng hữu, còn hiện- 
tượng là do phap-thé tich-tap mà ra. Đến khi 
nguyén-thi Phàt-giáo phan ra thượng-tòa và 
dai-chung hai bộ, thoi đại-chúng bộ phan-tich 
phap-the ra, bảo rằng cuối cùng pháp-thề là 
không. Về sau đại- thừa- giảo bao rằng hién- 
tượng giới là mè vọng, mdi phẳn-động. lại tu- 
tưởng đó, nghĩ ra chân-như my-thién, tức là 
chỉ that-tai. ‘Nhung chan-nhtr với hién-tuong 
quan-hệ nhau như: thể nào thời không noi ro. 
Län lần tư-tưởng khai phát mới có những 
thuyết bảo rằng hai giới ấy quan-hé nhau 


như biéu-ly, như thê-tưởng. Tư-tưởng nầy là 
tư-tưởng nhất-như. 
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Dën như đứng về phương-diện tôn-giảo, 
luận về giải-thoát thời có những thuyết niết- 
ban, a-la-han, phật- đà, tịnh-thổ, cho rằng 
những cảnh -giới ñấy là thường lạc đối với 
hiện-Lượng-giới. | 


II. — NHẬN-THỨC LUẬN 


« Bất kỳ cái triết-học nào: xứng-đáng danh- 
hiệu ấy, cũng có vũ-trụ luận, cũng có nhận- 
thức luận cho nó. Triết-học nào lia nhận-thức 
luận ra là phải chịu cái số-kiếp ngưng-trệ lại, 
không nay-né ra được x ( Luận Tùng, cùng một 
tac-gia.) Trigt-hoc ấn-độ vẫn có nhận-thức 
luận h&n-hoi. Phật-giáo chịu ảnh-hưởng nhiều 
trong do. | 

Khảo về nhận-thức luân, nhà triết-học khảo ` 
những vấn-đề : bản-nguyên của tri-thức, gidi- 
hạn và hiện-lực của Ir. hức, bản-chất của tri- 
thức. Riêng về Ấn-độ trong nhận-thức luận 
lại còn có nhân-minh luận. | 

1. Bàn-nguyën của tri-thứe.— Triết-học 
phương-tây luận về bản-nguyên của tri-thức, 
phân ra hai phái. Một cho rằng bản-nguyên 
của tri-thức là ở nơi tiên-thiên (apriorisme ), 
một cho rằng bằn-nguyên của tri-thite là ở nơi 
kinh-nghiém (empirisme ). 

Cũng luận về ban-nguyén của trỉ-thức, triết- 
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học ấn-độ gọi là tri-lượng. Ở đây cing cho tri- 
hue là đo bai nguồn mà ra, Mot là thành giáo- 
lượng, một là hiện-lượng với tÿ lượng. hánh- 
giáo-lượng là nguồn tri-thức của trần -linh 
mách cho (như kinh Veda). Thuyết nầy tức 
là mòt loại với thuyết tién-thién. THên-lượng, 
hay là chứng-lượng, là chỉ tri-thức do giác- 
quan thân chứng mà phát sinh. Tf-lượng, là 
chỉ tri-thức do lý-trí ta t¥-gido ma phát sinh. 
Sanh với triết-học phương tây, thuyết hién- 
lượng và tỹ-lượng giống như thuyết kinh- 
nghiệm. ; 

Phái mimansa chủ-trương luc-lugng. Mot là 
hiện-lượng (praliyaksảta), tức nhw évidence 
trong triết-học tay-pbuong. Hai là tÿ-lượng 
(anumana). Ba là thi-du lượng (npamana), 
tức là analogie : như muốn biết con bò rừng ra 
sao, lấy con bò nhà mà thi-du, Bốn là nghĩa- 
chuẳn-lượng (arthapatti) tức là signification. 
như noi: pháp vô ngã thời chuần-định mà biết 
rằng: pháp vô thuong. Nam là thánh-giáo-lượng 
(sabda). Sau là vô-thẻ-lượng (aphâva) : chữ 
abbava nghĩa là vắng mặt (absence), Như thay 
trời klong mây, đoán biết là đất ruộng phải 
kho. | 
— Phật-giáo nối dõi theo triết-học trước nó 
cũng luận vë bằn-nguyên của nhận-thức.Nhưng 
nó lược lại, chỉ giữ bai cái hiện-lượng và tŸ- 
lượng mà thôi. Trong hai cái lượng nay, lại 
cho hiện-lượng là hon hết. Xem như Thế Thân 
bảo rằng : «Chứng-lượng bất thành, tỷ-dụ, 
thánh ngon giai thất.» Chứng-lượng tức là hiện~ 
lượng. Cho biết một câu nói ấy có cái khi-vi 
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vô-thän luận. pha tan thánh-giáo-lượng của bà- 
la-mon giáo. 

Chủ-trương hiện-lượng và tf-lượng là hai 
cải bằn-nguyêu của nhận-thức, do nơi Trần Na 
(Jina bodhisattva) mà người ta gọi là khai tô 
của tàn luận-lý ở An-do. 

Trần Na, sinh vào khoảng một ngàn năm san 
khi Phật nhap diet, tức là vào lõi thé-k¥ thứ VI 
của (tây-nguyên. Người chủ-trương rang: dé 
tự-ngộ chỉ có hiện-lượng và tš lượng, 

Hiện-lượng gồm cìm-giaáe (sensation) và tri- 
giác (perception). Ta có quan-niém rõ rệt về 
mol vật gi, lire phải có cảm-giáe về våt žy, như 
là phái thấy màu nó, phải nghe mùi nó, phải 
biết vị nó, van van, Nhưng mà có cảm-giác rồi, 
phải ra ngoài những cam-giic mới tìm được 
tri-giñc. Không có cảm-giác thời không co tri- 
giác. Ma không có tri-giac, thời cũng chưa có 
quan-niệm (conception) được, nghĩa là hiện- 
lượng chưa thành. : 

Tỷ-lượng göm phan-doan (jugement) va suy- 
lý (raisonnement). Chi sau khi có hién-hrong 

thoi mới có thé có t¥-luong được. Cho được có 
tÿ-lượng phải biết phan-biét. T$ phải có it nữa 
là hai vat. Trong hai vật ấy phải phân - biệt 
được chỗ đồng, chỗ di, mới tf được. Chỗ đồng 
trong Phật-giáo goi là cọng-tướng, chỗ di gọi là 
tự-tướng. Lay mot thi-du : như ngũ-uần. Ta 
vẫn biết ngũ-uần là vô thường . VÔ thường ấy 
là cong-tuéng của neti uần. Còn ngü-uàn là tự- 
tưởng. Trong ngü-uán lại lấy See mà nói, 
thời sắc-uần là cong-tưởng, con sắc-xứ là tw- 
tướng. Lrong sắc-xứ lav màu xanh mà nói, thời 
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màu xanh là tự-tưởng mà sẵc-xứ là cọng-tưởng. 
Trong những màu xanh, lấy một cái hoa thêu 
trong mot cái ảo mà nói, thời màu xanh fy là 
tự-tưởng mà cải hoa thêu trong áo là cong- 
tưởng. Trong cái hoa thêu fiy, lay môt phần 
thật nhỏ mà nói, thời phần thật nhỏ nầy là tr- 
tướng, còn cải hoa kia là cọng-tướn2, Cw như 
thế mà thâu hẹp lại mãi, cho đến chỗ ly ngôn 
(không còn lời gi nói được), thời chỗ ly ngôn 
ấy là tự-tưởng, còn phần thật nhỏ kia là cọng- 
tướng. Trong chỗ ly ngôn thời thánh-trí ngầm 
hiểu ban chân, thanh-tri ấy là tu-twong mà cai 
soi là ly ngôn kia là cọng-tướng. 

Cong-twong vốn là giả hữu, bởi giả trí ta tìm 
thấy. Tự-tướởng vốn là khả chân,thời hiện- lượng 
dựa vào đó, và thánh-trí chung lượng được nó. 

Cọng-tướng như sợi day trong mot tràng 
hoa, tự-tướng như mỗi cái hoa trong tràng 
hoa ấy. 

T§-lượng dựa vào cải tưởng mà xem cái 
nghĩa. Cài nghĩa Ay nó «tự chứng ly ngôn >. 

Ngược lại, một khi nghĩa đã thấy rồi, thời 
tưởng cũng thấy rõ. 

Ngoài cái < tự chứng ly ngôn », nghĩa là 
ngoài cái tự-tướng, mà hiện-tượng thấy được, 
thời có cái gi khong phải là cọng-tưởng. 

Cọng-tướng, duy có tÿ-lượng là thấy duoc. 

Cho nên nhất thiết không có cái gi là không 
nhờ tÿ-lượng: mà biết được. 

Sau khi ta tÿ-lượng, thời ta thấy được cái 
nghĩa. Nghĩa do tÿ-lượng mà cỏ. Trước khi ta 
tÿ-lượng, ta phải dựa vào cọng-tướng. Nhưng 
mà cọng-tướng cũng do tÿ-lượng mà co, 
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Tóm lại, hiện lượng hay-là chứng-lượng 
cho ta biết tự-tưởng của sự-vật. Tỹ-lượng-cho 
ta biết cong-tuong của su-val. Cho,nên Trần 
Na bảo rằng ; < Vị tự khai ngộ, duy hữu hiện- 
lượng cập dữ tÿ-lượng. » 

2. Gioi-han và hiệu-lực của tri-thire.— 
Tri-thite biết được gi, và biết đến đâu ? Một 
câu hỏi ấy triél-hoc thời nào cũng phat ra. 
Nhưng giải đáp không bao giờ đồng nhau. 
Triét-hoc Âu-châu có những phái độc-đoán, 
phải hoai-nghi, phái phé-binh, giải dap mỗi 
thiên chấp. | 

Phật-giáo không đồng véi triết-học nào cà về 
vấn-đề này. 

Trên kia đã nói : tri-thức chỉ do hiện-lượng 
và tÿ-lượng mà có. Nhưng có tri-thức như thế 
đã có được gi? Có biết được ban-thé không ? 

Trần Na bảo rằng : hiện-lượng và tÿ-lượng 
đều không từng được vật, nghĩa là không từng 
nim được vật tự-thân (la chose en soi). Mắt 
trông thấy cái bình, là thấy. cái sắc-tưởng của 
nó, chớ không phải là thấy bình tự-thân. Nói 
về một tri-căn (buddhindriya) như thế. Nói về 
các tri-căn khác cũng thé. Như mũi biết được 
mùi của vật, không biết được vật tự-thân. Vậy 
các tri-thúc thuộc về một vật, góp lại cüng chỉ 
biết: được sic-tưởng của nó, không thé biết 
được that-thé của no. 

Nói về hiện-lượng như thế. Còn tPlireng 
thời dựa vào hiện-lượng mà xem nghĩa, cũng 
không biết được that-thé. Như hiện-lượng thấy 
màn, tÿ-lượng dựa vào đó mà biết cái nghĩa 
của màu, không sao biết được cái thề của 
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man, tức là không sao biết được cải thè của 
va! có mau ấy. 

Biết được thẻ, chỉ nhờ ở nơi « phi-lrợng », 
Cai thé. vốn siêu qá nhận- thức. Lý không 
biết được nó. Chỉ tinh là bảo rằng thé phải 
có mà thôi. Boi lý khong biết, mà tỉnh rằng 
có, nên gọi là phi-lượng. Phi-lượng hàm x 
nghĩa phi tri-thức. 

Mà ta trông thấy màu trắng. Ta có cái cảm- 
giác, rồi có cái cảm-giác về màu trắng dó 
(perception du blanc). Ta hiën được nghĩa 
của mau trắng. Nhưng còn cái that-thé của 

màu trắng (la blanchéilé) chỉ có phi-lượng 
là hiểu nó thôi. 

Tri-thức của ta phải dựa vào cåm-giåc mà 
mới có. Cho nèn tri-thức bị cảm-giác làm giới- 
hạn cho nó. Nhưng cam-gidae không phải là tri- 
thức. Cho nên tri-thức ngo i cảm-giắc. 

Dựa vào cảm-giác cho nên trí-thức lấy gidi- 
han nơi cảm-giác. Ngoài cảm-giác, cho nên 
tri-thức lại không cỏ giỏi-hạn, 

Như thế Phật-giáo chủ-trương không giống 
các học- -thuyết khác. Trong giớởi-hạn vẫn có tri- 
thức, ma ngo i gidi- han tri-thtre vẫn con. 
Trong gidi-han thì hiện-lượng và tỹ-lượng biết 
được. Ngoài gidi-han thời phi-lugng đem tri- 
thức lại cho ta. Nhưng tri-thức khong thê cho 
b.ết cái mà ta biết bằng phi-lượng, tức là cái 
qan-thé, Cho nên noi; phi-lượng hàm y-nghia 
phi tri-thức. o A 

3. Bản-chất của tri thức. — Vin-dé ban- 
chất của tri-thức trong my chương trên tuy 
không nói rë ra, nhưng đã có dà động đến rồi. 
Các học-phái trong triết-học ấn-độ luận về ván- 
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dé này đều bảo ràng những cải cực vi hòa- 
hig a SH làm đối-tượng (objet) cho tri-thirc. 
Volz a là lia tri-thức ra đối-tượng của tri-thire 
vẫn co that. Như thế là chủ-trương một thử 
thật-tại luận chất-phác (réalisme grossier ). 

Đại-thừa phật-giáo về vấn-đề ban-chit của 
tri thức, có phải duy- -thức luận là nói được 

tach-bach hơn hết. 

— Thuyết duy-thức khác Lan với that-taf luận 
chitt-phac đã nói trên đây. Thuyết duy-thire 
chủ-trương rằng: cái dân tri thức đến cho ta 
chi là trí-thức của ta biến ra mà thôi. Như thể 
thời cái biết của ta nằm trong cảm-giác của la, 
chở khong phải nằm trong thằ-chất của sự-vật. 
Điều Se noi nói về a-lai-da thức đã tườngrồi. 

«Tam-giỏi duy-tâm, vạn-pháp duy-thức. > 
Mot câu ấy that là Ach yếu của dai-thira phật- 
giáo, Thức ở day, là cải thức « tu-thé >, không 
phải cái «dụng » của thức, như nơi triết-học 
âu-tây. Thức tự-thê 2 fiy biến ra tri-thức trong 
khi nó tac-dung. 

Thức, của dụy-thức luận, nó như thể, cho 
nên ta không được nói là nó có ngang có giọc, 
hay có thé-lyong. Nhưng mà bao rằng nó là 
vô thé thời cũng khong nhằm. Nó cùng chân- 
như không rời nhau, mà không cùng là một, 

Tâm, ở trong câu (tam giới duy-tam », là 
chỉ ý-thức, Duy - thức luận yan noi luôn : 
« Tam-giới duy-thức >. 

Tóm lại, không có chỉ lia thức mà eó. 

Trai lại, cải mà ta biết dược (sở giác, sở 
thức) vẫn là do thức mà biến ra nó. 

4, Nhân-minh luận. — fe Ẩn-độ, những 
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học-phái nào phát-triền cũng đều có nhân- 
minh luận. Nhưng sáng thiết ra nhân-minh 
luận là phái Nyâva. „(nghĩa là phái chanh-ly ). 
Truyền rững thi-t6 của phái nầy là Gotama 
(tràng tên với Phật Thích-già) cũng gọi là 
Aksapada. Người Tàu dịch nghĩa chữ Aksapa- 
da là Túc Mục. Lịch-sử cha Tic Mục thất 
truyền. Người đời duy biết được hoc-thuyét 
của nhà luận-lý hoc nầy mà thôi. 

Nhưng các nhà học-giå khảo-hạch quyền 
kinh Nydya (mà cựu truyền cho rằng của Tuc 
Mục viết) quyết đoán rằng: cứ thé-tai và lập- 
thuyết trong kinh ấy, thời không phải là kinh 
nầy do mội tay hay một thời-đại tạo ra, và có 
lẽ nó xuất-hiện lối thế-kỷ thứ IH trước tây- 
nguyên. Nó được hoàn chỉnh là về lối thế-kỶỷ 
thứ IV hay thứ V sau tay-n«nyén. 

Đây không thuật lại nhan-minh luận của 
phái Nyâya, chỉ thuật nhân-minh luận của 
Trần Na (Jina Bodhisattva) đã cải cách. 

Trần Na có quyền luận gọi là Nydya Pravéga 
Taraka Cástra ( nhằn~minh bát chánh lý-luận ). 
Đại-lược Trần Na chủ -trương rằng : đề tự-ngộ 
chỉ có hiện-lượng và tÿ-lượng. Đã tự-ngộ rồi, 
muốn làm cho người khác cùng ngộ (ngô tha) 
Trần Na dùng phép « tam chỉ ». Nguyên phái 
Nyaya đặt ra < ngii chỉ » Thi-du: 

1. Tông. — Trên núi kia có lửa. 

x Nhán. — Bởi vì có khói. 

3. Du. — Phàm chỗ có khỏi tất có lửa, như 
ở bếp kia. 
4. Hiệp. — Trên núi kia có khói, 
5. Két, — Cho nên biết là có lửa, 
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Trần Na giảm hai chỉ sau, chỉ còn giữ có 
ba chi: tông, nhân, dụ. Tam chỉ ấy không 
khac nào tam-đoạn luận mà lật ngược lại. 
Tong, tức là chỉ cái tòng-nghĩa (nghĩa gốc), 
đã thành, đã phan-biét rồi. 


HI. — GIẢI-THOÁT LUẬN 


Giải-thoát luận thuộc về phương-diện tong- 
giáo. Tiếng giải-thoát có y-nghia licu-curc. That 
ra giai-thoat khong phai có v¥-nghia tieu-ce ma 
thôi, no cũng có ý-nghľa iấn-hóa tich-cire nữa. 

Thoát ra khói cauh.nhan-thé sầu-não dë đến 
cảnh viên màn tự-tại, nghĩa là biệt-ly cải nhan- 
sinh bất tự-lại mà tim tựư-lai, dò là phương- 
diện tiêu-cực của giải-thoát. Từ trong chỗ 
khong tu-tai lại đến chỗ tự-tại khiển cho noi 
không tr-tại lại tấn-hóa đến nơi tự-tại. Dó là 
mot thi-doan tich-cuc. 

1. Thật chat va phương-pháp của giai- 
-đề giải-thoát chia ra hai : thật 
chất và phương- pháp. Thật chất của giải-thoát 
là chi nguyén-do của no. 

Nguyen- -do cia thuyét giai-thoat o phat-giao 
là ở nơi nhân rằng kiếp nhản-sinh nhiều 
khỏ-não. Ay là chi-nghia vém thé. Boi yếm 
thế cho nên tìm đường xuất thé. Hién-tai không 
yên-vui cho nén nghĩ đến sự thật- hiện nôiyên- 


vui ở ngoài nhân-sinh. Về chỗ nầy tiều-thừa | 
phát-giào và dai-thira phật-giáo cùng có chô 
đồng, chỉ khác nhau vì một bèn tiêu-cực một 
bên tích-cực. 

Chung cuộc của giải-thoát, theo phật-giáo, 
là làm sao nhãt-trí được với thật-tại. Tiéu- 
thừa phat-gido cho rằng hiện-tượng-giới là 
mẻ-vọng, là manh-dong, cho nên lay sự tịnh 
mà tả ra that-tai. Ấy là lấy phương pháp tiêu- 
cực dë ngiin-ngtra manh-động, dé cho được 
vào gioi tịch của niét-ban. Đại-thừa phàt-giáo 
lap thuyết chàn-nhu duyên - khởi là dùng 
phương-pháp tich-cuc mà tả ra thật-tại, và 
soi ràng. thành phat, là chỉ sự cùng chân-như 
cùng nhất-tri. 

2. Hình-thức của giai-thoat.— Hình-thức 
của giải-thoát có hai: một là tự-lực, hai là 
tha-lực. 

Tư-lực giải-(hoát, là lấy tự sức mình mà giải- 
thoát cho minh. Hình-thức giai-thoat nầy dựa 
vào thuyết bảo rằng: ngay trong con người có 
han lại có bao tàng được cái tanh vô hạn: 
trong tiêd>ngã cò bao tang đại-ngã (tức là bao 
tàng phat-tanh ). Nhờ sự bao tàng dó mà khai 
phát được giác tinh đề đạt đến canh-gidi lý- 
tưởng.. 

Tha-lực giải thoát, là lấy tu-ky mà dung-hiép 
với thật-tại, tin rằng thật-tạn có sức` tuyệt-đối, 
thâu hút được tự: Ky ở lai thé, nghĩa là sau 
khi tâm thân ta đã chết mất. 


Về giải-thoát luận, tan man ở trước kia 
da có :nói qua. Bay chỉ thuật lại sơ- lược, 
không cán. nói dài ra. 


IV. — LUAN-LY TRONG PHẬT-GIÁO 


Căn-bản của triết-học Phật-giáo là ở nơi 
phiếm-thần quan. Theo quan-niệm nầy thời 
van vật la nhất-như, là bình-đẳng. Tuy van- 
hữu có thiên sai vạn biệt, mà thật ra nguồn- 
gốc nó là một, nơi thai-tai, không có thiện có 
ác gi. | 

Không thiện không ác, tà chánh nhất-như, 
cái tư-tưởng ấy đã nay ra,thời căn-bản của luân- 
ly đạo-đức khong cầu đâu mà được. Song Ic 
đó là về phương-diện phiếm-thầu quan, chở 
nếu xét vë phương-diện sai-biệt thời lại phát 
sinh y-nghia đạo-đức. 

Vạn-hữu co thiên sai vạn biệt, có sinh-diẹt 
chuyén-bién, ấy là cái tướng của sự më-vong. 
Trong canh-gidi mé-vong ấy, không có được 
thật ngã. Như thế tất phải cần giải-thoát. 

Cảnh-giới mê-vọng có được là tại ta lầm tạo 
nghiệp. Cho nên muốn giải-thoát phải pha 
lầm, phải điệt nghiệp. Do tư-tưởng như thể 
phat sinh chủ-nghĩa cam dục. 
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Luân-lý của tiền-thừa phật-giáo không ngoài 
cải khuôn k 16 cấm dục dó. Tức là một chù- 
nghĩa (lêu-cực. 

Đại-thừa phật-giáo, trái lại, không cho biện- 
tượng là mé-vong, mà cho hiện-tượng cùng 
thật-tại là nhất-như. Nghĩa là vạn-hữu vẫn là 
nhất-như. Thân lâm ta cũng là hiện-tượng, nó 
cũng là nhat-nhu. Ta không được tưởng- 
tượng có thật ngã đứng riêng biệt. Như thể 
đại-thừa phat-gido chủ-trương vô ngã. Nhưng 
cải vô ngã ấy vẫn lần trong đại ngã (paramât- 
man ). 

Tư-tưởng ấy đẫn phái đại-thừa vào đường 
luân-Ìÿ : đối với tự-kỷ thì khắc-kỷ, mà đối với 
kẻ khác thời giữ chi-nghia lợi tha, chủ-nghĩa 
đại bi, bởi xem kë khac cùng mình là đồng thề 
nhất-như. Do dó đại-thừa phật-giảo theo chù- 
nghĩa tích-cựe mà hoạt-động : tự-giác nhỉ giác 
tha. 

Chủ-nghĩa khẳc-kỷ của đại-thừa-giáo không 
phải là chủ-nghĩa cấm dục của tiều-thừa-giáo 
mà là chủ-nghĩa ton-trong chủ-quan, chù- 
nghĩa nghiém-tic, dë đạt đến viên mãn phat- 
tanh mà vào cdi thường lac, hay tinh thé, 

Tiéu-thira-gido theo giởi-luật cím duc. Đại- 
thừa-giáo thời không ra ngoài sảu cải < ba-la- 
mật > (pảramitâ) : một là bé-thi (dana, Tàu 
dịch âm dan-na) ; hai là tri-gidi (cila) tức là 
ngăn điều ác đề được điều thiện ; ba là nhẫn- 
nhục (ksanti) ; bốn là tinh-tấn (virya) ; năm 
là thiền-định (dhyana) ; sáu là tri-tué (prajna). 
Sáu ba-la-mật ấy tức là đối với tự-kỷ thời khắc- 
kỷ, đối kẻ khác thời bảc-ái. ¬ 

Tiéu-thira-gido lấy cái kết-quả của bành-vi 
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ma phan-biét thiện ác. Đại-thừa-giáo không 
dựa nơi két-qua luận như thé, ma dựa nơi tam- 
"pháp giới-thể, bao rang: < Nh hất niệm khởi, 
thiện ác di phan >. Tức là đại-thừa-giáo dựa 
nơi động-cơ-luận, mà khắc-kỷ, bac-ai. 


PHAN THỨ TU 


cir TONG TRIẾT-HỌC 


CÂU-XÁ TÔNG 


Câu-xá tông lập ra là do Câu Xá Luận. Luận 
nầy do Thế Thân bồ-tát lấy y-nghia trong 
Mahdvibhasa câstra mà đặt ra. 

Câu Xá Luận phân biệt vạn-hữu ra vô-vi- 
pháp và hữu-vi-pháp. Hữu-vi-pháp chỉ về vạn- 
tượng trong giới hiện-tượng, có sinh-diệt 
chuyền biến. Vô-vi-pháp chỉ về cảnh - gidi 
thường tru, không sinh-diệt chuyén-bign, tức 
là chỉ về lý-thề. Như thế là câu-xá tông nhận 
vật-tâm nhị nguyên, | 

Trong hữu-vi-pháp, thời phái hữu-bộ ( phái 
đã đặt ra Maháoibhasa), cho rằng pháp-thề là 
hang hữu, và phap-thé ấy thời tam thế (quá-khứ 
thế, hiện-tại thế, vi-lai thế) là thật hữu, Câu- 
xá tông thời chủ-trương rằng biện-lại là hữu 
thé, còn quá-khứ và vi-lai đều vo thé, | 

Cái pháp-thề gồm vật tâm Ấy kết thành là 
bởi cải sức của hoặc-nghiệp — nghĩa là pháp 
thé là kết quả của më vọng. Sức của hoặc nghiệp 
tuần hoàn vô thỉ đến vô chung, làm ra thân 
tam ta ctr luân-hồi triền-chuyền. 

Cir như thé, thời nguyên-nhân sinh khởi của 
hiện-tượng-giới là sự-hoặc, ma cái nguyên-nhân 
gan là cái nghiệp của ta, ` ) đã 


Hoặc nghĩa là khong rõ suốt đâu là mê, đâu 
là ngộ, không hiểu lý của nhân-quả. Như ly- 
hoặc, là không rõ dao-ly của khó, tập, diệt, 
dao; như sự-hoặc là khong rõ sự tưởng của 
van-hiru. 

Nghiệp là sự động-tác của ta hằng ngày. 
Nghiệp có ba thir: thân- -nghiệp, khàu- -nghiệp, 
ý-nghiệp. Ý-nghiệp, là điều ta phan biệt cùng 
tư-lự ở trong tâm-tư, tức là cái động-cơ (le 
mobile). Hai cái than-nghiép và khâu-nghiệp 
là nghiệp do động-cơ kia (do ý-nghiệp) mà 
phát-hiện ra ngoài. 

Bởi các cài nghiệp Ay làm nhân, mà dẫn đến 
những cái két-qua làm thành hiện-tượng-giới. 

Nghiệp nhân dẫn quả, chia ra nhiều giống. 
Kë có luc-nhan, tứ-duyên, và ngii-qua. 
= Lục-nhân la: năng-tác nhân, câu-hữu nhân, 
đồng-loại nhân, tương-ứng nhân, biến-hành 
nhân, dị-thục nhân. 

Ndng-tac nhân là cái nhân phổ-biến, còn 
năm cái nhân kia đều là nhân riêng. Khái quát 
sau cái nhân, ta có thé lấy năng-tác nhân. 

Nguyên-nhân là đổi với kết-quả phải có sức 
năng-tác (cfficience ) nghĩa, là cái sức hay làm 
được cho nhâu kết-quả. ` 

Năng-tác nhân co pham-vi rất rộng, sánh 
với năm cái nhân kia tông-hiệp lại. Pham cái 
chi không thuộc vào năm glo kia, thời thuộc 
vào năng-tác nhân. © 

Cau-hitu nhân.— Vạn vật không có cải gi | là 
đứng riêng một mình mà độc sinh, mà vật nầy 
cùng vật no cùng đứng chung nhau nương 
tựa. Chang những tiền nban hậu quả kế tiếp 
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nhau mà sinh trong thời-gian, mà lại còn đồng 
thời nhân và qaå trong-ngéng đợi-chờ nhau ở. 
trong không-øian. Bao nhiều những cái nhân 
như thế gọi bằng câu-hữu nhàn. 

Gâu-hữu nhân lại chia ra hai thứ. Một thứ 
1A «hộ vi quả p câu-hữu nhân.— Thuộc về loại 
nầy phải có hai vật trở lên, mà hai vật 
đó cùng làm nhân làm qua với nhan. Còn thir 
nhì là « đồng nhất qua» câu-hữu nhân. Thuộc 
về loại nầy phải có hai vật trở lên, cùng hiệp 
iực nhau làm thành một quả chung. 

Đồng-loqi nhân.— Đồng một vật mà mới cũ 
déi-thay, sống chết giao thế, mà hiện-lượng 
trước làm nhân cho biện-tượng sau. 

Tương-ửng nhân.— Câu Xå Luận bao rằng 
trong bay-muoi lim pháp có vương tâm. Khi 
vương tâm tác dụng thời có nhiều tâm-sở đồng 
ng đề giúp nó. Déi thế nên gọi bằng tương- 
ứng nhân. 

Biến-hành nhân. — Riếu-hành nhân cũng 
mot loại với d6ng-loai nhàn. Nhưng mà đồng- 
loại nhân thời phô biến ở nơi van-hitu, còn 
bién-hanh nhân thời chỉ gom lại ở trong cải 
biến-hành phiền-não trong tâm-sỞ. 

Di-thuc nhan.— Dị-thục nhân là cải nguyên- 
nhân làm cho con người phải chịu cái két-qua 
noi chìm lành dữ. Nguye ẻn-nhân ấy là thiện 
hoặc 14 àc, mà kčt-quå ta không nhận ra. 

Duyên. — Duyên là thứ-nhân, tire là cải nhân 
tiếp p giúp nguyên - nhân dé cho thành qua. 
Nhưng cũng có cải nhàn và cải duyên không 
phan-biét nhau được, mà ra nhân tức là duyên, 
duyén tức la nhân. 

Duyên chia ra bốn loại. Một là nhân-duyên, 
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hai là đẳng-vô gián-đuyên, ba là sở-đuyên- 
duyên, bốn là tăng-thượng duyên. 

Nhán-duyên là chi cái nguyên-nhân thân- 
mật phát sinh van vật, Trừ cái năng-tác nhân 
ra, còn thì năm cài nhân kia đều là vào loại 
nhân-duyên nầy cả : ở đây nhân tức là duyên. 

Bằng- vô gian-duyén là riêng nói về sự phát- 
động của tâm. “Tảm.trước tâm sau, hai cải có 
cái thê đồng đẳng nhau. Tam Irước diệt, làm 
cái duyên phát động tam của hiện-tượng sau, 
không có gián-cách ở khoảng nào cả. 

Sở- duyên duyên là nói vë cái tam-phap. 
Phàm khi tâm khói lèn là nó dựa vào cảnh 
khách-quan mà khởi, cho nên cảnh khách- 
quan ấy gọi là sở-duyên, nghĩa là cải bởi đỏ 
mà ra duyên. 

Tăng-thượng duyên cũng 1a năng-tác nhân,— 
Tặăng-thượng duyëén cũng gọi là công-duyên, 

Quả.— Bởi lục-nhân tứ-duyên mà ra thời có 
năm loại két-qua, Moi là dị thục qua, bai là. 
đẳng-lưu quả, ba là ly-hé qua, bốn là si-dung 
qua, năm là tang-thuong qua. 

Dị-thục quả là do di-thuc nhân ma có. Do cai 
nghiệp-lực quá-khứ hoặ- thiện hoặc ác làm ra, 
mà ta không nhận thấy được qua-thé, tức là 
đị-thục quả. 

Đẳng lưu quả là cải két-qua do đồng-loại 
nhân, hoặc biến-hành nhân mà có. Ấy là chỉ 
về cái kết-quả của hiện-tượng nào cùng đồng 
đẳng, đồng lưu (dòng) đồng loại với nguyên- 
nhân của hiện-Hrợng ở trước nó, 

raene qua là cài k“t-qua không do Tục-nhân, 
tứ-đuyên mà có, nhưng mà kết-quả ấy có ra là 
bởi cái vô-lậu chân trí (trước đã có nói về vô- 
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lau và hữu-lậu e thoat-ly hệ-phọc của vo-minh 
và của phiền-não, mà chứng được cảnh niết- 
bàn (ly: ha khôi ; s hệ: trỏi buộc). ` 

Si-dung quả — Si đây là lấy cái danh si-phu 
mà nói. Dung là tác-dụng. Si-dung quả là cai 
kết-quả do = cải câu-hữu nhân và tương-ửng 
nhân nương nhau mà thành, cũng như các thir 
su-nghiép dựa vào tac-dung của si-phu mà cỏ. 

Tăng-thượng quả là cái qua kết-thành bởi 
nang-tac nhân và tăng-thượng duyén. 

Tom lại, bởi có mê-hoặc mới có nghiệp. Va 
do cái nghiệp đó mới sinh khói hiện-tượng 
giới. Còn sinh-diét tuần-hoàn là do nơi thàp- 
nhị nhan-duyén. 

Nhân-sinh quan. — Nhân-sinh quan của câu- 
xả tông do thé-gidi quan ở trên đây mà diễn 
dịch ra. Nhan-sinh do hoặc nghiệp mà khỏi 
sinh, thời mê- vọng như mộng huyền. Vạn-hữu 
mê-vọng như huyễn thời vo thường, vô ngã. 
Cử mãi mãi nồi chìm trong giới mé-vong vô 
thường vò ngã là sự dan-khd lon nhất. 

Nhung ma hơặc và nghiệp là giả chỉ cai 
nhân ở qua-khtr. Bem mà luận vào hiện-tại, 
con có giá-trị gi? Hằng ngày ta chứng lượng suw- 
vật hiện-tại, thấy biết nó mê-vọng, thời phải 
làm thế nào? 

Đáp vấn-đề nầy, tiều-thừa phat-gido lấy hai 
cai pháp ấn : chư hành vô thường, và chư pháp 
vô ngã. 

« Chư hành vô thường » là nói rằng vạn-hữu 
đều sinh-diệt chuyền-biến, không có cái nao 
là thường trụ. Vo thường phân: ra hai thứ : 
sat-na vô thường, và phan-doan vo thường. 

Sat-na (tiếng phan là ksana) là nhảy mắt, 
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chi cái thời-gian cực ngắn. Sát-na vô thường 
lấy thí-dụ mà nói, thời như một thác nước đỗ 
xuống, lớp trước vừa thoáng qua, lop sau đã 
trúi xuống, không có một chút nước nào đình 
trụ lại một sát-na, cũng không có một thể nước 
với nhau. Vạn vật đều từ sát-na, từ sát-na, 
sinh-diét biến-hóa, khong một måy thoi-gian 
nào ma nó đồng một thái-độ được. Ta buổi 
sáng cùng ta buỏi trưa với ta buổi chiều 
không phải cùng là một ta. Thậm chí, trong 
một sát-na có đến chin-trim lần sinh-diét. 

Phân-đoạn vô thường là cái kết-guả của sát- 
na vô thường. Mỗi sat-na đều có những hằng 
mấy trăm lần sinb-dict chuyển-biển, nhưng sự 
chuyén-bién ấy không thấy được. Ma co lần 
lần đồi-thay. Đến chừng ta thấy được kết-quả 
của sự chuyén-bién, thời ta coi như có phàn- 
đoạn. Tức như hồng-nhan hóa làm bạch-cốt, 
thạnh biến ra suy, sinh lại điệt. Vạn vật trong 
hiện-tượng giới không thoát ra ngoài sự thành 
hoại vô thường. | 

« Chư pháp vô ngã > là nói rằng. không thẻ 
nào tim được thật ngã chủ-tê thường nhất, 
trong cõi vô thường như trên đã nói. Vạn vật 
do luc-nhan, tử-duyên gia hòa-hiệp mà vo 
thường mà chuyén-bién không ngừng trong 
một sát-na nào. Bởi vô thường như thế cho 
nên vô ngã. | 

Nếu phân-tích ra nhỏ mài, thời két-qua ở 
ngoài ngũ-uần, không có vật gì cả. Thế thời nói 
rằng có cái that ngã chỉ phối ta, đề chuyên 
truyền qua đời sau, thời thật là mè lý, thật là 
không tưởng. Cho nên không nên chấp có hữu 
vi vô thường, mà chỉ nên trông ở cdi niết-bàn 
thường tịch. > 
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Lai còn cái vô ngã giả tồn đã nói trên day 
cũng không đủ đề chấp nó. Cái phải nắm giữ 
là phương-pháp trong giới thường lịch. `` 

Do đó sinh ra chủ-ngh7a cắm duc, dé cầu 
giải-thoát. Sea 

Gidi-thoat luận, — Nhân-sinh là khô, uë, mê, 
vọng. Cho nên cần phải giải-thoát, Chung cuộc 
của sự giải-thoát theo tiều-thừa giáo là diệt 
cho được cái than-thé bị sinh-diệt vô thường, 
đoạn tuyệt cái vong-tri la cái căn-nguyên của sự 
phiền-não, mà vào coi niễt-bàn là cảnh. vô vi 
thường tịch, tức là nhat-tri được với cải that- 
tại trong lý-tưởng. ; : 

Tiều-thừa-giáo chủ-trương như nhề, thời 
chẳng những chung cudc giải-thoát là tiên- 
cực, mà cái khởi điềm (tức nhàn-sinh quan) 
cũng toàn thị là tiên-cực. Cho nèn cai phuong- 
thức giải-thoát cũng phải dùng thu-doan tiêu- 
cực mà chế' ra, 

Pbương-thức giải-thoát có ba: giới, định, 
tuệ. Giới là giới-luật. Định là thiền-định. Tuệ là 
phân-biệt được pháp-tướng của sự tượng ; là 
rõ lý nhan-qua của tứ-điệu dé, tức là chỉ cái 
tàc-dung của tinh-thin kim-ché được sự-hoặc 
và lý-hoặc. | 

Cứ theo cái thủ-đoạn dó mà đi đến cái kết- 
quả cuối cùng thời là ăn vào dit dé (trong tir- 
điệu đế) nghĩa là vào cảnh-giới niét-ban, 
nhất-trí với cải that-tai tieu-cire, 

Tóm lại, phương-thức của giải-thoát là đạo 
đế (trong tứ-diệu đế). Cái đạo dë ấy là bát 
chánh dao (‘marga, đã noi rồi), tức két-qua 
cùng với giới, định, tuệ, bất quá không đồng 
nhau là về chỗ khni hiệp mà thôi. 

Chung cuộc của gidi-fhoat là phải vào niết- 
bàn tức là thuộc về diét dé (trong tứ- điệu để). 


THÀNH-THẬT TONG 


Thanh-that tong do Thanh Thal -Ludn ma 
lập ra, Thanh That Luận do người đồng thời 
với Thế Thân là Ha Lê Bạt Ma đặt ra. Nó là 
cuộc vận-động cuối cùng của không bộ trong 
tiêu-thừa-giáo. 

Thế-giới quan, — Thế-giởi quan của Thành- 
thật tông phân ra hai môn : thế-gian môn, và 
đệ-nhất nghĩa môn. 

Thế -gian môn cé hai phương-điện : một 
phương-diện là cứ chỗ chư pháp sinh-diét vô 
thường thời tất là không có thất ngã đề chủ-tê. 
Nhưng mot phương-diện khác, cứ cái thân ta 
có đi đứng nưồi nằm, cử cái tầm ta biết phân- 
biệt, biết liên-lạc những tư-lự trước và sau. Có 
như thé mà bảo là vô ngã thời thật là trái với 
thường thức lắm. - 

Một phía thời bai-xich thật ngã, một phía thoi 
thích-ứng thường thức; lại còn phía khác dùng 
cái thủ-đoạn dẫn đến vô ngã, trước lập ngũ- 
uần ngà, rồi lại cho rằng cái uân-ngã ấy là giả 
ngã. Đó là nghĩa thir nhất của thế-gian môn, 
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Cử cải quan-diém trên đó, thời sánh với câu- 
xà tóng, thành-thật tong có tấn-bộ một từng 
về hitu-lnan: câu-xá tong tự thi vốn chủ- 
trương vô nga. 

Nghĩa thứ hai của thế-gian môn như Sau: 
lấy cai giả-ngã kia mà phan-tich ñhỏ-nhặt ra 
mãi, thời nếu bỏ cái ngũ-uần phap-thé ra ngoài, 
at không thé nhận được một val gì cả. Lại lấy 
cái phap-thé ấy mà lần lượt 'phàn-tích ra mãi 
nữa, thời đến chỗ giả- tưởng-thượng cũng 
không còn phân-tích chi được, tức là tới chỗ 
cuối cùng của yal-chit nghĩa là toi nguyên-tử 
(atome). | 

Dem cái giả-định là thật hữu mà biện cho 
ra thật pháp-hữu, dó là nghĩa thử hai của thé- 
gian môn, 

Đệ-nhất nghĩa môn, trước thể-gian môn, lấy 
thường-thức lam chuần-đích, mà thiết ra cái 
bằn-ngã giả hữu, Rồi do kết quả của học- 
vấn phan-tich mà biết rằng cai pháp that-hiru 
kia cũng chẳng qua là bởi cải vong-twong của 
ta phân-biệt là giả hữu mà thôi. 

Thật-hữu đã không nhận, thời ngoài cái 
vọng-trí phân-biệt của ta ra, nào có vật gì được. 
Vọng phân-biệt thời là mê, không phải là chân, 
Cho nên rối lại thay thay đều là khong. 

Đến đây là thành-thật luận chỉ là 'mè-vọng 
luận, khong phải là vũ-trụ luận. Thật ngã không 
có, thật pháp cüng không có. Người và pháp cả 
hai đều không. Cau-xa tông rốt lại quay về 
không luận. i 

 Nhán-sinh quan và giải-thoát quan. — Nhan- 
Sinh quan trong thành-thật tông chia ra hai 
mòn : lwu-chuyên môn và ngộ-nhập mon. 
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Lưn-chuyền môn luận về nháu-sinh quan 
cho rằng hién-tai là khô, và ta day là mé-vong. 
Luận näy giống với luận trong câu-xả tong. 

Ngo-nhàp mon luận về cách nào ma từ ở 
“cảnh mê-hoác có thê giac-ngo vào canh thường 
tịch niết-bàn. 

Luận nay lấy phương-thức < cùng với that- 
tại nhất trí » làm hình-thức của sự giải-thoát, 

Cùng với that-tai nhất trí là chỉ về phương. 
diện tiêu-cực của cái ly-tuong th at-tai. Chỗ nầy 
cũng đồng với câu-xảá lông. 

Kết cuộc, thanh-that tong bởi theo chu-nghia 
yếm thế ma sinh ra chủ-trương cấm dục, đẻ 
tiêu-cực giai-thoat, cầu tịch diệt. 


LUẬT - TÔNG 


Luật-tông theo Luật Tạng, cho nên gọi như 
thế. Giới-luật cốt ở chỗ ngăn điều ac, làm điều 
thiện. Nhờ sức của giới-luật mới nên thiền- 
định. Nhờ thién-dinh tri-tuệ mới khỏi. Có tri- 
tuệ moi tu được, mà đến chỗ giải-thoát, 

Giới-luật đối với chúng ta hin không ăn 
thua gì, nhưng mà nhà tu-hành phải nắm giữ 
lấy nó. | 

Luật-tông là chế giáo, cho nên không cần có 
luận về thé-gioi quan, nhân-sinh quan và 
giải-thoát luận. Cơ-sở của nó dựa nơi cau-xa 
tông và thành-thật tông. 


PHAP-TUONG TONG 


Pháp-tưởng tông phat nguyên tu Vo Trước, 
Thế Thân, mà boàn thành là nhờ ở sức-lực 
của Hộ Pháp. Tong nầy lấy Thanh Duy Thức 
Luận làm gốc. 

Đứng về phương-diện khách-quan ma phan- 
loại thời pháp-tưởng tông phân vạn-hữu ra 
năm vị : một là tâm-vương, hai là tâm-sở, ba 
là sắc-pháp, bốn là bất-tương ứng, năm là vô- 
vi. Rồi lại phân những vị trên ấy ra làm bách 
pháp. 

Đứng về phương-diện chủ-quan mà phan- 
loại. thời pháp-tưởng tong lại phân vạn-hữu ra 
ba khoa : một là udn-khoa, hai là xứ-khoa, ba 
là gidi-khoa. Rồi lại phân những khoa trên ấy 
ra làm bách pháp. | 

Bảo rằng bách pháp ấy là triếp tàn duo 
tam-phap, cho nên có câu «van pháp duy- 
thức >. Vạn pháp đều là duy-thức mà biến ra. 

Trong ngữ-vị trên đây, thời tam-vuong là 
chân-tướng của tri-thức. Tri-thức có tam, mà 
thứè thứ tám là a-lai-da thức là căn-bẳn, còn 
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bay thức kia chẳng qua la biển tưởng của a- 
lai-da thức mà thôi. 

Tám thức, mỗi đều có duy-thức của nó, mà 
qui-kết thời cũng chỉ có một cải thức duy-nhất, 
là a-lai-da thức. | 
= Tâm-sở là sự phan-biét tac-dung của tri-thire. 
Tam-so' cùng tri-thức van là nhất tri. 

Sắc-pháp (tức là vàt-tượng) là do trilgiác 
của tâm-pháp nhận-thức được ra nó. Không 
dựa vào tâm-pháp thời sắc-pháp không thé tồn- 
tại Cho nên vật-tượng chẳng qua cũng là sở 
biến của tâm-pháp mà thôi. 

Bất-tương ứng-pháp, không phải cái sắc- 
pháp có hình, cũng không phải tâm-thức vô 
hình, Bat-twong ứng-pháp là do sự quan-hệ 
giữa hai cái tam-phap và sắc-pháp mà thành- 
lập. Roi tâm-pháp và sác-pháp ra nó không 
tồn-tại được. Cho nên rốt lại nó cũng là duy- 
thức. 

Vô vi là một cách quan-sat bàn-thë của chân- 
như. Chân-như là chỗ dựa của thức. 

Trong năm vị kë trên, vị thứ năm, là vô-vi 
pháp, thuộc về bản-thề, còn bổn vị trên thuộc 
về hiện-tượng. x 

Căn-nguyên thứ nhất của hiện-tượng giới là 
a-lai-da thức. Cái tinh-than gigi chủ-quan, cải 
vật-chất giới khách-quan, và nhất thiết hiên- 
tượng hiệp lại mà lam một, đều do chiing-tir 
của a-lai-da thức biến sinh ra. 

Nhung thể, mặc dầu a-lai-da thức là dê- 
nhất căn-nguyên của hiện-tượng giới, nd vẫn 
không phải là ban-thé. | 

Ban-thé là cai ly-tanh của chân-như, ctu- 
cánh thời nó là thật-tại, vô vi, bất biến, 
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Vậy hiện-tượng là do những nhan-duyén 
kết hiệp và do chiing-tt của a-lai-da thức 
phát sinh. Những vật hữu-vi chuyén-bién, 
toàn là giả-tại. Còn những chũng-tử làm cắn- 
bản của hiện-tượng thời là có thật-tại. 

Nhung mà chiing-tt tự thân cũng là thuộc 
vào giởi hiện-tượng, chở không phải là cái 
that-tai cuối cùng, Boi dó moi có cải gia-phap 
của hữu-vi. 

Vat hữu-vi có sinh-diệt, bởi nhan-duyén 
giả-hiệp sở sinh, nên nó là giả-tại, quyết 
không phải là ban-thé. | 

Ban-thé không thể là vật có sinh-diệt, gia- 
tại, mà là vật thường-trụ, bất biến. 

Chỗ đặc-sắc của pháp-tưởng tong là lấy ban- 
thé tự thân làm ban-thé, con hiện-tượng là 
riêng tự nó là hiện-tượng. Ban-thé với hiện- 
tượng, hai cai cùng nhau cach-lich vậy. 

Nhưng mà hiện-tượng cùng ban-thé, cách- 
lịch nhau, ban-thé khong làm ra hiện-tượng 
(như ở các thuyết khác), hiện-tượng lại toàn 
nhiên khác bản-thể, như thế thời bai dàng 
quan-hệ nhau làm sao? i 

Giải đáp chỗ nầy, phap-tuwong-tong dùng 
tam-tánh luận. NT. 

- Tam-tánh là: biến-kể sỏ-chấp tanh, y-tha 
khởi tánh, viên-thành-thật tánh. 

Hai cái tánh trước thuộc về hiện-tượng, còn 
viên-thành-thật tanh thuộc về bản-thề. 

Bién-ké sở-chấp tanh là do cái mé-tinh của 
chủ-quan (năng bién-ké) và hiện-tượng của 
khách-quan (sở bién-ké) quan-hệ nhau, làm 
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ra vọng-lự. Ấy là cách giai-thich chi-quan về 
hiện-tượng. 

Y-tha khởi tánh là chỉ về sự nhan-duyén 
sinh- khởi ra các hiện-tượng. Làm cho những 
hiện-tượng sinh - khỏi là bốn cải duyên : 
nhan-duyén, đẳng vô gián-duyên, sở-duyên 
duyên và tăng-thượng duyên. 

Nhan-duyén, ấy là nhan-duyén của chững- 
tt. Trong a-lai-da thức vẫn gồm hết tất cả 
những chũng-tử đề sinh-khỏi nhất-thiết chu- 
pháp. Những chũng-tử ấy, môi đều riêng có 
nguyên-nhân, mỗi đều riêng có két-qua. 

Gọi rằng chững-tử sinh hiện-hành, là hiện- 
hành nguyên-nhân. Gọi ráug hiện-hành sinh 
chững-tử, là chũng-tử nguyén-nhan. Tức một 
dang là tiên-thiên (ching-tt sinh hiện-hành) 
một dang là hau-thién (hién-hanh sinh chững- 
tir). 

Nhu vay chững-tử cùng hiện- hành cùng 
quan-hệ nhân-quả nhau, mà kế tục sinh-khởi 
tất cà các pháp. 

Vô-giản duyên là chỉ về chỗ khong gian- 
doan của tam-thé. Một niệm vừa diệt, đồng 
thời vừa khởi ra niệm khác. Niệm trước diệt 
làm duyên cho niệm sau, Niệm trước niệm 
sau cùng có cái thé đồng đẳng. | 

Sở-duyên duyên là cái đối-lượng (objet) 
cho tri-giác. Đối-tượng trực-tiếp gọi là « than- 
sở duyên x. Đối-tượng gián-tiếp gọi là « sơ-SỞ 
duyên ». Tâm voi tâm-sở (objet de la cons- 
cience) là năng duyên. Phàm khi tâm-khởi, 
tất nó dựa vào canh-giéi khách - quan mà 
khởi. Cảnh-giởi khách- quan ấy gọi là sở- 
duyên. 
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Tăng-thượng duyên là chi cái duyên giúp 
thế-lực cho qua được chướng-ngại mà toàn 
thành kết-quả. 

Do bốn cái duyên trên fv hoa-hiép mà sinh 
ra, cái đó gọi là y-tha khỏi tánh. 

Vién-thanh-that tanh, tức là cải sinh-khổi 
của v-tha pháp; là cai gốc của chân-như ly-tanh, 

Chan-nhw là cai tuyệt-đối bất kha tri, khảo 
‘ar đến cũng khong thê được, mà chỉ có mội 
phương-pháp là dựa nơi hién-twong-gidi rồi 
nghịch luận lên đến cái đức-dụng của nó. Đức 
dụng ấy có những nghĩa: viên-mãn, thành- 
tựu, chân-thật. Vì vậy cho nên dùng ba tiếng 
viên, thành, thật mà chỉ ban-thé của chân-như ; 
gọi ban-thé ấy Ja vién-thanh-that tanh. 

Chân-như co vién-thanh-that tanh, nên 
thường trụ bất biến, mà nhất thiết viêp mẩn. 
Y-tha pháp có hiển hiện ra chẳng qua là ở nơi 
giả chân-như thật-tại, do bốn giống nhân-duyên 
kết thành. 

Như thế thời ban-thé cùng hiện-tượng eách- 
lịch nhau. Viên-thành chân-như là ban-thé của 
y-tha, còn tướng là hiện-tượng của y-tha. 

Y-tha cùng viên-thành không khác, cũng 
không chung nhau. 

Nếu chân-như cùng y-tha mà toàn nhiên 
khác nhau, thời ắt hai cải chẳng mẫy may nào 
quan-hệ nhau. Nhưng mà chân-như là ban-thé 
của y-tha, chân-như không dựa vào chỉ trước 
nó. 

Nếu chân-như cùng y-tha mà đồng nhất, thời 
ở giữa hai cải chẳng mày may nào có hỏ-cách. 
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tha vô thường như thé nào thời chàn-nhu 

cũng không thẻ không vô thường như thế ấy. 
Nhưng mà bản-thê chân-như không có cai 
lý vo thường. Cho nên chân-như cùng y-tha 
không phải một, cũng không phải hai. 

Tom lại vién-thanh-that là ban-thé của vạn- 
hữu, cho nên nó thật là thật-tại ; y-tha là cái 
sinh ra bôi các cái duyên, cho nên nó giả tai; 
bién-ké là cái vong-hitu sinh ra bởi vọng-tình 
của ta, không có thê, không có dụng gì cå (1). 

Trên đây đã chira chỗ- quan-hệ giữa that- 
tại và hiện-tượng. _ 

Dưới đây sẽ chỉ ra chỗ quan-hệ giữa tâm và 
vật trong hiện-tượng-giới. 

A-lai-da thức là căn -bàn -thức của tất cả 
những hiện-tượng. Trong a-lai-da thức lại có 
_ chü-quan và khach-quan, bởi nên khu biệt ra 
gọi là tuéng-phan và kiến-phận. 

Tưởng-phận của a-lai-da là ngũ-căn của 


(1) Luận về tam tanh, nhà duy-thức thường có cái 
dụ chiếu lệ như vầy : 

Bạch nhật khan thằng, thing thị ma: 
Da ly khán thang, thẳng thị xa. 

Ma thượng sinh thằng do thị vọng, 
Khéi kham thing thượng cánh sinh xà. 

Ban ngày sàng tổ xem sợi dày, thay rd nó là gai. 
Ban đêm xem sợi dây như rắn. Gai mà xem ra dây 
đã là vọng rồi, nữa chỉ là day (đã vọng) ma lại còn 
xem ra con rắn (vọng thêm vọng). 

«Ma thượng sinh thang» là dụ chỉ ag, tha» 
« Thằng thượ ng sinh xà » là dụ chỉ < bién-ké >. 

Nhưng mà cải dụ nào cùng không xác-đáng được. 
Tay ngan đã có câu : « Comparaison n*est pas raison p. 
Ở đây, ngay như về « ma thượng sinh thang > ta 
cũng có thé bảo nó chỉ vë < biến-kề > được, 
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chững-tử. Kiến-phận của a-lai-da là cái danh 
đề chỉ rằng nó hay soi được cảnh trước. 

Thức-thê chuyë ên-bičn, đồng thời sinh ra 
năng-duy ën và sở-duyên. Năng- duyên là kičn- 
phân, sở-duyên là tướng-phận. Thống-nhất hai 
cái năng-duyên và sổ- duy én thời là làm tu-the- 
phan cho a-lai-da thức. Tube phận cũng gọi 
là tự-chứng phận. 

Cai chứng-tri thấy được cải tự-thẻ phận 
(hay là tụ-chứng phận) đó gọi là chứng-tự 
chirng-phan. 

Kién-phan, tướng- phận, tự - chứng phan, 
chứng-tự chứng-phận, ấy là < tứ-phản thành 
fam >. 

Cái đối-tượng của nhận-thức của chúng ta 
coi thời như là ngoại cảnh, kỷ thật nó không 
ngoài được ảnh-tượng ở tâm-nội, tức nó là cái 
Lắnh-cảnh. 

Nhung mà hễ có ảnh-tượng là có bản-chất, 
Đối với bản-chất của ẳnh-tượng ấy, tức có dói- 
chất cảnh tồn-tại. Ban-chit và đới-chất cảnh 
đều tựa như là pháp ở ngoài tâm ta, mà rốt lại 
cũng chi là cái tưởng-phận của a-lai-da trong 
tâm-nội mà thôi. 

A-lai-da bao tảng tất cả chũng-tử của van- 
hữu. Do chững-tử đó mà biến sinh vạn-hữu. 
Tác-dụng này gọi là nhân- -năng-biến, Vạn-hữu 
biến sinh ra đỏ tức là tướng-phận của tự hiire: 
Cái nầy gọi là quả-năng-biến. 

Bảy thức trước (nhãn, nhĩ, t9, thiệt, than, ý, 
mat na) là tri-giác tướng-phận không biến 
sinh được tac-dung có bản-chất, Chỉ có a-lai- 
da thức là một mình có nhân-năng-biến và 
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qua-ning-bién döng thời cùng có ảnh-tượng 
và bản-chất. . | 

Bởi thế cho nên rốt lai vạn-hữu không lia 
được duy-thủc. f 

Mà chñững-tử trong a-lai-da thức sinh ra cách 
làm sao ? Đáp rằng : cách vó-thi-pháp. 

Tóm lại : phàm hễ tâm dao động, tất xuất- 
hiện ra ảnh-tượng. Anh-tuong nay gọi là 
tuong-phan. | 

Rồi ta lại lấy twong-phan này làm đối-tượng, 
mới phát khởi bao nhiêu những giống tác- 
dung của tam-tuong. Cho nên tưởng-phận là 
khach-quan của tàm-nói, nên gọi là tánh cảnh. 

Đối với tướng-phận tánh-cảnh có cái ban- 
chất đồng nhất với nó. Khi ảnh-tượng xuất- 
hiện, nó vẫn có đeo theo cái bản-chất của 
nó mà ta không trực tiếp được. Ấy gọi là 
đới-chất cảnh. 

Tiản-chất ấy nguyên là do a-lai-da phát sinh, 
và đồng thời khiến nó theo thức-thề mà 
biến ra. 

Độc-ảnh cảnh sinh ra là đo nơi quan-hệ giữa 
tướng-phận và kiến-phân. No gợi được tâm 
nhưng không có bản-chất riêng, cho nên có câu 
« độc-ảnh duy tong kiến >. Như sừng thổ, long 
rùa, là độc-ảnh cảnh, 

Rốt lại, nhất thiết vạn-hữu đều là do a-lai- 
da biến ra. Cho nên nói rằng ` «tam giới duy- 
tâm, vạn pháp du (hue > | 

Xem trên đó thời a-lai-da thức biến ra hết 
thay vạn-tượng và là căn-bản của hiện-tượng, 
Do a-lai-da mà phat sinh tâm và vật, 

Nhung tám cai thức, mỗi đều tự có duy-thức, 
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và mỗi người đều mỗi có duy-thire riêng. Cho 
nên mỗi val mỗi có a-lai-da thức của nó và bởi 
thế a-lai-da thức có vô lượng sõ. 

Như thé thời tự thân của vñ-trụ cũng vôlượng 
số (đa nguyên). | 

Nhdn-sinh-quan.—Phap-twong tông cho rằng 
hiện-tượng-piới là mé-vong, và mé-vong như 
thế là khó, cho nên phải đoạn diét nó di. Chỗ 
nầy không khác chủ-trương của câu-xá tông là 
bao nhiêu, 

Pháp-tướng tông có chỗ đặc sắc của nó là 
nó chủ-trương ngũ tanh. Một là bö-tát định tanh 
tức là cai động-cơ quyết định thành phat. Hai 
là giác-định tánn. Ba là thanh-văn định tanh 
Hai tánh nầy (giác-định và thanh-văn định) 
kết cuộc ngừng chỗ a-la-hán (arhat) không 
thành phật được. Bốn là bất-định tanh, do tanh 
nầy mà tới thời đến chỗ phat-qua, lui thời chỉ 
toi quả của thanh-văn thừa cùng duyên-giác 
thừa mà thói, hai cái đều không quyết định 
được. Năm là vo-tanh hữu tinh ; Ay là cải cơ 
không thành phật được, cũng không đến được 
hai thừa thanh-văn và duyén-giac, mà phải chịu 
luân-hồi sinh-tử.. 

Nhưng mà thật đại-thừa phan đối cải thuyết 
trên đó và cho rằng nhất thiết chúng sinh đều 
có phật-tánh, tức là đều có thê thành phật. 

Giải-thoát luận,— Muốn thành Phat, nghĩa 
là muốn đạt được giải-thoát tối cao, phải tu- 
luc độ, vạn hạnh, trai qua (hoi-gian ba a-tăng 
kỳ (asamkhyéyas ). A-tăng-kỳ nghĩa là con số 
vô cùng. Mỗi a-tăng-kỷ viết ra là một con SỐ 
một với ở ding sau bốn mươi bảy con Zéros, 
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Đó là nói giải-thoát về phương-diện đạo-đức. 

Về phương-diện duy-thức phải trải qua ngũ 
trùng duy-thức và ngũ chủng duy-thức. Đây 
không thuật lại, vì phiền-phức quá, chí tóm- 
tắt cái nghĩa của nó như vây: bổ cái vọng, 
theo cái chân, bó hiện-tượng giới, về với thật- 
tại giới, nhất tri với thật-tại, 


TAM-L.UẬN TONG 


- Tam-luận tong la cải tong lấy gốc nơi ba ĐỘ 
luận: Trung Quan Luận, Tháp Nhị Món Luận 
(của Long Thọ tạo ra) và Doch Luận (của 
Dë Ba tao ra). 

Noi-dung của tam luận là : một luận nói về 
chân và tục, một luận nói về bat-bšt pha tà, 
một luận noi về vô sở die trung dao. 

Ba liận đứng về ba phương-diện mà quan- 
sát, nhưng kết cuộc cũng đồng một ly. 

Chan va vong day khong phai noi lai, dai- 
khái ban-bac khắp nơi trong tap nầy đã nói 
rổ chan-vong là gi rồi, 

e Bát-bất» dé phá tà, thời trong Trung Luận 
ra với mấy câu kệ näy: 

Bal sinh, diệc bai diệt, 

Bãi thường, diệc bat đoạn, 

Bãi nhất, diệc bat dị, 

Bat lai, diéc bất xuất. 

ae thuyết thị nhán-duuên, 
hiện diét chư hú luận. 

Ngã khé thủ lễ Phát, 

Chư thuyết irung đệ nhất, 

114 


Bat-b4t phá tà như thế cũng là bai-xich cái 
vọng mà hién-duwong cài chân. 

Trung-đạo-luận là két-qua của cài luận về 
chàn-vọng. ~ 

Nhất thiết vạn-hữu trong hiện-iượng-giới 
đều sinh-diét vo thường. Sinh-diét vo thường 
như thé nguyên là khong có tự-tảnh, ma boi 
nhan-duyén mé-vong nên sinh ra giả hữu. 

Thế-tục vì vọng-kiến. nën chấp lấy cải 
giả-hữu dó. Chan-tri thoi phủ-định giả-hữu mà 
đến nhận thay thay là khong. 

Nhưng mà cải lý khong đó không phải là 
tuyệt-đối, Bởi van-twong giả-hữu do that là 
bề trong nó uyén-nhién là không. Ring hữu 
ring không đều chẳng qua là tại ta chưa lia 
được vong-tinh nën thiên chấp mà ra có thé. 

Siêu-việt được tất ca hitu và vô là cái 
quan-miệm tuyét-déi. 

Muốn dat cái quan-niệm tuyệt-đổi ấy phải 
biết rằng chư-pháp đều do nhan-duyén sinh 
ra, thời dot đuyên là hết sinh chư-pháp giả- 
hữu. S 

Chư-pháp, tuy là hữu, nhưng mà là phi- 
thường hữu, Hữu, mà phi-thường hữu là 
giả-hữu. Giả-hữn tuy là hữu mà phi-hữu, 
Hiu mà phi-hbữu, thai cùng với vô có khác 
gi? Cho nên chư-pháp tuy là vạn-hữu, nhưng 
uyén-nhién là không. 

Ly-thë của chân-như, tuy là không tịch, bất 
sinh-diệt, mà bởi nó sinh ra chư-pháp, cho nên 
nó là căn của giả-hữu. Đã là căn của giả-bữu 
thời mặc dầu Iy-thé của chân-như là không, 
thật ra no là phi không, Như thé, chân-như là 
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khong ma không thật là không, cho nên cũng 
với hữu có khác gì? Vì thế, rốt lại, chân-như 
tuy là không tịch, mà nó uyên-nhiên là hữu. 

Hữu cùng không không khác nhau, không 
cùng hữu, không khác nhau. Hữu hiệp vời 
không, không hiệp với hữu. Hữu là hữu của 
không mà khong phải là hữu của hữu. Khong 
là khong của hữu mà không phải là không 
của không. 

Hữu, không, hai cái toàn nhiên cùng nhau 
hỗn-hiệp. 

Trung-đạo ra ngoài chỗ chap hữu cùng chấp 
không. 

Tại nhận-thức của ta sai-biệt mà ra có hữu- 
vô. Siêu-diệt nhận-thức, phủ-định nhất-thiết, 
thời dat được thật-tại bất-khả tứ-nghị. Nhận- 
thức, chỉ ở. được. trong phạm-vi hiện-tượng, 
Thật-tại không phải phận-thức mà được. Chỉ 
phải nhờ trực-quan mà đạt nó thôi. 

Giai-thoat là phủ-định hiện-tượng mé-vong, 
trong hiện-tượng ấy có cả ta nữa. 

Thuyết tam-luận, tóm lại, chẳng qua là một 
loại ho*i-nghi,. một loại ngụy-biện, và kết cuộc 
nó chỉ ngừng nơi vấn-đề gidi-han của nhận- 
thức. 


THIEN-THAI TONG 


Thiên-thai tong lấy kinh Pháp Hoa làm gốc. 
cho nên cũng gọi là Kinh Tông. Tông nầy gây- 
dung ở nước Tàu, thời Trần Tùy (thế-kỷ thử 
VI) bởi Tuệ Văn thiền-sư (xem ở phần trên ) 

Tuệ Văn đọc Trung Luan có những câu 
phim kệ rằng : | 

e Nhân-duyên sở sinh pháp. 

« Ngã thuyết tức thị không. 

e Diéc danh vi gia danh. 

« Điệc thị érung-dao nghĩa. > 

Theo cải lý trung-dạo đỏ, Tuệ Văn lập ra 
nhất tam tam-quan ` không-quan, giả-quan, 
trung-quan. 

Thé-gidi-quan,— Sanh vời các tong đại-thừa 
giáo khác, thời Thién-thai tong là độc đoán 
(dogmatique ), là diễn dịch. 

Nhất tâm tam -quan là chỉ về nhất-như. 
Thiên-thai tông chủ-trương rằng : «Cht pháp 
duy nhất tam. > Tâm ấy như thế nao? 

Đáp rằng ` kiéng nói tam ở trước, còn nhất 
thiết pháp ở sau. Cũng khong nói nhất thiết 
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pháp ở sau, còn tâm ở trước. Nếu bảo rằng 
nhat-tam sinh ra nhất-thiết pháp thời không 
được. Nếu bao rằng tam-nhat thời bao-ham 
nhất thiết pháp thời cũng không dược, Tâm vốn 
là nhãt-thiết pháp, nhất-thiết pháp ay là tam. 
Hai cái không phải là khác, cũng không phải 
là mot. 

e Chư pháp duy nhất tam ». Tâm 4y tức là 
chúng-sinh. Tâm ấy tức là B6-tat-phat. Sinh-tử 
cũng là ở nơi tam ấy. Niéi-ban cũng là ở nơi 
tam ấy. 

Tam bao tang tất ca. 

Ma luận-cứu đến nhiit-tam, phải lay tam- 
quan ` không- quan, gia-quan, trung-quan, 

Trong không-quan có gia với trung, khong 
phải tuyệt nhiên là không. Trong giả-quan có 
không với trung, không phải tuyệt nhiên là gia, 
Trung-quan phải dung-nap hết hai cái khong 
với gia; không thế, khong phải là trung-dao. 

Nếu cứ giả mà xem, thoi có chỉ là không gin? 
Nếu cứ khong ma xem, thời chi không phải là 
không? Trung, thời thống-hiệp cả già với không. 
Ngoài cài trung ra không có giả khong gì cả. 

Lấy một trong ba, tức là gồm hết cả ba, 
không có cái nào sau cái nào trước, khong có 
cài nào sinh ra cài nào. 

Xót về ly-thé của chan-nhu với tâm và vật, 
ba cai ấy quan-hệ, thí-dụ như thấp-tánh (hy- 
grométricitẻ ), nước và sóng. Ly-thé của chan- 
như cũng ihu thấp-tánh. Tâm cũng như nước. 
Vật cũng như sóng. 

- Ngoài thấp-tánh không có nước, Ngoài nước 
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không có sóng. Ngoài chân-như không có tâm. 
Ngoài iam không co vat. 

Chan-nhu, tâm và vat, ba cái quan-hệ nhau 
như thé, cho nën ba cái khôag rời nhau, ma 
khong là một, không là khác, 

Nhán-sinh - quan. — Vë nhan- sinh - quan, 
Thién-thai tong khong có chủ-trương yếm thé, 
mà thật là lạc-thiên (oplimisme ). 

Các phái đều cho hién-tai là mé-vong, cho 
nên chung cuộc giải-thoát phải ra khỏi thé- 
gian. Thiên-thai Long thời cứ trong hiện-tại mà 
tìm chỗ lý-tưởng. Thiện, ác, chân, vọng, đối 
với tông nầy chỉ là một sự hoat-dong của thật- 
tại, Vì thế cho nẻn không cưỡng cầu giải-thoát 
khỏi cái hiện-tượng-giới sinh-diét chuyén-bién. 

Trong cdi sinh-diệt vô thường, tìm đến cai 
lực thường trụ, bất sinh bất diệt của thật-tại. 
Hiện thân tức phat, bà-sa tức là tich-tinh. 

Như thế thời nhan-tam trong hiện-tượng- 
giới gồm cả thiện ác hai tánh. Muốn dút điều 
ác, không thể không lìa điều thiện. Bỏi thiện-ác 
chỉ do mot tâm tac-dung ma thôi, hai cai không 
có cái nào độc-tồn duoc. Cho nên Phật chẳng 
làm lành, chẳng làm dit. 

Cõi thế gian phải có dinh hư tiêu trưởng, 
vinh khô thạnh suy, tập hiệp ly ian, Vo thường 
như thé là chan-tuong của thé-gidi sống. Nếu 
không sinh-diệt chuyén-bién thời là thé-gidi 
chết. | 

Vi thé nếu cưỡng cầu hữu thường trong cdi 
vô thường thời là ngu đã đến mực. Ba là vô 
thường thời cứ nhận no là vô thường, đã là 
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sinh-diệt thời cử nhận nó là sinh-diệt. Như thể 
mới là thanh-nhan, khác với pham-phu. 

Nghịch với lý của thật-tại là phàm, thuận với 
là thánh. Cho nên nếu cầu thánh ở < bỉ ngan > 
là ngu đã đến mực. 

Ban-nghia của nhân-sinh là phải thuận ứng 
_ với hiện-tại thé-gian mà hoạt-động. 

Giải-thoúi-luận.— Thế-gian như trên đã xét 
ra thời muốn giai-thoat phải cầu ở nơi thấu suốt 
chân-lý, thodt-ly chấp- trước. Két cuộc phải 
triệt ngộ thật-tưởng của vũ-trụ, mà do vô vi, 
vo niệm, đạt đến hoat-dong của đại-ngã, dai- 
vì. Ấy là fich-circ giải-thoáit vậy. 

Giải-thoát như thể, thời đối với xã-hội không 
lay thái-độ tiêu-cực ma bỏ trach-nhiém ; còn 
đối voi tâm, mặc dầu có tánh-chất tiêu-cực, 
nhưng lại dùng phương-pháp tich-curc của văn- 
tự ngôn-ngữ mà cầu đạt đến thactai, lấy nhất 
tri với that-lai làm man qua, | 


HOA-NGHIEM TONG 


Hoa-nghiém tông căn-cứ ở kinh Hoa Nghiêm 
sang-lap ở bên Tau đo hai thầy trò Dó Thuận, 
Tri Nghiễm đời Tùy-Đường. 

Thé-gidi-quan.— 1 heo Hoa-nghiêm tông thời 
vạn-hữu có sảu tưởng, là : tông, biệt, đồng, dị, 
thành, hoại. | 

Sáu tưởng ấy do kinh-nghiém sự thật mà 
nhận ra. Tông biệt cùng đối nhau, đồng dị 
cùng đối nhau. thành hoại cùng đối nhau, gọi 
là tam-ddi lục-tướng. 

Tông, đồng, thành, ba tưởng ấy chỉ nghĩa vo 
sai-biệt. Biệt, đị, hoại, ba tưởng nầy chỉ nghĩa 
Sai-hiét. f f 

Van vật đều có hai cái nghĩa sai-biệt và vo 
sai-biệt ấy. Vạn vật đều eo sau tưởng ay. 

Hai nghĩa sai-biệt với vò sai-biệt cùng làm 
hiéu-ly cho nhau, không rời nhau. Khi phát ra 
thời phân làm hiện-tượng-giới và thật-tại-giời, 
Khi cùng tương y nhau, không rời nhan, thời 
hiện-tượng tức là that-tai, that-tai tức là hiện- 
lượng. 


Vạn-hữu có tam-đổi, lục-tưởng là do thập- 
huyền diéu-ly duyên-khởi. 

Thập-huyền diệu-lý, lục-tưởng viên-dung, 
ma Sinh ra cái lý < sự Sự vô ngại ». 

Su sự vo-ngai-luan là cải đặc-trưng trong 
giảo-lý của Hoa-nghiém tông. 

Thập huyền là : 

. Đồng thời cụ túc tương ứng. 
Nhat, da, tương dung bất đồng. 
. Chư pháp tương tie tự tat. 
. Nhan-da-la ( 1) vòng canh giỏi. 
Vi tế tương dung an lập. ` 
Bi-mdt ân hiền câu thành. 
Quang hiệp tir tai vô ngai. 
. Thap thé cách pháp dị thành. 
. Chủ, bạn, pién minh cụ đức. 

10. Thúc sr hiền pháp sinh giải. 

Đó là thập-huyền duyên-khởi môn. Mon thứ 
nhất (đồng thời cụ túc tương ứng) thuộc về 
tông-tướng. Chin môn kia thuộc về biệt-tướng. 
Một môn đầu gồm chin môn sau, chin môn sau 
qui-két noi môn dau. 

Vạn-hữu, tuy là mỗi mỗi biệt- -lập, mà 6 trong 
vẫn có mach-lac, có cùng nhau chan - chil, 
đuyên-khởi t6n-tai. Cho nên cử noi một vật 
cũng có thê thâu hết vạn vật: 

Vạn vật có thé thâu vào nhất vật, đó là nói 
về môn < tương-nhập > ở nơi tac-dung. 

Một vật có, thời bao nhiêu những cái khác, vô 
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(1) Ba-la (dhara) nghĩa là cảm trong tay, đựng 
chira. 
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thé, gồm vào cải hitu-thé kia. Bởi trong van 
"At, cái nầy cải no cùng đồng thể nhau khong 
có sai-biét. Mot vật có thé nói là vạn vật, vạn 
vật có thé nói là một vật. Đó là nói về môn 
e tương-tức » ở noi thàt-thë ( tương tức, nghĩa 
là cùng nhau, cải này tức là cải nọ, cái nọ tức 
là cái nay ). 

Di thể tuong-nhap, đồng thé tương-tức, dó 
là cái lý của < sự sự vò ngại». Trong không- 
gian, trong thoi-gian, mot với nhiều cùng dung 
nhau (nhất, da, tương dung), dài voi văn 
cùng dung thông nhau, chủ với bạn đều cụ túc. 

Luc-tirong viên-đdung, thập-huyền-môn tương 
tức, tương nhập, cho nên đa tức là nhất, nhất 
tức là đa. Ca-tam, bởi đó ciing tức là phỏ-biến- 
tâm ; cả-nhân tức là quốc-gia, tức là vũ-ữu. 
Một vat ton-tai là do lực của vô lượng vật 
khắp thập phương ở quả-khứ, hién-tai, vi-lai. 
Đồng thời, một vật ấy cũng lại cùng với nhất 
thiết vạn-hữu ở tam thế thập phương, cùng 
giao-thiệp nhau. Một vật ấy làm chủ, vạn vật 
làm bạn. Một vật ấy lại làm bạn của vạn vật ở 
tam thế thập phương. Như thế chủ bạn cụ túc, 
quan liên nhau trùng trùng vo tan. 

Tóm lại, thé-gioi-quan của Hoa - nghiêm 
tòng có hai phương-diện. Một luận về «nhất 
tam pháp-giới >, hai luận về «duyên khởi vo 
lan của pháp-giới >. 

« Nhất tâm pháp-giới » gồm lý và sự trong 
ấy. Mà trong sự sự đều có thap-huyén diéu- 
lý, luc-twong vién-dung, cho nên rằng o sự sự 
VÔ ngai». 

Nói rằng : nhất đa tương dung, chủ bạn cụ 
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lúc, sự sự vô ngại, là không phải phả-hoại 
tảnh-chất riêng của mỗi vat, cũng khong phải 
biệt-lập tár.h-chất của mot vật. 

Nếu biét-lap một vật thời phá-hoại nhất thiết 
vat khác, như thé có gì là còn. Như nếu lay 
cả-nhân làm chủ, thời ngoài cá-nhân không có 
quốc-gia. Neu lấy quốc-gia làm chủ, thời ngoài 
quốc-gia, cá-nhân sao có biệt- -lập được. Hai 
cải phải cùng nhau chủ bạn cụ túc, cùng nhau 
tương-dung. 

Nhân-sinh-quan.— Do thế-giời-quan trên 
đó nhan-sinh-quan trong Hoa-nghiém tông 
không khác nơi Thién-thai tông. Hai tong đều 
không phá thế-gian-tưởng. Chánh- tri, phap- 
luật, quan-quéc, đều vào trong luận-nghị, 
khong xem tông-giáo với chanh-tri riêng biệt 
nhau. 

G idi-thodt-quan. — Theo Hoa-nghiêm tông 
giai-thoat vẫn không phá-hoại thế-gian-tưởng, 
mà vẫn lập-thành thế-gian-tưởng. Xét được 
mà phân-biệt chân-vọng, khử trừ điên-đảo, 
khiến cho tâm thanh- tịnh dë cùng thật-t tại 
nhất-tri : giải-thoát ở chỗ do. 


CHAN-NGON TONG 


Chan-ngon tông căn-cứ nơi Đại Nhai Kinh. 
Tong nay lấy bí-mát chân-ngôn làm tông-chỉ 
_ cho nên gọi là Chân-ngôn tông hoặc cũng gọi 
là Mat-tong. 

Đại Nhật như-lai truyền tông nầy cho Kim 
Cương Toát Boa. Kim Cương Toát Boa truyền 
cho Long Thọ, Long Thọ truyền cho Long Tri, 
Long Trí truyền lại cho Kim Cương Tri. 

Đời Đường, Kim Cương Trí cùng với Bất 
Không sang nước Tàu. Bất Không thạo tiéng 
Tàu, hai người cùng dich Fu on truyën 
nhập nước Tàu. 

Thẽ-giới-quan. — Chân - tưới tông chủ- 
trương lục-đại. Luc-dai là: địa, thủy, hỏa, 
phong, không, thức. Lục-đại là chân that-thé 
của vü-tru. Nó là ban-nguyén của các tanh 
năng-sinh, năng-lưu. Xét về phương-diện vũ- 
trụ, thời lục-đại gọi là thé-dai (lục-đại của thật- 
thể của vũ-trụ). - 

Luc-dai ấy hiện ra hình-hài của ta gọi là 
tưởng-đại. Hiên ra ngôn-ngữ động-tác thời gọi 
là dụng-đại, 
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Thê đại, tướng-đại, dung-dai, ba loại ấy, lấy 
một là rõ cả ba. Ngoài thê-đại, tướng, dụng 
không có được. Ngoài tướng: đại thời thê, dụng 
không có chỗ nào nắm giữ được, 

Vũ-trụ vạn-hữu khong có gi là ra khỏi thê- 
đại, trong-dai, dung-dai. 

Gọi là chan-nhu, chẳng qua dó là lý-tánh 
nhân lục-đại mà trừu-tượng ra. Chân-như rời 
lục-đại không cầu đâu mà được, chân-như ra 
ngoài tuong-dung không thẻ tồn-tại. 

Luc-dai, rốt lại, chỉ là tâm vật nhị-nguyên 
(dia, thủy, hoa, phong là vật ; không, thức, là 
tâm.) Lục-đại thật là vật thường thức. 

Thé-gidi-quan của Chân-ngòn tông that là 
thuong thức. Nó phi-dinh nguyén-t6 nguyên- 
tử của khoa-học. Tuy nó chủ-trương lục-đại, 
xem như là đa nguyên, kỳ thật nó Jà vật tâm 
nhị nguyên-luận. ` | 

Vat tám nhi-nguyén ấy lại chỉ là trí-lự của 
ta phan-biét ra như thế. Nếu theo phuong- 
điện sai-biét mà quan-sát nó, thời uyén-nhién 
có phân-biệt như thế. Nếu theo phương-diện 
bình-đẳng mà quan-sát nó, thời nó là bình- 
đẳng, là nhất-như. 

Gọi rằng vật, gọi rằng tâm, gọi rằng khách- 
quan, gọi rằng chủ-quan, kết cuộc chi là thật- 
tại nhất-như mà thôi. 

Như thế, một mảy lông, một hạt bụi, cũng 
là cái tướng của thật-tại, có gì là không phải 
lục-đại sở sinh. 

Tóm lại, do sự tượng mà trừu- tượng ra, cái 
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đó là ly-tanh. L¥-tanh chi tồn-tại nơi sự tượng. 
Chan-ngon tông chủ thuyết bấy nhiêu ấy. ` 

Nhán-sinh¬qguan. — Con người, hoặc nữa là 
xã-hội, tất có thiện, ác, hai mặt. Cai đó gọi là 
q các các tự kiến lập.» Pham, thánh, phân ra 
là do nơi trình-độ chấp-trước, nghĩa là cổ giữ 
quan-diém của mình. Ấy gọi là « các các thủ tự 
tanh, > 

Thánh-nhân cũng có tam-độc là tham, sản, 
si, như chúng phàm chở khác gì. Nhưng mà 
chỗ đặc sắc của thánh-nhân là tam-độc không 
phải bởi tiều-ngã (jivâtman) hành-sử mà có, 
nhưng hành-sử bởi xã-hội, bởi vạn chúng. 

Thế cho nên đại tham, đại si, ấy là tịnh bồ- 
đề tâm (bö-đề : bodhi, là chánh giác). Ấy gọi 
là tam-ma-địa (samadhi : cái thé tich-tinh, hay 
là chánh định.) I 

Thánh-nhân biết cái quả ở vị-lai, nên chú ý 
đến cài nhân ở hiện-tại. Thế là quan-thế chủ- 
nghĩa, rất là lạc-thiên (optimiste). 

Phat-phap không xa, nó ở tại lòng ta. Như 
thế toan xá thân dé cầu gi ? 

Gidi-thodt-ludn. — Chi-chi của giải -thoát- 
luận nơi Chan-ngon tong là ở nơi « tire thân 
thành phat», cho nên nó bỏ chấp-trước ma 
theo hoạt-động của đại ngã ( paramatman ). 

Phương-thức giải-thoát của tong nầy là tam- 
mật. 

Tam-mật tức là thân, khầu, ý, 


THIEN - TONG 


Thiền-tông do Đạt Ma (Bodhidharma ) 
truyền lại. Nguyên budi đầu nó thuộc về 
Khong-bo. 

Thiền-tông xưởng lên cái thuyết «bất lập 
văn-tự». Cho nên không có luận về thé-gioi, 
cùng nhân-sinh. Tong nầy chủ ở sự giải-thoát 
mà thoi. 

Một ngày tọa thiền là một ngày phật. Mot 
đời tọa thiền, là một đời phật. Cái ý giải- 
thoát như thế. 

Nhưng mà nói đến Niết-bàn, chẳng qua là 
một thái-độ diêu-cực, phủ-định cái hién-tai bất 
hoàn-toàn này, phủ-định cáitiëu-ngš bất hoàn- 
toàn này. 

Đã chủ-trương không lập văn-tự, thoi Thiën- 
tong không co dao nào khác hon là « lấy tam 
truyền tâm >. Thảt-trởng của vü-tru thuộc về 
tr ực-quan-giới, (intuition), Nếu lấy văn-tự mà 
giải thích thời At sa vào hiện-tượng-giới, không 
thề đạt đến thật-tưởng,. 

Thật-tướng nhir thế nào? Chỉ có tọa thiền 
trực-giác biết dược mà thôi, 
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Về nhan-sinh, Thién-tong có cài tư-tưởng 
như sau: tiên-thiên bản-lai là không. Chì vì 
ta cứ ở sự thật hậu-thiên ta mới chấp bữu. 
Không, ấy là bình-dẳng. Hữu, ấy là sai-biệt, 
Sai-biét sinh ra bởi vọng-lự, Vọng-lự hết, thời 
bình- đẳng tuyét-ddi. 

Nhan-sinh-quan của Thién-tong rốt hai là 
pha-dinh sự chấp-Lrước. Từ vo-nga phat ra 
dại-ngãĩ, từ vô-vi phát ra dai-vi, gọi rằng 
«khong» ấy là căn-bản của đại-hữu, 

Nhung mà dai-nga, dai-vi, không phải bài- 
xich tiéu-nga, tiéu-vi, 


TINH-THO TONG 


Tong nầy lấy sự qui-y tịnh-thồ làm muc- 
đích, cho nên gọi là Tinh-thé tông. Tong 
Tịnh-thô thờ phật À Di Đà. 

A Di Ba, amitabha (a = vó, mitâ = lượng. 
bhâ — quang) nghĩa là vô lượng quang. A Di 
Đà Phật cũng gọi là Vo Lượng Quang Phat. 

Xét về một phương-diện thoi A Di Đà Phat 
chỉ là một vì thần trong thần-thoại. Xét về 
một phương-diện khác thời A Di Đà Phật chỉ là 
Thich-gia thi-hóa ra. Xét về một phương-diện 
khác nữa, thời A Đi Bà Pha! chỉ là lý-tưởng-hóa 
của trí từ-bi mà thoi. 

Truyền riag Pháp Tạng tỉ-khưu tu-hành 
nhiéu kiếp, thành A Di Đà Phật. 

Truyền như thế, thời A Di Đà Phật cũng chỉ 
là người như Thích- -già, như Không-tử, không 
là trời như Jésus Christ. Huống chi Tinh-thó 
tông lại chủ-trương rằng mỗi người đều có 
phật-tánh, đều có thê thành phật, 

Mi chỗ chủ-trương đó, thoi Tinh-thd tong 
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không khác Hoa-nghiêm tông và Thiên-thai 
tong. Tịnh-thồ tông cho rằng thé-gian nầy là 
dơ-bần, cầu đến cõi tịnh, cdi an-lạc, 

Tịnh-thồ tông chỉ đem ứng-dụng ra thật-tế 
cái tư-tưởng « sự sự vô ngại » của Hoa-nghiêm 
tong, cho khong có chỉ khác, 


QUI-KET 


Trong thé-gidi khong có cái gi là độc-lập, 
mà cai gì cũng phải có twong-quan. Mot học- 
thuyết cũng như thế. Túc Phat-gido không 
phải là vật ở tự vô mà ra hữu. Nó do học- 
thuyết ở trước nó, do xã-hội, do thoi-thé, do 
nhàn-trí mà xuất-hiện. Nhưng, đã chịu bao 
nhiêu những ảnh-hưởng, Phật - giảo — hay 
học-thuyết nào cũng thé — thành hình biét-lap 
duoc, tất phải có chỗ đặc sắc của nó. 

Trước thời Phảt-giáo ra đời, ở Ẩn-độ có 
những nền triết-học sam-si chẳng đều nhau, 
cùng chủ-trương phiếm-tbần-luận như nhau. 
Brahma là căn-bản của vũữ-trụ. Nhat thiết sự 
vật đều là hinh-thai của brahma. Van-hiru 
đều ở brahma mà sinh ra. Lúc trụ thời ở tại 
brahma. Lúc diét trở về brahma. Brahma như 
thế. No vo thi vo chung. Con-người cũng la 
mot hinh-thai của brahma. Sống day là sống 
gởi. Chết sẽ trở về brahma, đời đời khoải-lạc. 

Phiém-than-luan, ấy là nền triết-học căn- 
bản của Ẩn-độ từ thud nào đến bay giờ. — 

Phat-giao ra đời, không có chu-truong gi 
khác. Duy noi theo thuyết phiểm-thần mà 
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kiển-thiết gido-ly. Brahma sẽ là như-như, hay 
nhat-nhu, hay chản-như. f 

Nhưng ở đây không còn giữ X-nghia thàn- 
cách nữa. 

Khoi-diém của Phật-giáo ở nơi nhận cuộc 
đời là khô. Biết khô thời tìm đường thoát khô là 
lẽ tự-nhiên. Nhưng, muốn tìm đường thoát 
khó, phải biết đường nào là khó, phải biết 
nguồn khó là dau. 

Tứ-diệu dé và thập-nhị nhan-duyén của Çà- 
kya Muni thuyết minh về chỗ ấy. 

= Nguồn khô là vó mình. 

Đường khô là tap. 
Có tập bởi tại nghiệp. ` 

Vay, minh được lý của vii-tru, minh được ly 
của chân-như, là biết được đường thoát khô : 
pha Lập, diệt nghiệp... 

Cả nền triét-hoc của Phat-giao xáy-dựng 
trên thuyết chân-như. Tóng-phải hoặc có phản 
ra nhiều, kinh-diễn hoặc có đặt ra mấy vạn 
cũng khong ngoài chỗ thuyét-minh chan-nhu. 

Ta biết gi về chân-như ? Ta biết được đến 
đầu ? Bay là vấn-đề nhan-thirc. Xốc xào hết 
các hoc-hém của tri-thức, Phật-giáo kết-luận 
bằng phi lượng, là một thir trực-quan ; tức cho 
rằng : lý-tri bất lực trong khi dùng dé tìm ban- 
thẻ, duy tinh chtrng-nhan mà thôi. 

Tình chứng-nhận chan-nhu, Ly sẽ bảo nó 
không không cũng không có, có cùng không 
đều không phải ban-thé của chán-như. Tinh- 
thần của đại-thừa-giáo ở nơi thuyết trung-dao. 

Ta cùng chân-như quan-hệ nhau như nước 
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cùng song. Tức chàn-nhu là ban-thé, ta là 
hiện-tướng. - 

Giải-thoát là làm cho tam ta không mê-vọng, 
dé cùng với chân-như nhất trí. | 

Cứ xem qua triét-hoc của Phàt-giào, ta thấy 
no khong phải là mé-tin, khong phải là yếm- 
thế, không phải là thần-bi, Hoặc trong các 
quyền kinh có những lời, những chuyện me- 
tín di-doan, dó chẳng qua là tín-đö thêu-dđệt, 
chớ cơ-sở của Phật-giáo không phải nằm trên 
những chỗ đất ấy. Ta có thề trích một đoạn 
văn ở kinh Lăng Già (Lankavatara sutra ) làm. 
chứng va kết-luận về gido-ly của Phật-giáo : 

Thê-gian ly sinh, diệt, 

Do như hư-khóng hoa. 

Tri bất đắc hữu, vò, 

Nhi hưng dai-bi tam. 

Nhất thiết phớp như huuẫn, 

Viễn ly u tảm-thức. 

Tri bat đắc hừu, uó, 

Nhi hưng dai-bi tám. 

Viễn ly đoạn, thường, 

Thê-gian hằng như mộng. 

fri bài đắc hữu, vo, 

Nhi hưng dai-bi tám. 

Tri: nhan, pháp, 0ó nga, 

Phiền-não, cập nhi-diém (1). 

Thường thanh tịnh, vô tướng, 

Nhi hưng dai-bi tam. 

Nhat thiết vô niét-ban, 

Vô hữu niét-ban phát. 


(1) Nhĩ diêm, là tiếng paan, nghĩa là sở trị hay trị 
Chưởng, 
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Vo hru phát niéi-ban, 

Viễn ly giác, sở giác. 

Nhược hữu, nhược v6 hữu, 

Thị nhị tat cáu lu. 

Mau-ni lịch tinh quan, 

Thị tắc viên ly sinh. 

Thị danh vi bãi thủ, 

Kim thé, hậu thé tinh. 

Khong co niét-ban, không có phat nào ở niết- 
ban, khong có niét-ban nào của phat. Nhu thé 
co thé nao bao là than-bi ? 

Duy chỉ có tâm tức phật, ta tức là chân-như. 
Nhưng còn vô-minh, con vọng-kiến, thời không 
sao cùng chan-nhu nhất trí binh-diing được. 


PHỤ - LỤC 


NEO PHAT-GIAO 
VÀO VIET - NAM 


Người Việt-nam ta tiêm-nhiễm Phat-gido đã 
liu đời rồi. Hiện những người không di chùa, 
không thờ phật, không có chút ý-thức gì về 
Phật-giáo cũng có thể có tư-tưởng Phật-giáo, 
hoặc tiền-thừa, hoặc dai-thira. 

Như thể tưởng cüng nên tìm biết Phật-giáo 
do thời nào và do đường nào truyền sang xứ ta. 

Day xin trích-lục một bài tac-gid đã cho 
đăng vào báo Phụ-nữ Tân Văn ở Sài-gòn cách 
mười năm nay, đề gidi-thiéu bài khảo về «Phdi- 
giáo ở Viél-nam, từ hồi nó mới sang cho tới 
thé-ky thứ XILI > của ong Trần văn Giáp đăng 
trong Bulletin de FEcole francaise d‘Extréme- 
Orieni 32ème année, tome 32, fascicule I (Hà- 
nội, 1932), 


«... Tìm biết con đường của Phật-giáo vào 
Viét-nam là môt chuyện gian-nan. Mot là vì 
lịcb-sử xứ nầy còn hàm-hồ lắm, một là vì 
trong sự kbảo-cứu nầy cần phải rë giáo-lý mới 
biệt được cách truyền-bá của Phat-gido, và 
nhân đó mà dò-xét con đường truyén-ba của 
nó. Bao nhiêu những nỗi khó-khăn, ông Trần 
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đường như không ngại, vì ông sẵn học, sẵn 
thầy, mà nhất là sẵn sách. 

Trước khi sang Pháp, ông có cái duyên mà 
gặp ở Hải-phòng một pho sách rất hiếm, tên 
là Thuyền Uyén Tập Anh Ngữ Luc, trong đó có 
lịch-sử của những vị danh-tăng trong Thiền- 
ton, từ thế-kỷ thứ VI tới thé-ky thứ Gr? Pho 
Thuuền Uyén nầy nó sẽ giúp ong làm cái 
sun cho bài khảo-cứu của ông hôm nay, 

Phật-giáo phát-nguyên bên Ấn-độ là xứ cách 
nước Việt-nam biết bao nhiêu là núi cao biền 
rộng, thời nó làm cách nào mà truyền sang 
hồi lúc đường-sả không có giao-thông, xe-tau 
chưa xuất-hiện ? 

Đi đường bộ, trải qua Tây-tạng, Trung-hoa, 
rồi từ đây mới bọc xuống phía nam mà vào 
Viét-nam. 

Cái ức-thuyết ấy, xưa nay nhiều người dé- 
xưởng. ` 

Song cứ như sự khảo-cứu của ông Trần, 
thời con đường bộ đỏ không phải là con đường 
có một không hai của Phat-giao dé sang xử ta 
Mà còn một đường nữa, it ai nghĩ đến là 
con đường bièn. Tập Thuyền Uyén chứng-nhận 
cái ức-thuyết nay. 


Cứ như trong tập ấy, thời Phật-giáo noi con 
đường biên, vin theo những hon đáo mà lần 
höi đi từ Cevlan qua Java, qua Indonésie, :réi 
sang Việt-nam. 

Sang đến Việt-nam thời có lẽ vào lối thế- -ky 
thứ HI, vì cứ quyển sách Tàu tên Ngó Chi, viết 
ra trong thế-kỷ thú LÝ, thời thấy nói, ở thé-ky 
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thir IH,có người nước ngoài ct-trú tại Bắc Việt. 

Phật-giáo đã vào được Việt-nam rồi, thời 
truyền-bá ra, ngày một xa đần. | 

Ông Trần chia lịch-sử Phật-giáo ở Viet-nam 
ra làm bốn thoi-ky : 

Thoi-ky thứ nhất, chạy: đài từ đầu thế-kỷ 

thứ HI đến cuối thế-kỷ thứ IV, là thời-kỳ 
KHƯƠNG TANG HỘI (lối năm 280 sau Chia 
giang-sinh) làm cho Phật-giáo chiến-thắng. 
Trong thời-kỳ nầy, thấy có người Tàu tên là 
Mau Bac, muốn học Phật, phải đi xuống miền 
nam nước Tàu, nhất là đi Bñc Việt. Sự nầy chỉ 
rõ rằng Phật-giáo noi đường bièn mà vào Việt- 
nam. ; 
_ Thời-kỳ thứ hai, là thời-kỳ TÌ NI BA LƯU CHI 
(Vinitaruci) đem truyền Thiền-tôn ở Bie 
Việt, và lập ở Bắc-ninh (lối năm 580 sau Chúa- 
giang-sinh ) một phái đề tên minh. 

Thơi-kỳ thứ ba, thuộc về thế-kỷ thir IX, là 
thời-kỳ phật-giáo của nước Tàu phát thạnh nhất, 
CÓ VÔ NGÔN THÔNG, từ Quảng-châu chạy sang 
Việt-nam, vào ở chùa Kiến-Sơ (tỉnh Phú-tho ), 
lập một phái «thiền» mới, dùng phép « Bích 
Quan » của Bồ-tát Đạt Ma (Bodhidharma ). Đó 
là Thiền-tòn thuần-túy. — _- 

Thoi-ky thứ tư, ở cào thế-kỷ thứ XI, là 
thời-kỳ phật-giáo đại thanh ở Viét-nam.Cac nhà 
vua thời nầy không theo gido-hé cia Bồ-tát 
Đạt Ma, mà lại chọn một vị thiền-sư người Tàu 
tên ‘la THẢO BƯỞNG ở Chiém-th’nh, đem về 
lam thầy. Dó là thời-kỳ phải thiền-tôn Việt- 
nam phát-hiện, 

Bài khảo-cứu ngừng ngay chỗ đó... 
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